Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ“Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”


MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của nhiệm vụ

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi về sự phong phú, đa dạng của hệ sinh thái, các giống loài và tài nguyên di truyền. Các kết quả điều tra cho thấy, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có Đa dạng sinh học (ĐDSH) thuộc loại cao nhất Thế giới với nhiều hệ sinh thái đặc thù, nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao, nhiều nguồn gen quý hiếm. Theo thống kê cho đến nay, ở Việt Nam có hơn 12.000 loài thực vật có mạch, trong đó đã định tên khoảng 11.178 loài, 310 loài thú, 1.009 loài chim, 370 loài bò sát, 176 loài lưỡng cư, 2.471 loài cá biển, 1.027 loài và phân loài cá nội địa, 7.500 loài côn trùng,… Tính độc đáo của ĐDSH ở Việt Nam khá cao: 10% số loài thú, chim, cá của thế giới đã được tìm thấy ở Việt Nam; hơn 40% số loài thực vật thuộc loài đặc hữu, không tìm thấy nơi nào khác ngoài Việt Nam, nhiều loài gia cầm, gia súc đã được thuần chủng và tuyển chọn từ hàng ngàn năm nay. Về giá trị kinh tế, các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch sinh thái,... thực chất là khai thác từ nguồn ĐDSH, ước tính hàng năm đem lại cho đất nước hàng tỷ USD từ xuất khẩu. Nhiều nơi, nhất là miền núi, nguồn lương thực, thực phẩm, nguồn thuốc chữa bệnh và mọi thu nhập chủ yếu đều dựa vào khai thác ĐDSH.

Bên cạnh đó, là thành viên của Công ước ĐDSH, nước ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật. Tính đến năm 2013, cả nước có tới 164 khu rừng đặc dụng trong đó có 30 VQG, hơn 60 KBTTN và khu bảo vệ sinh cảnh (Cục Kiểm lâm, 2013). Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 Việt Nam có 219 khu bảo tồn ĐDSH, 38 cơ sở bảo tồn ĐDSH và 21 hành lang ĐDSH.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ĐDSH ở nước ta bị suy giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai dẫn tới làm thu hẹp nơi cư trú của các giống, loài; khai thác và đánh bắt quá mức, tình trạng buôn bán trái phép động vật, thực vật quý hiếm; ô nhiễm môi trường,… ngày một tăng. 

Mặt khác, công tác điều tra, đánh giá, kiểm kê tài nguyên ĐDSH thiếu hệ thống, thiếu đồng bộ; việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin và chia sẻ thông tin liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH còn nhiều hạn chế; thông tin, dữ liệu nằm phân tán ở nhiều ngành, nhiều địa phương, chưa được tập trung quản lý. Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có công trình nào thống kê chính thức hiện trạng ĐDSH trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là những thách thức trong công tác bảo tồn ĐDSH của Việt Nam.

Hiện tại, tỉnh Kon Tum đang phải đối mặt với những thách thức trong công tác bảo tồn ĐDSH như:

- Sự phát triển công nghiệp và sự gia tăng dân số là áp lực nặng nề đối với công tác bảo tồn ĐDSH, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tình trạng xả thải gây ô nhiễm ngày càng có chiều hướng gia tăng.

- Biện pháp, hình thức, mức độ xử phạt các hành vi vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ ĐDSH chưa đủ sức răn đe dẫn đến tình trạng tiếp tục tái phạm.  

- Sự đầu tư của Nhà nước và các kênh xã hội vào ĐDSH còn hạn chế; các chương trình, dự án về bảo vệ ĐDSH chưa được quan tâm đúng mức và triển khai thực hiện còn mang tính hình thức.

- Nhận thức của cộng đồng tuy được nâng lên nhưng giữa nhận thức tốt và hành động đúng còn khoảng cách xa do nhiều điều kiện kinh tế - xã hội chi phối và những hạn chế, yếu kém của các cơ quan, tổ chức quản lý, bảo vệ ĐDSH ở địa phương.

Mặc dù vậy, đến nay vẫn chưa có số liệu đầy đủ về điều tra, thống kê đánh giá về ĐDSH trên toàn tỉnh Kon Tum. Mặt khác, tình trạng khai thác, đánh bắt và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật quý hiếm trên địa bàn tỉnh vẫn đang xảy ra.

Xuất phát từ tình hình thực tế ĐDSH của tỉnh, nhằm bảo tồn và nâng cao giá trị ĐDSH vốn có; Nâng cao công tác quản lý và bảo tồn các loài, sinh cảnh bị suy thoái, duy trì và phát triển các nguồn gen quý hiếm; Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ ĐDSH,... việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Có thể nói, việc Quy hoạch bảo tồn ĐDSH, hình thành các KBTTN theo hướng bảo tồn tại chỗ (in situ) là một trong những biện pháp bảo tồn ĐDSH hữu hiệu nhất cho các hệ sinh thái, môi trường, cũng như kinh tế và xã hội. Song song với việc lập Quy hoạch bảo tồn ĐDSH là việc thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch cũng rất cần thiết và cấp bách. Với lý do đó, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và giao cho sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Phú Quý thực hiện.

Qua đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh; Ban quản lý các cơ sở bảo tồn; Các nhà khoa học chuyên ngành; Người dân sống xung quanh các cơ sở bảo tồn,… đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình điều tra, khảo sát và thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn ĐDSH của tỉnh Kon Tum. Do thời gian thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch có hạn, nguồn tài liệu và số liệu còn chưa thống kê đầy đủ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, kính mong các đơn vị, các cán bộ quản lý, các nhà khoa học và bạn đọc góp ý chỉnh sửa để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

2. Căn cứ lập quy hoạch


- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014.


- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 thông qua ngày 13/11/2008;


- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004; 


- Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước năm 1971;


- Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học;


- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học;


- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định múc chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.


- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.


- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 


- Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về ĐDSH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước ĐDSH và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”;

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

- Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định 1671/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bảo tồn bền vững nguồn gen đến 2025, định hướng 2030.


- Quyết định số 2831/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2015 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt kết quả điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016


- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020;


- Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG Chư Mom Ray đến năm 2020; 


- Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển KBTTN Ngọc Linh đến năm 2020


- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm kê rừng tỉnh Kon Tum năm 2014.


- Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và PTBV rừng đặc dụng tỉnh Kon Tum đến năm 2020

 
- Công văn số 655/TCMT-BTĐDSH ngày 04/05/2013 của Tổng cục Môi trường về hướng dẫn lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Công văn số 739/TCMT-BTĐDSH ngày 14/5/2013 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện ĐMC đối với dự án quy hoạch BTĐDSH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Công văn số 882/BTNMT-TCMT ngày 19/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về ĐDSH và QHBT ĐDSH.


- Công văn số 1703/UBND-KTN ngày 09/07/2014 của UBND tỉnh về việc thống nhất đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Thông báo số 05/TB-STNMT ngày 17/02/2014 của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc chào mời phối hợp thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng ĐDSH và lập QHBT ĐDSH tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3. Cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch
3.1. Cách tiếp cận


Tiếp cận thực hiện nhiệm vụ theo nhiều phương thức khác nhau:


- Tiếp cận với các nguồn tư liệu sơ cấp, thứ cấp hiện có về ĐDSH của tỉnh Kon Tum từ trước đến nay từ các hệ sinh thái khác nhau, từ các giá trị Đ DSH khác nhau.


- Tiếp cận điều tra bổ sung, khảo sát thực tế theo các tuyến, điểm quan trắc và các ô tiêu chuẩn được quy định tại Quy trình quy phạm về điều tra cơ bản trong hoạt động khoa học công nghệ ban hành năm1981 (UBKH Kỹ thuật Nhà nước, nay là Bộ KH&CN, Việt Nam).


- Tiếp cận bằng phương pháp đối chiếu, so sánh, đánh giá với các kết quả đã công bố từ nhiều nguồn để lượng hóa các giá trị ĐDSH của vùng nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.


- Tiếp cận từ kinh nghiệm vốn có, khả năng phân tích chuyên ngành và ý kiến đóng góp từ các chuyên gia đa ngành.


- Tiếp cận bằng cách liên hệ, hợp tác với địa phương, cộng đồng để thu thập, chia sẻ thông tin cùng điều tra nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

- Tiếp cận theo Công văn số 655/TCMT-BTĐDSH ngày 04/05/2013 về việc Hướng dẫn lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Tiếp cận công nghệ GIS, công nghệ thông tin để lập các lớp bản đồ

- Tiếp cận theo thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Tiếp cận theo Công văn số 739/TCMT-BTĐDSH ngày 14/5/2013 v/v thực hiện ĐMC đối với dự án quy hoạch BTĐDSH tỉnh.


- Hướng dẫn kỹ thuật về ĐMC đối với quy hoạch phát triển vùng, do Viện Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện, 2008 với sự tài trợ của Bộ TN&MT và SEMLA.

3.2. Phương pháp lập quy hoạch


- Phương pháp kế thừa: Các tài liệu, tư liệu, số liệu sẵn có sẽ được xem xét, chọn lọc để sử dụng thích hợp cho từng nội dung quy hoạch.


- Phương pháp khảo sát thực tế: Trên cơ sở phân tích lựa chọn các vùng, hệ sinh thái điển hình để tiến hành điều tra khảo sát thông qua công tác đi thực địa tại hiện trường.


- Phương pháp địa lý: Trong mỗi khu quy hoạch bao gồm các tiểu vùng địa lý khác nhau. Phương pháp nghiên cứu theo các tiểu vùng địa lý hoặc vùng cảnh quan cho phép thể hiện rõ tính ĐDSH trong từng sinh cảnh cụ thể.


- Phương pháp chuyên gia, chuyên ngành: Tranh thủ ý kiến của các chuyên gia về sinh thái, động và thực vật, quản lý để đánh giá hoàn chỉnh, chính xác và có hệ thống. 

- Phương pháp toán học thống kê: Được sử dụng trong quá trình phân tích, tổng hợp các tài liệu về số lượng, thành phần loài, qui luật phân bố, hiện trạng và các xu thế biến động,… Các chỉ số đa dạng, tương đồng, độ phong phú sẽ được tính toán bằng những phần mền chuyên dụng và tiên tiến.


- Phương pháp phân tích hệ thống: Các tài liệu, số liệu sau khi hệ thống sẽ được phân tích một cách khoa học và logic từ đó rút ra các phương án tối ưu cho quy hoạch.

- Phương pháp viễn thám: Ứng dụng công nghệ viễn thám vào đánh giá các loại tài nguyên ĐDSH, nhận dạng môi trường và biến động môi trường, các hệ sinh thái, tổ chức lảnh thổ và quản lý tài nguyên sinh vật.

- Phương pháp GIS: Ứng dụng các phần mềm GIS là Map Information và Microstation để thành lập các bản đồ chuyên đề về hiện trạng và quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Kon Tum. Sử dụng các phương pháp này trong lập bản đồ số phân bố các giá trị tài nguyên Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.


- Các phương pháp lập báo cáo ĐMC: Thành lập tổ chuyên gia đa ngành về xây dựng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho Quy hoạch; sử dụng các phương pháp điều tra, khảo sát; phương pháp kế thừa; tham vấn ý kiến chuyên gia, cộng đồng; phương pháp so sánh; thống kê và các phương pháp ma trận môi trường để thành lập báo cáo ĐMC cho dự án Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH BẢO TỒN 
ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA TỈNH KON TUM
1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐDSH CỦA TỈNH KON TUM
1.1.1. Đánh giá tổng quan về điều kiện tự nhiên tỉnh Kon Tum

1.1.1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Kon Tum có tọa độ địa lý từ 13055'10''B - 15027'15''B vĩ độ Bắc, 107020'15''Đ - 108032'30''Đ kinh độ Đông. Phía Tây giáp Lào và Campuchia với 280,7km đường biên giới (trong đó: giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 142,4km; Vương quốc Campuchia 138,3km), phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam (142km), phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi (74km), phía Nam giáp tỉnh Gia Lai (203km). Diện tích tự nhiên 9.689,61 km2, dân số tính đến năm 2015 là 489.906 người.

Về hành chính, tỉnh có 10 đơn vị hành chính: 9 huyện và 1 thành phố.

Nằm ở vùng ngã ba Đông dương, Kon Tum có đường biên giới với hai nước Lào và Campuchia, đầu mối của các Quốc lộ 40, 14, 24, có vị trí quan trọng và thuận lợi trong giao lưu và giao thương kinh tế với các nơi khác ở trong nước và quốc tế. Vị trí này tạo điều kiện để tỉnh Kon Tum trở thành khu vực khởi đầu hội nhập, một địa điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế và thương mại quốc tế nối từ Mianma - Đông bắc Thái Lan - Nam Lào với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Đây là một trong các tuyến hành lang kinh tế và thương mại Đông - Tây ngắn nhất thông qua cửa khẩu Bờ Y.

Với vị trí khá thuận lợi nên ĐDSH ở Kon Tum khá phát triển và có giá trị cao. Các KBT, VQG đều nằm ở những địa điểm giao lưu với các tỉnh, các nước lân cận nên có nhiều luồng động thực vật giao lưu với nhau. Theo đó, tính đa dạng về thành phần loài khá phong phú, môi trường sống của các loài được mở rộng,...

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo

Phần lớn lãnh thổ Kon Tum nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, một phần nhỏ diện tích (phía Đông huyện Kon Plông) nằm ở phía Đông Trường Sơn. Địa hình của tỉnh được phân thành bốn dạng chính:

* Địa hình đồi núi trung bình và núi cao: Dạng địa hình này chiếm khoảng 597.400ha (61,74% diện tích tự nhiên), độ cao trung bình từ 1.200 - 1.600m, độ dốc trung bình từ 26 - 280 và có hai dạng chính:

- Núi cao liền dải: phân bố chủ yếu ở phía Bắc và Đông Bắc, đặc biệt có dãy núi Ngọc Linh kéo dài từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam - Đông Nam trên 200km với đỉnh Ngọc Linh cao 2.598m, Ngọc Phan 2.251m, Ngọc Krinh 2.066m, Ngọc Bôn Sơn 1.939m, Kon Bo Ria 1.500m, Kon Chrông 1.330m. Khu vực này là nơi bắt nguồn của nhiều con sông lớn như sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông Sê San (chảy sang Campuchia) và một phần lưu vực của thượng nguồn sông Ba.
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Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

- Địa hình đồi núi cao: Đồi núi cao trung bình từ 500 - 700m, có mức độ chia cắt vừa đến mạnh và đều có hướng Bắc Nam. Ở huyện Sa Thầy, địa hình vùng đồi có dạng nghiêng về phía Tây và thấp dần về phía Tây Nam. Xen giữa các vùng đồi và dãy núi là thung lũng khá bằng phẳng (ở thung lũng sông Sa Thầy).

* Địa hình đồi núi thấp: diện tích khoảng 203.255ha (21,01% diện tích tự nhiên), độ cao trung bình từ 400 - 500m, độ dốc trung bình từ 20 - 250.

* Địa hình thung lũng và máng trũng: diện tích khoảng 167.000ha (17,25% diện tích tự nhiên), độ cao trung bình từ 300 - 400m, độ dốc trung bình dưới 100. Đây là những vùng dân cư tập trung đông đúc, nhất là thành phố Kon Tum.

- Thung lũng sông Pô Kô: nằm dọc theo triền sông Pô Kô chảy về phía Nam tỉnh. Thung lũng dạng lòng máng thấp dần về phía Nam với những đồi thoải lượn sóng (vùng Đăk Uy, huyện Đăk Hà,…) hay bằng phẳng (ven thành phố Kon Tum).

- Thung lũng sông Sa Thầy: hình thành giữa các dãy núi kéo dài về phía Đông và các dãy núi chạy dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia. Về phía Tây thung lũng bị thắt lại ở giữa và phình ra rất rộng ở phía Nam

* Địa hình cao nguyên: Ở tỉnh Kon Tum có cao nguyên Kon Plông nằm giữa dãy An Khê và dãy Ngọc Linh với độ cao 1.100 - 1.300m; Đây là cao nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
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Hình 1.2. Mô hình không gian 3 chiều độ cao tỉnh Kon Tum

(Nguồn:Báo cáo kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Kon Tum, 2012)
Địa hình của các KBT, VQG, RĐD ở Kon Tum chủ yếu nằm ở vùng có địa hình đồi núi có độ cao trung bình từ 400-500m (huyện Sa Thầy) và địa hình cao nguyên với độ cao từ 1.100-1.300m (dãy Ngọc Linh). Đây là độ cao rất thích hợp cho các loài động thực vật phát triển, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế và quý hiếm trên địa bàn của tỉnh Kon Tum.

1.1.1.3. Khí hậu

Do vị trí địa lý trải dài và nằm trên nhiều đai độ cao, nhiều dạng địa hình, do đó khí hậu Kon Tum khá đa dạng. Căn cứ vào nền nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm người ta chia khí hậu Kon Tum thành 2 vùng với 5 tiểu vùng khí hậu:

- Vùng I: là vùng khí hậu núi cao và cao nguyên phía Đông Bắc của tỉnh, gồm vùng thấp phía Tây Ngọc Linh, cao nguyên Kon Plông; vùng này có độ cao >800m. Trong vùng I được chia ra thành 2 tiểu vùng hình thành do sự phân hóa về điều kiện ẩm do chế độ mưa và lượng mưa. 
+ Tiểu vùng I1 (TV I1) được gọi là phân vùng khí hậu núi cao Ngọc Linh, cao nguyên Kon Plông.

+ Tiểu vùng I2 (TV I2) được gọi là phân vùng khí hậu núi thấp Ngọc Linh.

- Vùng II: là vùng khí hậu bình nguyên và trũng Tây Trường Sơn. Bao gồm vùng trũng Đăk Tô, Kon Tum, Sa Thầy có độ cao từ 500-1.000m. Trong vùng II được chia thành 3 tiểu vùng hình thành theo sự phân hóa về điều kiện ẩm do lượng mưa của gió mùa mùa hạ.

+ Tiểu vùng II1  (TV II1): là phân vùng khí hậu thung lũng Tân Cảnh (Đăk Tô), Kon Tum, Sa Thầy có độ cao phổ biến 500 – 600m.

+ Tiểu vùng II2 (TV II2): là phân vùng khí hậu núi cao trung tâm của vùng II có độ cao phổ biến 800 - 1.000m, đỉnh cao nhất là Chư Mom Ray 1.773m.

+ Tiểu vùng II3 (TV II3): là phân vùng khí hậu đồi núi thấp Plây Trấp – Hạ Lang phía Tây Nam huyện Sa Thầy.

Bên cạnh vị trí địa lý, địa hình khá thuận lợi thì khí hậu ở các cơ sơ bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum như VQG Chư Mom Ray, KBT TN Ngọc Linh, RĐD Đăk Uy,... cũng khá thích nghi cho sự sống của các loài động thực vật. Đặc biệt nhất là khí hậu ở đỉnh Ngọc Linh rất thuận lợi cho việc trồng và phát triển cây Sâm ngọc linh tự nhiên, một trong những loại dược liệu quý đặc trưng của vùng núi Ngọc Linh mà không nơi nào có thể trồng và phát triển được. 
1.1.1.4. Thủy văn 

Với địa hình núi cao, lượng mưa phong phú nên hàng năm các con sông trên địa bàn nhận được nguồn cấp nước tương đối lớn, trung bình từ 1.750 - 2.500mm (một số nơi ở vùng núi Ngọc Linh lượng mưa lên tới 3.000 mm). Ở tỉnh Kon Tum, mạng lưới sông ngòi khá phong phú. Một số sông chính là Sê San, Pô Kô, Sa Thầy, ngoài ra còn có các phụ lưu như Pô Kô, Đak Psi,...
- Sông Sê San

Sông Sê San là một trong các phụ lưu lớn của sông Mêkông bắt nguồn từ Bắc và Trung Tây Nguyên của Việt Nam rồi chảy sang lãnh thổ Campuchia trước khi nhập vào sông SêrêPôk gần thị trấn Stung Treng (Campuchia).

Sông Sê San có lưu vực rộng 19.150km². Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Sê San chảy qua hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai với tổng chiều dài sông chính là 237km, diện tích lưu vực là 11.450km² (Kon Tum 7.900km2 và Gia Lai 3.450km2). Sông Sê San có hai phụ lưu chính là Krông Pô Kô ở phía hữu ngạn và Đăk Bla phía tả ngạn. Trên lãnh thổ Campuchia, sông chảy qua hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

- Sông Đăk Bla

Sông Đăk Bla là nhánh trái của sông Sê San có diện tích lưu vực 3.507km2, bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Kring cao 2.066m, phía Bắc giáp với hệ thống sông Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Trà Khúc, phía Nam là phụ lưu của sông Ba. Sông Đăk Bla chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và hợp với sông Sê San cách YaLy 16km về phía thượng lưu. 
Độ cao đầu nguồn sông là 1.650m; tại vị trí nhập lưu vào Sê San có độ cao là 1.100m. Đổ vào sông Đăk Bla có 18 nhánh sông suối chính, với độ dài đa số từ 10 - 70km. Những suối lớn nhất là Đăk Akol, Đăk Pơ PôNne, Ia Krom với tổng diện tích lưu vực chiếm 60% diện tích lưu vực sông Đăk Bla. 
- Sông Sa Thầy

Sông Sa Thầy có diện tích lưu vực là 1.152km2, chiều dài là 91km. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Cơ Lung - Cơ Lui cao 1.511m, sông chảy theo hướng Bắc Nam và đổ vào dòng chính Sê San ở gần biên giới Việt Nam - Campuchia cách cửa sông Sê San 18km; Sông Sa Thầy có mật độ lưới sông là 0,30km/km2.

- Sông Pô Kô

Sông Pô Kô có diện tích lưu vực là 3.318km2 với chiều dài là 121km. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh có đỉnh cao 2.598m. Đoạn thượng nguồn dài khoảng 21,5km mang đặc điểm sông miền núi chảy trong thung lũng hẹp dạng chữ V với độ dốc khoảng 3,3%. Đoạn trung lưu thoải hơn có độ rộng lòng sông khoảng 20 - 30m trong mùa kiệt và 50 - 70m trong mùa lũ; đoạn này dài 144km, có độ dốc khoảng 1,8%. Độ cao đầu nguồn sông là 2.000m và giảm dần tới chỗ hợp lưu. Mật độ lưới sông Pô Kô là 0,47km/km2.

- Sông Đăk Psi

Đăk Psi có diện tích lưu vực là 817km2 với chiều dài là 80,5km. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Chư Prông, chảy theo hướng Đông Bắc Tây Nam và có độ cao nguồn sông là 1.700m. Mật độ lưới sông 0,36km/km2.

1.1.1.5. Tài nguyên

(1) Tài nguyên đất

* Thổ nhưỡng/các nhóm đất
Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Kon Tum 968.961 ha. Theo số liệu điều tra và phân tích thổ nhưỡng, các nhóm đất chủ yếu của tỉnh Kon Tum thống kê ở bảng 1.1.
Bảng 1.1. Bảng phân loại các nhóm đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	Stt
	Nhóm đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất phù sa
	8.647
	0,89

	2
	Đất gley
	2.327
	0,24

	3
	Đất mới biến đổi
	2.417
	0,25

	4
	Đất xám
	899.033
	92,78

	5
	Đất đỏ
	32.321
	3,34

	6
	Đất mùn Alít trên núi cao
	7.078
	0,73

	7
	Đất xói mòn trơ sỏi đá
	1.282
	0,13

	8
	Sông suối
	8.290
	0,86

	9
	Núi đá
	7.566
	0,78

	
	Cộng
	968.961
	100,00


(Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, 2015)

Đất có chất lượng cao gồm các nhóm đất phù sa, gley, đất mới biến đổi và đất đỏ. Đất có chất lượng trung bình là nhóm đất xám và đất có chất lượng kém là đất xám có thành phần cơ giới nhẹ. Đất không có khả năng sản xuất gồm đất mòn trơ sỏi đá và đất mùn Alít trên núi cao.

- Nhóm đất xám: chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng diện tích tự nhiên gồm hai loại đất chính là đất xám trên macma axit và đất xám trên phù sa cổ;

- Nhóm đất đỏ: gồm 06 loại chính là đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng trên mácma axít, đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất, đất nâu đỏ trên đá bazan phong hoá, đất vàng nhạt trên đá cát và đất nâu tím trên đá bazan;

- Nhóm đất phù sa: gồm 03 loại đất chính là đất phù sa được bồi, đất phù sa loang lổ, đất phù sa ngoài suối;

- Nhóm đất mùn Alít trên núi: gồm 05 loại đất chính là đất mùn vàng nhạt có nơi Potzon hoá, đất mùn vàng nhạt trên đá sét và biến chất, đất mùn nâu đỏ trên mácma bazơ và trung tính, đất mùn vàng đỏ trên mácma axít;

Trong các loại đất đó, đất có khả năng phát triển nông nghiệp chủ yếu là các loại đất xám và đất phù sa. Do các nhóm đất chính đa phần là trung bình hoặc nghèo chất dinh dưỡng, nên đất ở trên địa bàn tỉnh chủ yếu phát triển lâm nghiệp và các loại cây công nghiệp như hiện nay.

(2) Tài nguyên nước

Ở Kon Tum tài nguyên nước mặt và nước ngầm tương đối phong phú nhờ sự phân bố hệ thống sông suối, địa hình, khí hậu đặc trưng của vùng. Chỉ tính riêng hệ thống sông Sê San, tổng lượng dòng chảy hàng năm đã lên tới 10 - 11 tỷ m3, cùng một mạng lưới suối, khe nhỏ dày đặc và phân bố tương đối đồng đều, tạo nên nhiều thác ghềnh.

- Nước mặt: Lượng mưa bình quân nhiều năm trên lưu vực từ 1.800mm đến trên 2000 mm/năm nên nguồn nước mặt khá lớn. Theo đánh giá và nghiên cứu cân bằng nước có khoảng 12,5 - 18% lượng mưa hàng năm được thấm xuống đất, trong đó có khoảng 8,5% được bổ sung cho các tầng chứa nước ngầm của tỉnh Kon Tum.

Bảng 1.2. Phân bố lượng dòng chảy trên các sông chính ở tỉnh Kon Tum
	TT
	Tên sông
	Tổng lượng dòng chảy năm (103 m3)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đăk Bla
	2.804.529
	32,43

	2
	Đăk Pô Kô
	2.375.376
	27,46

	3
	Sa Thầy
	1.765.815
	20,42

	4
	Krông Pô Kô
	1.651.920
	19,10

	5
	Đăk Cấm
	513.890
	0,59

	
	Tổng
	8.649.029
	100


(Nguồn: Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Kon Tum, 2015)
Với đặc điểm hệ thống sông của Kon Tum rất phong phú. Tổng lượng nước hàng năm các sông trên địa bàn tỉnh khoảng 8.649.029.106 m3, trong đó lượng mưa trong tỉnh là chủ yếu. Tuy nhiên tới 90% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa, cộng với hệ thống sông suối nhỏ hẹp, độ dốc lớn nên khả năng giữ nước rất hạn chế. Vì vậy, muốn khai thác nguồn nước mặt để sử dụng trong mùa khô cần thiết phải xây dựng các công trình thủy lợi kết hợp với thủy điện. 

- Nước ngầm: Ở tỉnh Kon Tum, nguồn nước ngầm có tiềm năng và trữ lượng công nghiệp cấp C2: 100 nghìn m3/ngày, đặc biệt ở độ sâu 60 - 300m có trữ lượng tương đối lớn. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát hiện có 18 điểm mỏ nước khoáng tập trung tại các xã Đăk Pét huyện Đăk Glei; xã Hiếu, Đăk Đring, Ngọc Tem huyện Kon Plông; xã Ngọc Tụ, Kon Đào huyện Đăk Tô; xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy; xã Mô Rai huyện Sa Thầy. Đây là những nguồn nước có dược tính cao có thể đưa vào khai thác (Trường Đại học Mỏ địa chất, 2013).

Tài nguyên nước ngầm ở Kon Tum chủ yếu tồn tại dưới 2 dạng là tầng chứa nước lỗ hổng và tầng chứa nước khe nứt. 
(3) Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 214 mỏ, 49 điểm quặng và khoáng hoá, 40 loại khoáng sản với các kim loại có nguồn gốc khác nhau như: nguyên liệu gốm sứ, vật liệu xây dựng, đá trang trí mỹ nghệ, vàng, bạc,... Một số khoáng sản có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp then chốt của quốc gia như công nghiệp luyện kim: wolfram, molipden, sắt, nhôm, đồng, chì, kẽm; công nghiệp hạt nhân: Uran, Thori, đất hiếm; các khoáng chất công nghiệp như: Đôlômit, Điatômit có khả năng khai thác và chế biến công nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các loại khoáng sản trên còn ở dưới dạng tiềm ẩn.

(4) Tài nguyên rừng 
Theo số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đến năm 2015, tổng diện tích thực hiện kiểm kê rừng của tỉnh là: 780.736 ha, chiếm  80,57% diện tích tự nhiên. Trong đó: diện tích có rừng là: 604.258 ha, diện tích đất đồi núi không có rừng là: 176.478 ha. 
Rừng Kon Tum phần lớn là rừng nguyên sinh có nhiều gỗ quý như: Cẩm lai (Dalbergia oliveri), Dáng hương (Pterocarpus macrocarpus), Pơ mu (Fokienia hodginsii), Thông (Pinus krempfii),… một số lâm sản dưới tán rừng có giá trị kinh tế và dược liệu cao như: Gió (Aquilaria crassna), Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis), Sa nhân (Amonum xanthioides), thông nhựa, song mây, bông đót, mã tiền, hoàng đằng, ngũ gia bì, hà thủ ô,... 
Các kiểu rừng chính thường gặp ở tỉnh Kon Tum: 
- Rừng kín thường xanh mưa mùa (ẩm) nhiệt đới hỗn hợp cây lá rộng: đây là kiểu rừng điển hình của tỉnh, phân bố chủ yếu trên độ cao khoảng 500m, có ở hầu hết các huyện, thị;

- Rừng nửa rụng lá ẩm nhiệt đới: có hầu hết trong tỉnh và phân bố ở ven sông;

- Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới: phân bố ở vùng núi cao;

- Rừng thưa khô cây họ Dầu (rừng khộp): phân bố chủ yếu ở huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Glei (dọc theo biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia).

Tính đến năm 2015, diện tích trồng cao su của toàn tỉnh là 43.320,5ha.

(5) Khái quát về tài nguyên sinh vật
+ Tài nguyên thực vật

Ở tỉnh Kon Tum đã thống kê được 2.488 loài thuộc 204 họ, 6 ngành thực vật bậc cao ở cạn, trong đó có một số lâm sản dưới tán rừng có giá trị kinh tế và dược liệu cao. Đặc biệt, có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) cần được bảo vệ và phát triển như: Sâm ngọc linh, Vàng đắng, Pơmu, Gió bầu (trầm hương), Sa nhân, Nhựa thông, Song mây, Bông đót, Hoàng đằng, Ngũ gia bì, Hà thủ ô,… Cụ thể bao gồm: Ngành Ngọc lan chiếm ưu thế với 2.228 loài và 167 họ; Ngành Dương xỉ có 208 loài và 26 họ; Ngành Thông đất có 26 loài và 2 họ; Ngành Thông có 23 loài và 7 họ; Ngành Khuyết lá thông có 1 loài và 1 họ.

Hiện nay, nổi trội nhất vẫn là hệ thực vật rừng rậm, trong đó có quần hợp chủ đạo là Thông hai lá (Pinus krempfii), Dẻ (Lithocarpus toumorangensis), Re (Cinnamomum parthenoxylon), Pơmu (Fokienia hodginsii), Đỗ quyên (Rhododendron occidentale),... Ở độ cao 1.500 - 1.800m chủ yếu là Thông ba lá (Pinus kesiya), Dẻ (Lithocarpus toumorangensis), Re (Cinnamomum parthenoxylon), chua, kháo, chẹc,... Nói đến nguồn lợi rừng ở Kon Tum phải kể đến vùng núi Ngọc Linh với những cây dược liệu quý như Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis), Đẳng sâm (Codonopsis pilosula), Hà thủ ô (Polygonum multiflorum), Quế (Cinnamomumn cassia),...

+ Tài nguyên động vật

Hệ động vật ở Kon Tum phong phú, trong đó nhiều loài quý hiếm, bao gồm: Thú có 139 loài, 80 giống, 30 họ, 12 bộ; Chim có 367 loài, 202 giống, 62 họ, 18 bộ, đủ hầu hết các loài chim; Bò sát có 57 loài, 40 giống, 15 họ, 3 bộ; Lưỡng cư có 54 loài, 32 giống, 7 họ và 2 bộ. Đáng chú ý nhất là động vật ăn cỏ như: Voi á (Elephas maximus), Bò rừng (Bos javanicus), Bò tót (Bos gaurus), Trâu rừng (Bubalus bubalis), Nai (Cervus unicolor), Hoẵng (Muntiacus muntjak annamensis),... trong đó, Voi á (Elephas maximus) có nhiều ở vùng Tây Nam Kon Tum (huyện Sa Thầy). Bò tót (Bos gaurus) và Bò Bang ten (Bos javanicus) thường xuất hiện ở các khu rừng thuộc huyện Sa Thầy và Đăk Tô. Những năm gần đây, ở Sa Thầy, Đăk Tô và Kon Plông đã thấy xuất hiện thêm loài Hổ (Panthera tigris). Ngoài ra, rừng Kon Tum còn có Gấu chó (Ursus malayanus), Gấu ngựa (Ursus thibetanus), Chó sói (Cuon alpinus),...

Bên cạnh các loài thú, Kon Tum còn có nhiều loài chim quý cần được bảo vệ như Công (Pavo munticus), Trĩ sao (Rheinardia ocellata), Gà lôi hông tía (Lopura diardi) và Gà lôi vằn (Lophura nycthemera annamensis). Trong điều kiện rừng bị xâm hại, việc săn bắt trái phép ngày một gia tăng, môi sinh luôn biến động đã ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các loài động vật, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm và đặc hữu.

(6) Tiềm năng du lịch

Kon Tum hội tụ những nét văn hóa rất riêng của vùng, với 28 dân tộc thiểu số, trong đó có 6 dân tộc thiểu số tại chổ; có nhiều tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch văn hóa và du lịch sinh thái như: du lịch không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể nhân loại; nhiều cảnh quan tự nhiên như  hồ Ya ly, rừng thông Măng Đen – Kon Plông, khu bãi đá thiên nhiên Km 23, thác Đắk Nung, thác Pasy, suối nước nóng Đắk Tô và các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên,… có khả năng hình thành các khu du lịch cảnh quan, nghỉ dưỡng. Các cảnh quan sinh thái này có thể kết hợp với các di tích lịch sử cách mạng (có 223 di tích thuộc 5 loại di tích: di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa, di tích kiến trúc, văn hóa – nghệ thuật, di tích khảo cổ và di tích tài nguyên – danh lam thắng cảnh) như: di tích cách mạng ngục Kon Tum, ngục Đắk Glei, di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, chiến thắng Plei Kần, chiến thắng Măng Đen,… Các làng văn hoá truyền thống tại chổ tạo thành các tuyến du lịch sinh thái - nhân văn. Khi có Quy hoạch ĐDSH, các cảnh quan vốn có phải được gắn giữa bảo tồn ĐDSH với du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái nhằm mục tiêu phát triển bảo tồn ĐDSH, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa,... (Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Kon Tum, 2015). 

(7) Tiềm năng thủy điện

Kon Tum có tiềm năng lớn về thuỷ điện. Ngoài các công trình thuỷ điện đã đưa vào vận hành và phát điện với tổng công suất 1.520MW (Yaly, PleiKroong, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 41 vị trí thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp máy 433MW. Trong đó có 11 vị trí đã hoàn thành phát điện với công suất 101,5MW; 12 vị trí đang triển khai xây dựng với công suất 130,5MW; 15 công trình đang lập dự án đầu tư với công suất 185MW và 03 công trình với công suất 16MW chưa có chủ trương đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum, 2015). Việc quy hoạch xây dựng các công trình thủy điện phải luôn luôn gắn với Quy hoạch ĐDSH và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đã quy định nhằm góp phần giảm thiểu các tác động xấu đến ĐDSH và khai thác bền vững các giá trị của ĐDSH.
1.2.1. Tổng quan kinh tế - xã hội

1.1.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Ước tính tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2015 theo giá so sánh năm 2010 đạt 3.717,17 tỷ đồng, tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản tăng 5,96%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,43% và khu vực Dịch vụ tăng 14,24%. Trong tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,12 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp 4,36 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 7,25 điểm phần trăm (bảng 1.3).

Bảng 1.3.  Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2015
	
	GRDP 6 tháng

đầu năm 2015 theo giá so sánh 2010 (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng 6 tháng năm 2015 so với 6 tháng năm 2014 (%)
	Điểm % đóng góp

của các khu vực vào tăng trưởng (%)

	Tổng số
	3.717.166
	12,73
	12,73

	1. Nông, lâm và thủy sản
	659.396
	5,96
	1,12


	2. Công nghiệp - xây dựng
	1.140.637
	14,43
	4,36

	3. Dịch vụ
	1.917.133
	14,24
	7,25


(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum, 2015)

- Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 975 tỷ đồng, đạt 45,35% so dự toán địa phương giao và tăng 0,75% so với cùng kỳ. Trong đó: thu sản xuất kinh doanh trong nước đạt 764 tỷ đồng, chiếm 43,43% dự toán; thu từ thuế xuất nhập khẩu và VAT hàng nhập khẩu đạt 172 tỷ đồng, tỷ lệ 61,87% dự toán; thu xổ số kiến thiết đạt 32 tỷ đồng, tỷ lệ 45,71% dự toán; thu tiền quyền sử dụng rừng ước khoảng 5 tỷ đồng, đạt 25% dự toán. 

- Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.800 tỷ đồng, đạt 57,35% dự toán và tăng 17,97% so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách địa phương là 2.798 tỷ đồng, đạt 58,66% nhiệm vụ chi, tăng 21,63% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 50,2% nhiệm vụ chi; chi thường xuyên đạt 48,2% nhiệm vụ chi; chi xổ số kiến thiết đạt 43,7% nhiệm vụ chi; chi từ nguồn cho thuê rừng đạt 55,4% nhiệm vụ chi. Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách đạt 2 tỷ đồng, đạt 8,8% nhiệm vụ chi (Cục thống kê tỉnh Kon Tum, 2015).
- Giá trị sản xuất ngành NL, TS theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.175.991 triệu đồng, tăng 15,76% so cùng kỳ. 

- Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 tăng 9,42% so với cùng kỳ. 

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.652,77 triệu đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.058,03 tỷ đồng, tăng 19,94% so với cùng kỳ. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19.603 ngàn USD, tăng 7,89% so với cùng kỳ. 

- Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 6.749 ngàn USD, tăng 35,05% so với cùng kỳ. 

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2015 tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước (Cục thống kê tỉnh Kon Tum, 2015).
Bảng 1.4. Cơ cấu (%) tổng sản phẩm trong nền kinh tế của tỉnh Kon Tum

	Nhóm ngành
	2010
	6 tháng đầu năm 2015

	Cơ cấu GDP
	100
	100

	Nông, lâm, thuỷ sản
	41,24
	19,38

	Công nghiệp & xây dựng
	24,32
	30,16

	Dịch vụ
	34,44
	50,46


(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum, 2015)

Từ bảng 1.4 và hình 1.3, cơ cấu tổng sản phẩm kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp & xây dựng (22,32% năm 2010 lên 30,16% năm 2015) và dịch vụ (từ 34,44% năm 2010 lên 50,46% năm 2015), giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (từ 41,24% năm 2010 xuống còn 19,38% năm 2015). 
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Hình 1.3. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2015

1.1.2.2. Dân số và lao động


Ở tỉnh Kon Tum có nguồn lao động khá phong phú với nhiều dân tộc anh em khác nhau. Tính đến 31/12/2014, dân số trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 489.906 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình 1,53%. Trong đó, người Kinh chiếm đa số với 229.178 người, tiếp đến là Xơ Đăng (119.374 người), Bana (61.165 người), Giẻ triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm,… số người trong độ tuổi lao động là 285.458 người, chiếm 58,26% dân số, trong đó lao động nữ có 131.721 người, chiếm 46,14%. Trình độ lao động ngày một nâng cao; Năm 2015 có 37,6% số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) được đào tạo nghề, tỷ lệ đào tạo nghề giữa thành thị và nông thôn tương ứng là 48,3% và 25,1%. Nhờ đó đã nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế (Cục thống kê tỉnh Kon Tum, 2015).


Nhìn chung, dân số sống ở vùng đệm của các khu bảo tồn đa phần là những người có trình độ dân trí còn thấp, đời sống kinh tế còn khó khăn, cuộc sống dựa vào rừng là chủ yếu. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách, biện pháp quản lý và bảo tồn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì thế, cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc phát triển kinh tế, kết hợp với người dân trong việc quản lý các cơ sở bảo tồn (đồng quản lý), giao đất, giao rừng cho người dân bảo vệ và phát triển nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ ĐDSH, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân sống xung quanh các Khu bảo tồn.

1.1.2.3. Văn hóa – Xã hội


Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh gắn với các tiêu chí về văn hóa, quốc phòng-an ninh trong Chương trình nông thôn mới; Xây dựng môi trường đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa với thiên nhiên,… ngày càng được chú trọng, quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 501 nhà Rông Văn hóa/588 thôn, làng dân tộc thiểu số; nhân dân lưu giữ 1.853 bộ cồng chiêng; sưu tầm và xử lý 4.021 hiện vật lịch sử-văn hóa và có 223 di tích, trong đó đã xếp hạng: 01 di tích quốc gia đặc biệt; 5 di tích cấp quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh và 01 công trình văn hóa. Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum là nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và quảng bá về giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, về vùng đất, con người Kon Tum; đồng thời sẽ gắn kết giữa bảo tồn ĐDSH với các loại hình du lịch.


- Giáo dục: Công tác giáo dục các thế hệ tương lai trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng dạy và học. Tính đến 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh có 123 trường mầm non với 1.434 lớp, 1.871 giáo viên và 34.961 học sinh; 144 trường tiểu học, 101 trường THCS, 16 trường THPT (Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum, 2014).


- Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn trong những năm qua có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 133 cơ sở y tế, trong đó có 13 bệnh viện, 14 phòng khám và 102 trạm y tế xã, 4 trạm y tế cơ quan – xí nghiệp. Số giường bệnh hiện có là 1.903 giường, đội ngũ y tế gồm 1.939 người trong đó gồm 511 bác sĩ, 402 y sĩ, 770 điều dưỡng, 256 hộ sinh và 325 dược sĩ (Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum, 2014).


1.1.2.4. An ninh, quốc phòng


Kon Tum là tỉnh có vị trí địa lý hết sức đặc biệt, là cửa ngỏ thông thương của ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia). Ở Kon Tum có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào (142,4km) và Vương quốc Campuchia (138,3km). Song nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng nên trong thời gian qua, tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh luôn ổn định. 


Do có mối quan hệ thân thiết với các nước trong khu vực nên những yếu tố về biên giới với Lào và Campuchia không ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo tồn ĐDSH của tỉnh. Mặt khác, với vị trí địa lý như vậy vừa là điều kiện thuận lợi cho sự giao thoa nguồn gen, làm tăng tính ĐDSH giữa các nước vừa góp phần giúp đỡ nhau trong công tác bảo tồn, ngăn chặn nhiều vụ buôn bán trái phép các loài động thực vật quý hiếm, khai thác, buôn bán lâm sản xuyên quốc gia,…

1.1.3. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến việc lập Quy hoạch ĐDSH tỉnh Kon Tum

1.1.3.1. Thuận lợi


- Địa hình đa dạng góp phần gia tăng tiểu vùng khí hậu tạo điều kiện thuận lợi cho các loài động thực vật sinh tồn và phát triển.

- Khu hệ động thực vật tỉnh Kon Tum khá phong phú, góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học và là nơi lưu trữ nguồn gen, đặc biệt là các nguồn gen quý hiếm. 

- Hệ thống các KBT trên địa bàn tỉnh Kon Tum phân bố tương đối đồng đều gồm VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh, RĐD Đăk Uy, khu du lịch sinh thái Măng Đen góp phần làm tăng các khu vực sinh thái, sinh cảnh khác nhau cho các loài sinh vật.

- Điều kiện khí hậu góp phần tạo môi trường sinh thái thuận lợi cho các loài sinh vật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng nhu cầu công tác bảo tồn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng tăng về số lượng, trình độ nghiệp vụ và mang tính chuyên nghiệp.

- Ý thức bảo vệ tài nguyên của người dân ngày càng được nâng cao.

1.1.3.2. Khó khăn

- Địa hình tương đối phức tạp gây khó khăn trong công tác lập quy hoạch, kiểm soát và bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học.
- Nguồn tài nguyên sinh vật đang bị suy giảm nhanh chóng trước sức ép khai thác của người dân và lâm tặc.
- Diện tích đất có rừng giảm trong thời gian qua do sức ép dân số, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi rừng, khai thác và cháy rừng,…
- Nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhưng chưa được thống kê đầy đủ.
- Thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây.
- Hạ tầng cơ sở vẫn còn hạn chế và phân bố không đồng đều giữa các trung tâm bảo tồn trên địa bàn.
- Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn ĐDSH còn thiếu và yếu.

- Trình độ dân trí khu vực vùng đệm còn thấp, đời sống của người dân một số nơi còn khó khăn, nguồn sống chủ yếu dựa vào tài nguyên ĐDSH là chính nên vẫn còn khai thác, sử dụng tài nguyên.
1.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG ĐDSH TỈNH KON TUM 
1.2.1. Hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên và phân vùng hệ sinh thái

1.2.1.1. Hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên

1.2.1.1.1. Hiện trạng hệ sinh thái trên cạn
· Hệ sinh thái ba loại rừng

Ở Kon Tum, rừng và đất rừng chiếm trên 3/4 diện tích tự nhiên. Sự phân bố các kiểu rừng khá đa dạng, có giá trị nhiều mặt. Vì thế, việc lập Quy hoạch bảo tồn ĐDSH là rất cần thiết và cấp bách để tiếp tục khảo sát, điều tra, đánh giá đầy đủ giá trị nguồn lợi nhằm phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững. 

* Diện tích, phân bố và các kiểu rừng

Theo số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Quyết định số 2831/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/07/2015, tổng diện tích thực hiện kiểm kê rừng của tỉnh là: 780.736ha. Trong đó: Diện tích có rừng là: 604.258 ha, diện tích đất đồi núi không có rừng là: 176.478ha. Cụ thể như sau:

- Diện tích rừng và đất rừng theo quy hoạch 3 loại rừng là: 769.401. Trong đó:

+ Diện tích rừng và đất rừng phòng hộ: 182.915 ha

+ Diện tích rừng và đất rừng đặc dụng: 93.252 ha

+ Diện tích rừng và đất rừng sản xuất: 493.234 ha

- Diện tích có rừng: 593.658 ha, trong đó:
+ Rừng tự nhiên
: 539.326 ha 
+ Rừng trồng

:   54.332 ha 


. Rừng trồng gỗ (RTG)
 
: 18.146 ha


. Rừng trồng khác (RTK)

: 36.159 ha 

(bao gồm các loài cây: Cao su, Bời lời, Điều,...) 



. Rừng trồng cau, dừa (RTCD)
: 27 ha
- Diện tích chưa có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp: 175.743 ha
+ Đất mới trồng rừng chưa thành rừng 
:    
12.744 ha

+ Các loại đất trống khác


 : 
162.999 ha

- Diện tích rừng và đất rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 11.335 ha, trong đó:

+ Rừng tự nhiên
: 7.939 ha
+ Rừng trồng

: 2.661 ha
+ Rừng mới trồng chưa thành rừng (các loài cây lấy gỗ): 735 ha
* Trữ lượng các trạng thái rừng:


- Tổng trữ lượng rừng gỗ
: 83.316.356 m3, trong đó:



+ Rừng tự nhiên
: 81.206.944 m3


+ Rừng trồng

: 2.109.412 m3

- Rừng tre nứa

: Khoảng 634.655 nghìn cây

* Độ che phủ rừng toàn tỉnh: 62,4 % (không tính diện tích cây Cao su, cây đặc sản nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp).

* Kết quả kiểm kê theo nhóm chủ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

- Chủ quản lý nhóm I (Hộ gia đình, Cộng đồng dân cư, UBND xã, phường, thị trấn):

+ Tổng số lô kiểm kê
: 52.184 lô
+ Tổng diện tích kiểm kê
: 236.397,09 ha
- Chủ quản lý nhóm II (các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác):

+ Tổng số lô kiểm kê
: 71.349 lô
+ Tổng diện tích kiểm kê
: 544.338,94 ha

- Phân bố: Rừng phân bố ở hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên không đồng đều. Các huyện có diện tích, độ che phủ của rừng cao chủ yếu như: Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Plông và Tu Mơ Rông, các huyện còn lại độ che phủ của rừng còn thấp, điển hình là thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, Đăk Tô.


- Các kiểu rừng 


+ Rừng phân theo nguồn gốc: có tổng diện tích là 604.258 ha với 3 kiểu rừng chính sau: rừng tự nhiên (547.265 ha); rừng trồng (56.993 ha) và rừng trồng cao su, đặc sản (36.544 ha).


+ Rừng phân theo loài cây: có tổng diện tích là 547.265 ha, bao gồm 4 kiểu rừng chính: rừng gỗ với diện tích 472.870 ha; rừng tre nứa 21.743 ha; rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 52.652 ha và rừng cau dừa. Trong đó, chiếm ưu thế nhất là rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nữa rụng lá với diện tích là 443.052 ha.


+ Rừng phân theo điều kiện lập địa: với tổng diện tích là 604.258 ha và có 4 kiểu rừng chính: rừng trên núi đất (604.088 ha); rừng trên núi đá (70 ha); rừng trên đất ngập nước và rừng trên cát.

+ Rừng phân theo trữ lượng: với tổng diện tích 472.870 ha và có 5 kiểu rừng chính: rừng giàu (70.372 ha); rừng trung bình (209.706 ha); rừng nghèo (192.661 ha); rừng nghèo kiệt (231 ha) và rừng chưa có trữ lượng (Quyết định số 2831/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/07/2015).


* Tiềm năng của rừng

Ở tỉnh Kon Tum, khá giàu về tiềm năng tài nguyên rừng. Rừng cung cấp gỗ, lâm sản, có giá trị phòng hộ môi trường to lớn và tính đa dạng sinh học cao.
 
- Khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ: Theo số liệu thống kê năm 2015, tại Quyết định 1307/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum:
+ Tổng trữ lượng rừng gỗ: 83.316.356 m3, trong đó: rừng tự nhiên 81.206.944 m3 và rừng trồng
 2.109.412 m3; rừng tre nứa
 có khoảng 634.655 nghìn cây. Với 56.993 ha rừng trồng hiện có của tỉnh, diện tích rừng sản xuất có thể khai thác cung cấp gỗ nguyên liệu giấy khoảng 2.109.412m3.

+ Ngoài sản lượng gỗ kể trên, rừng tự nhiên của Kon Tum còn có khả năng cung cấp nhiều loại lâm sản khác như tre nứa, song mây, bông đót, hạt ươi, hạt cà na, chai cục và các loại dược liệu quý hiếm như Sâm ngọc linh, Hồng đẵng sâm, Vàng đắng, Hà thủ ô,... tạo một lượng giá trị không kém sản phẩm gỗ.


- Giá trị phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch. 


Tỉnh Kon Tum là điểm khởi nguồn sinh thuỷ của các con sông lớn chảy xuống vùng Duyên hải miền Trung, các tỉnh hạ Lào và Campuchia, trên đó có nhiều công trình thuỷ lợi và thuỷ điện lớn như công trình thuỷ điện Yaly, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, công trình thuỷ lợi Đăk Uy. 

Trên 75% diện tích đất của tỉnh phân bố trên những vùng có độ dốc lớn, lại nằm trong vùng có lượng mưa tương đối lớn (từ 1.800mm đến 2.000mm), phân bố không đều với 80% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa. Vì vậy, vấn đề chống xói mòn đất, điều tiết nguồn nước, bảo vệ các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước là đặc biệt quan trọng. 

Chính hệ thống rừng của tỉnh Kon Tum là nơi nuôi dưỡng nguồn nước cho các dòng sông, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sống cho người dân trong vùng và tạo nên nhiều vùng sinh thái cảnh quan của tỉnh hết sức phong phú, đa dạng.

Diện tích đất lâm nghiệp đã được quy hoạch theo 3 chức năng: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất, được định vị trên bản đồ và thực địa theo một hệ thống quản lý thống nhất từ tỉnh đến từng huyện, xã, tiểu khu, đã được UBND tỉnh Kon Tum và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để lập quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, tổ chức hệ thống quản lý rừng phù hợp. 

* Tổ chức hệ thống quản lý rừng

Hệ thống quản lý rừng trên địa bàn tỉnh được tổ chức thống nhất theo quy chế quản lý rừng của Chính phủ quy định.
- Tổ chức quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp
+ Ở cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên & Môi trường.
+ Ở cấp huyện: UBND huyện và các phòng chuyên môn trực thuộc, Hạt kiểm lâm huyện quản lý.
+ Ở cấp xã: UBND xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn.
- Tổ chức sản xuất lâm nghiệp.
Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao cho các chủ thể quản lý và sử dụng (gọi là các chủ rừng) thể hiện tại bảng 1.5.
Bảng 1.5. Diện tích các loại rừng giao cho các chủ thể quản lý sử dụng 
	 
	Đơn vị
	 Tổng diện tích  
	Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng
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	 Tổng DT có rừng 
	Chia theo nguồn gốc
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	Rừng TN
	Rừng trồng
	Phòng hộ
	Đặc dụng
	Sản xuất

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	 
	Tổng cộng
	557,651
	459,784
	418,703
	41,081
	146,926
	88,099
	224,760

	1
	Đồn Biên phòng 707
	31
	30
	
	30
	 
	0
	30

	2
	Đồn Biên phòng 713
	115
	54
	45
	9
	 
	 
	54

	3
	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
	20,489
	15,884
	15,668
	216
	15,884
	 
	 

	4
	BCH Biên phòng tỉnh
	257
	100
	88
	12
	 
	 
	100

	5
	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà
	16,026
	14,986
	14,792
	194
	14,986
	 
	 

	6
	BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy
	16,933
	13,401
	12,605
	796
	13,339
	 
	62

	7
	BQL rừng đặc dụng Đăk Uy
	660
	543
	543
	
	 
	543
	 

	8
	BQL rừng phòng hộ Đăk Ang
	7,113
	6,674
	6,674
	
	6,674
	 
	 

	9
	BQL rừng phòng hộ Đăk Long
	4,853
	14,404
	14,399
	5
	14,404
	 
	 

	10
	BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong
	15,452
	12,831
	12,249
	582
	12,749
	 
	81

	11
	BQL rừng phòng hộ Đăk Plô
	14,182
	13,410
	12,818
	592
	13,183
	 
	227

	12
	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham
	32,944
	30,468
	30,426
	42
	30,468
	 
	

	13
	C.ty ĐT&DV Duy Tân
	16,660
	11,487
	5,296
	6,191
	16
	 
	11,471

	14
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Tô
	41,066
	30,749
	28,405
	2,344
	8,482
	 
	22,267

	15
	C.ty TNHH MTV LN Kon Rẫy
	32,948
	27,510
	26,622
	888
	2,671
	 
	24,839

	16
	C.ty TNHH MTV LN Sa Thầy
	54,581
	49,779
	49,768
	11
	6,978
	 
	42,801

	17
	C.ty TNHH MTVCS Chư MomRay
	4,136
	3,710
	266
	3,444
	 
	 
	3,710

	18
	C.ty cổ phần Sâm Ngọc Linh
	5,277
	3,956
	1,970
	1,986
	 
	 
	3,956

	19
	C.ty Cao su Đồng Tâm
	83
	77
	
	77
	 
	 
	77

	20
	C.ty Innovgreen
	2,141
	938
	412
	525
	 
	 
	938

	21
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Hà
	9,132
	5,432
	5,087
	345
	348
	 
	5,084

	22
	C.ty TNHH MTV 78
	4,228
	1,962
	156
	1,806
	 
	 
	1,962

	23
	Chi nhánh C.ty 716 - Tổng CT15
	3,857
	3,632
	465
	3,167
	 
	 
	3,632

	24
	CN C.ty TNHH MTV CS Đăk Lăk
	3,381
	2,710
	1,159
	1,551
	 
	 
	2,710

	25
	C.ty TNHH Nghĩa Phát
	407
	
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	C.ty Vạn Lợi
	655
	68
	64
	4
	 
	 
	68

	27
	C.ty NLG Miền Nam
	9,535
	6,814
	69
	6,745
	65
	 
	6,750

	28
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Glei
	31,726
	20,329
	19,981
	348
	273
	 
	20,056

	29
	C.ty TNHH MTV LN Kon Plông
	64,081
	53,134
	50,252
	2,883
	6,275
	 
	46,859

	30
	C.ty TNHH MTV LN Ngọc Hồi
	26,611
	17,596
	16,358
	1,238
	131
	 
	17,465

	31
	C.ty CP Cao su Sa Thầy
	5,956
	5,237
	1,086
	4,151
	 
	 
	5,237

	32
	C.ty CP Phú Thịnh
	1,665
	1,518
	1,518
	0
	 
	 
	1,518

	33
	C.ty CP Quang Đức Kon Tum
	227
	
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	KBTTN Ngọc Linh
	38,009
	36,800
	36,787
	14
	 
	36,800
	 

	35
	Làng Thanh niên lập nghiệp
	1,447
	1,179
	404
	775
	 
	 
	1,179

	36
	NT Cao su Sa Sơn
	2,682
	104
	4
	100
	 
	 
	104

	37
	Sư đoàn 10
	35
	
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	VQG Chư Mom Ray
	56,249
	52,279
	52,269
	10
	 
	50,755
	1,524

	39
	Thủy điện Sê San 4
	1,525
	
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	CTY cao su 732
	295
	
	 
	 
	 
	 
	 



(Nguồn: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, 2015)

Qua phân tích trên đây cho thấy: Hầu như toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đều do các tổ chức Nhà nước quản lý, sử dụng, chỉ có một phần ít giao cho các thành phần kinh tế khác. Vấn đề bất cập là các Công ty lâm nghiệp quốc doanh và UBND xã quản lý một diện tích đất lâm nghiệp rất lớn, nhưng hiệu quả sử dụng đất rất thấp. Việc quản lý diện tích rừng và đất rừng lớn mà không sử dụng hoặc chưa sử dụng, làm cho công tác quản lý gặp khó khăn, nhiều nơi bị người dân địa phương lấn chiếm lâu dài để canh tác nương rẫy trái phép mà chưa có giải pháp ngăn chặn một cách cụ thể và triệt để (Báo cáo Quy hoạch ba loại rừng, 2015).
· Hệ sinh thái thảm thực vật
Dựa trên các phương pháp phân loại của Thái Văn Trừng (1978), thảm thực vật rừng ở Kon Tum được phân chia thành 14 kiểu phân bố ở 3 đai chính (dưới 1.000m, từ 1.000m đến 1.800m và trên 1.800m) so với mặt nước biển. Cụ thể có nhiều dạng thảm thực vật: 

+ Rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi trung bình: Phát triển phân bố trên các đỉnh và sườn núi cao của dãy Ngọc Linh trên đất mùn Alit, trên đá Granit xen kẽ với Riolit và Đaxxit. Kiểu rừng này ít bị tác động và vẫn còn giữ được tính nguyên sinh về cơ bản. Thực vật chủ yếu là cây lá rộng, xen kẽ một vài cây lá kim. Thực vật ưu thế của kiểu rừng này là cây họ Long não (Lauraceae), họ Dẻ (Fagaceae),  họ Ngọc lan (Magnoliaceae), họ Chè (Theaceae), họ Hoa hồng (Rosaceae). Cây gỗ ở kiểu rừng này có đường kính và chiều cao lớn nên trữ lượng gỗ tương đối cao.
+ Kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp: Đây là kiểu rừng có diện tích lớn nhất tỉnh, phân bố rộng khắp các dãy núi Ngọc Linh, VQG Chư Mom Ray,...và ở các đỉnh núi có độ cao dưới 1800m. Phát triển trên các loại đất Feralit mùn màu đỏ vàng, đỏ nâu đến vàng đỏ. Về cơ bản, kiểu rừng này vẫn còn nguyên sinh. Tuy nhiên, hiện nay cũng đã bị khai thác. Ưu thế của kiểu rừng này là cây lá rộng sinh trưởng tốt như cây họ Dẻ (Fagaceae), họ Long não (Lauraceae), họ Ngọc lan (Magnoliaceae), họ Sến (Sapotaceae),... Đây còn là môi trường sống chủ đạo của cây Sâm ngọc linh (Pannax vietnamensis). Rừng phân thành 6 tầng, với 4 tầng cây gỗ và 2 tầng cây bụi và thảm tươi.
+ Kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới núi thấp: Phân bố chủ yếu ở vùng có độ cao thấp, gần khu vực dân cư sinh sống và hoạt động. Kiểu rừng này có diện tích ít hơn so với hai kiểu rừng trên. Thực vật rừng chủ yếu là các loài thuộc họ Re (Lauraceae), họ Dẻ (Fagaceae), họ Xoan (Meliaceae), họ Xoài (Anacardiaceae), họ Dâu tằm (Moraceae), họ Đậu (Fabaceae),... Rừng thường có 5 tầng rõ rệt: tầng vượt tán; tầng sinh thái, tầng cây gỗ dưới tán rừng, tầng cây bụi, tầng cỏ quyết và thảm tươi.
+ Kiểu rừng kín thường xanh cây lá rộng, lá kim: là kiểu rừng hỗ giao giữa cây lá rộng và lá kim phân bố rải rác ở các KBTTN Ngọc Linh, VQG Chư Mom Ray, Khu du lịch sinh thái Măng Đen,... Kiểu rừng này cũng ít nhiều đã bị tác động nhưng vẫn còn mang đậm nét hoang sơ, có nhiều cây lá kim có kích thước cá thể lớn. Rừng phân thành 5 tầng: tầng ưu thế sinh thái, tầng sinh thái, tầng cây dưới tán rừng, tầng cây bụi, thảm tươi cỏ quyết.

+ Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khố Á nhiệt đới núi thấp

+ Kiểu rừng thứ sinh lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, Á nhiệt đới núi thấp.

+ Kiểu phụ thứ sinh tre nứa và hỗn giao gỗ nứa.

+ Thảm cây bụi, thảm cỏ.
+ Thảm cây trồng nông nghiệp.
+ Thảm thực vật khu dân cư.
+ Thảm thực vật thủy sinh.
+ Thảm rừng trồng,...
1.2.1.1.2. Hiện trạng hệ sinh thái thủy vực
· Các hệ sinh thái sông suối điển hình
Ở Kon Tum, mạng lưới sông ngòi được xếp vào loại trung bình. Đổ vào tỉnh có hai hệ thống sông lớn là Sêrêpôk và Sê San. So với sông Sêrêpôk, sông Sê San có mật độ lưới sông nhỏ hơn. Hệ thống sông Sê San có 27 nhánh sông, suối lớn nhỏ đổ vào, nhỏ nhất là suối Đăk Mi có diện tích lưu vực là 20 km2 và lớn nhất là sông Đăk Bla có diện tích lưu vực 3.507 km2. Mạng lưới thủy văn phát triển trên địa bàn tỉnh Kon Tum là chủ yếu các lưu vực thuộc hệ thống sông Sê San bao gồm ba con sông chính: sông Đăk Bla, sông Krông Pôkô và sông Sa Thầy. 
Sông Sê San là phụ lưu cấp 2 của sông Mê Kông đổ vào phụ lưu cấp 1 là sông Sêrêpôk. Sông Sê San bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh (2.698m), Ngọc Bin San và Ngọc Kơ Rinh thuộc sườn phía Tây của dãy Trường Sơn. Lưu vực nằm trên vùng núi và cao nguyên với độ cao trung bình là 737m. Sông Sê San có lưu vực hình quạt, diện tích là 11.620km2, chiều dài sông là 210km, mật độ lưới sông bình quân là 0,38km/km2, phát triển không đều (bảng 1.6). 
Với mạng lưới sông, suối có diện tích lưu vực tương đối lớn thì ĐDSH các hệ sinh thái thủy vực của tỉnh Kon Tum khá phong phú. Đặc biệt là ĐDSH nguồn lợi cá nước ngọt nội địa; nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ; thực vật thủy sinh và một số loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế và sinh học cao. Vì vậy, việc xây dựng và lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH là một hướng đi rất phù hợp nhằm góp phần bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững các giá trị nguồn lợi sẵn có kết hợp với phát triển các nguồn lợi mới nhằm phục vụ cho nhu cầu của địa phương.

Bảng 1.6. Đặc trưng hình thái các sông chính ở tỉnh Kon Tum

	Sông
	Diện tích LV (km2)
	Chiều dài (km)
	Mật độ lưới sông (km/km2)
	Hệ số uốn khúc
	Độ dốc đáy sông (%)
	Độ cao bq (m)

	Đăk Psi
	869
	80,5
	0,42
	1,74
	
	1.216

	Đăk Bla
	3.507
	152
	0,49
	2,03
	4,0
	963

	Krông Pô Kô
	3.530
	121
	
	
	2,3
	

	Sa Thầy
	1.570
	91
	0,27
	1,24
	2,9
	673

	Sê San
	11.450
	237
	0,38
	1,45
	
	737


 (Nguồn: Báo cáo quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum, 2014)
Các hệ sinh thái ao, hồ chứa quan trọng
* Hồ chứa thủy điện Yaly: Với diện tích bề mặt rộng 64,5 km2 và dung tích 1,03 tỷ m3. Kéo dài từ Yaly qua khu vực phía Tây Nam thành phố Kon Tum đến cống tràn sông Pôkô, tạo thành 3 khu vực: 
+ Khu vực từ cầu Đăk Bla đến ngã ba sông: kéo dài gần 20km, rộng trung bình 1,5km.
+ Khu vực từ ngã ba sông Đăk Bla và Pô kô xuôi về hạ lưu 8km. Đoạn này tương đối dốc và hẹp, có chiều rộng trung bình là 500m.
+ Khu vực còn lại là hồ chính, dài khoảng 10km và khá rộng, chỗ rộng nhất là 3km, khu vực này rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản.
* Hồ chứa thủy điện Pleikrông: Với dung tích toàn bộ hồ chứa là 948 triệu m3 nước. Rất thuận lợi cho việc phát triển nghề cá và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.
Các hồ chứa có tiềm năng nước mặt khá lớn, không chỉ cung cấp cho lĩnh vực thủy điện mà còn góp phần điều tiết nguồn nước cho vùng hạ lưu. Diện tích và độ sâu lòng hồ khá lớn rất phù hợp cho việc nuôi trồng thủy sản và phát triển nhiều loại hình du lịch, dịch vụ và tham quan nghĩ dưỡng.
Các hệ sinh thái thủy sinh vật trong hồ cũng rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là nguồn lợi cá nước ngọt. Đây là một trong những nguồn lợi tự nhiên có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao cuộc sống của người dân xung quanh khu vực hồ.
Chính vì thế, việc xây dựng quy hoạch ĐDSH đòi hỏi cần phải quan tâm, đánh giá và nghiên cứu thật chi tiết, cụ thể từng phương án để bảo tồn và phát triển nguồn lợi từ các hệ sinh thái đất ngập nước điển hình trên toàn tỉnh.
1.2.1.2. Hiện trạng Đa dạng sinh học động thực vật ở tỉnh Kon Tum
 
1.2.1.2.1. Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao ở cạn


* Danh sách thành phần loài thực vật bậc cao ở cạn


Theo kết quả điều tra và thống kê thành phần loài thực vật bậc cao ở cạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đã xác định được 2.488 loài, 204 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao ở cạn. Kết quả được trình bày trong phụ lục I.


* Cấu trúc thành phần loài thực vật bậc cao ở cạn


Sự đa dạng khu hệ thực vật bậc cao ở tỉnh Kon Tum được trình bày ở bảng 1.7.

Bảng 1.7. Thành phần loài thực vật bậc cao ở cạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Ngành thực vật
	Họ
	Loài

	
	Tên khoa học
	Tên phổ thông
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)

	1
	Psilotophyta
	Ngành Khuyết lá thông
	1
	0,5
	1
	0,0

	2
	Lycopodiophyta
	Ngành Thông đất
	2
	1,0
	26
	1,0

	3
	Equisetophyta
	Ngành Tháp bút
	1
	0,5
	2
	0,1

	4
	Polypodiophyta
	Ngành Dương xỉ
	26
	12,7
	208
	8,4

	5
	Pinophyta
	Ngành Thông
	7
	3,4
	23
	0,9

	6
	Mangnoliophyta
	Ngành Mộc lan
	167
	81,9
	2.228
	89,5

	Trong đó
	6.1. Mangnoliopsida
	Lớp Mộc lan
	140
	68,6
	1.713
	68,8

	
	6.2. Liliopsida
	Lớp Hành
	27
	13,3
	515
	20,7

	Tổng
	204
	100
	2.488
	100


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)

Từ bảng 1.7 cho thấy, sự đa dạng taxon ngành Mangnoliophyta (ngành Ngọc lan) là ưu thế hơn hẳn so với các ngành khác trong các ngành thực vật bậc cao.
Để đánh giá sự đa dạng về thành phần loài thực vật bậc cao có mạch ở Kon Tum, chúng tôi tiến hành so sánh với hệ thực vật ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Toàn quốc (bảng 1.8).

Kết quả ở bảng 1.8 cho thấy tính đa dạng thực vật ở tỉnh Kon Tum so với Việt Nam là cao, thể hiện ở taxon bậc loài và họ của 6 ngành: về bậc họ đều có tỷ lệ trên 63%; về bậc loài có tỷ lệ 17,1% trở lên. Còn so với Thừa thiên Huế, tính đa dạng của Kon Tum chỉ xếp sau về số họ (Kon Tum có 204 họ, còn ở Thừa Thiên Huế có 254 họ) và loài (Kon Tum có 2.488 loài, còn Thừa Thiên Huế có 3.138 loài).

Bảng 1.8. Đa dạng TVBC có mạch ở Kon Tum so với tỉnh Thừa Thiên Huế và toàn quốc

	STT
	Ngành thực vật
	Họ
	Loài

	
	Tên khoa học
	Kon Tum
	TT Huế
	Việt Nam
	Tỷ lệ (%) so với VN
	Kon Tum
	TT Huế
	Việt Nam
	Tỷ lệ (%) so với VN

	1
	Psilotophyta
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	1
	100

	2
	Lycopodiophyta
	2
	2
	3
	66,7
	26
	22
	53
	49,1

	3
	Equisetophyta
	1
	1
	1
	100
	2
	1
	2
	100

	4
	Polypodiophyta
	26
	28
	29
	89,7
	208
	227
	691
	30,1

	5
	Pinophyta
	7
	8
	9
	77,8
	23
	31
	69
	33,3

	6
	Mangnoliophyta
	167
	214
	265
	63,0
	2.228
	2.856
	13.000
	17,1


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)

* Thành phần loài thực vật bậc cao quý hiếm ở tỉnh Kon Tum

Thành phần loài thực vật bậc cao quý hiếm (bảng 1.9) ở tỉnh Kon Tum gồm: 118 loài, 52 họ của 3 ngành. Trong đó, ngành Ngọc lan đa dạng nhất chiếm 87,3% (103/118 loài), 88,5% số họ (46/52 họ); tiếp đến là ngành Thông, với 12 loài chiếm 10,2% số loài (12/118 loài) và 5 họ chiếm 9,6% (5/52); Sau cùng là ngành Dương xỉ với 2 loài chiếm 1,7% (2/118 số loài) và 1 họ chiếm 1,9% (1/52 họ).

Bảng 1.9. Danh sách thứ hạng bảo tồn các loài thực vật bậc cao quý hiếm ở Kon Tum

	STT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Thứ hạng bảo tồn

	
	
	
	SĐVN

2007
	IUCN

2015
	NĐ32

/2006

	
	I. POLYPODIOPHYTA
	NGÀNH DƯƠNG XỈ
	
	
	

	1
	Polypodiaceae
	Họ Ráng nhiều chân 
	 
	 
	 

	1
	Drynaria bonii H. Christ
	Tắc kè đá bon; Ráng đuôi phụng bon; Cốt toái bổ
	VU
	VU
	 

	2
	Drynaria fortunei (Kuntze) J. Sm.
	Cốt toái bổ
	EN
	VU
	 

	
	II, PINOPHYTA
	NGÀNH THÔNG
	
	
	

	1
	Cephalotaxaceae
	Họ Đỉnh tùng
	 
	 
	 

	1
	Cephalotaxus mannii Hook. f. 
	Đỉnh tùng; Phỉ ba mũi
	VU
	EN
	IIA

	2
	Cycadaceae
	Họ Tuế
	 
	 
	 

	1
	Cycas micholitzii Thiselton-Dyer
	Tuế thùy xẻ
	VU
	VU
	IIA

	2
	Cycas pectinata Buch. - Ham.
	Thiên tuế; Tuế lược
	VU
	VU
	IIA

	3
	Cycas simplicipinna (Smitinand) K.D.Hill
	Thiên tuế chìm
	VU
	 
	IIA

	3
	Pinaceae
	Họ Thông
	 
	 
	 

	1
	 Keteleeria evelyniana Mast.
	Du sam núi đất; Du sam; Tô hạp; Thông dầu
	VU
	 
	IIA

	2
	Pinus dalatensis Ferré
	Thông đà lạt
	 
	DD
	IIA

	4
	Podocarpaceae
	Họ Thông tre
	 
	 
	 

	1
	Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.
	Hoàng đàn giả; Thông chàng; Dương tùng; Xà lò; Ri; Nô
	 
	DD
	 

	2
	Nageia fleuryi (Hickel) de Laub. 
	Kim giao; Kim giao đá vôi
	 
	LR
	 

	3
	Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze 
	Kim giao núi đất; Kim giao cuống phình
	 
	LR
	 

	4
	Podocarpus imbricatus (Blume) de Laub.
	Thông nàng
	 
	LR
	 

	5
	Podocarpus neriifolius D. Don
	Thông tre; Thông trúc đào; Thông tre nam
	 
	LR
	 

	5
	Taxaceae
	Họ Sam Hạt Đỏ
	 
	 
	 

	1
	Amentotaxus poilanei (Ferré & Rouane) D.K. Ferguson
	Sam bông poilane
	VU
	VU
	IIA

	
	III. MAGNOLIOPHYTA
	NGÀNH NGỌC LAN
	
	
	

	1
	Magnoliopsida
	Lớp Mộc lan
	 
	 
	 

	1
	Magnoliaceae 
	Họ Mộc lan
	 
	 
	 

	1
	Michelia balansae (DC.) Dandy
	Giổi lông
	VU
	 
	 

	2
	Paramichelia baillonii (Pierre) S.Y. Hu
	Giổi xương
	VU
	VU
	 

	3
	Paramichelia braianensis (Gagnep.) Dandy 
	Giổi găng
	EN
	 
	 

	2
	Annonaceae 
	Họ Na
	 
	 
	 

	1
	Artabotrys tetramerus Ban 
	Móng rồng mỏ nhọn
	VU
	 
	 

	2
	Enicosanthellum plagioneurum (Diels) Ban 
	Nhọc trái khớp lá thuôn
	VU
	LR
	 

	3
	Polyalthia praeflorens Ban 
	Nhọc đen lá dài, Qdhoa sớm
	EN
	VU
	 

	3
	Lauraceae 
	Họ Long não 
	 
	 
	 

	1
	Cinnamomum balansae Lecomte
	Vù hương
	VU
	EN
	IIA

	2
	Cinnamomum parthenoxylon  (Jack.) Meisn
	Dầu re, Vự hương
	CR
	VU
	IIA

	3
	Phoebe poilanei Kosterm.
	Sụ lá dài
	 
	VU
	 

	4
	Menispermaceae
	Họ Tiết dê
	 
	 
	 

	1
	Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. 
	Vàng đắng
	VU
	 
	IIA

	2
	Fibraurea recisa Pierre
	Nam hoàng; Hoàng đằng; Vàng giang
	 
	VU
	IIA

	3
	Stephania cambodiana Gagnep.
	Bình vôi hoa dài
	 
	VU
	IIA

	5
	Hamamelidaceae 
	Họ Hồng quang
	 
	 
	 

	1
	Rhodoleia championii Hook. 
	Hồng quang; Lốt; Lôi; Thuôi; Sòi giả
	 
	LR
	 

	6
	Fagaceae 
	Họ Dẻ
	 
	 
	 

	1
	Castanopsis hystrix A. DC. 
	Cà ổi (lá) đỏ; Kha thụ nhiếm
	VU
	VU
	 

	2
	Castanopsis tesselata Hickel & A. Camus
	Cà ổi lá đa
	VU
	 
	 

	3
	Lithocarpus hemisphaericus (Drake) A. Camus
	Sồi bán cầu
	VU
	 
	 

	4
	Lithocarpus sphaerocarpus (Hickel& A. Camus) A. Camus
	Dẻ quả tròn 
	VU
	 
	 

	5
	Lithocarpus vestitus (Hickel & A. Camus) A. Camus
	Dẻ cau lông trắng
	EN
	 
	 

	6
	Quercus langbianensis Hickel & A. Camus
	Dẻ lang bian
	VU
	 
	 

	7
	Quercus macrocalyx Hickel & A. Camus 
	Sồi đấu to; Sồi nón cụt; Dẻ đài to; Mạy co nam
	VU
	 
	 

	8
	Trigonobalanus verticillata Forman
	Sồi ba cạnh
	EN
	 
	 

	7
	Juglandaceae 
	Họ Hồ đào 
	 
	 
	 

	1
	Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume 
	Chẹo bông; Kro
	 
	LR
	 

	8
	Dipterocarpaceae 
	Họ Dầu
	 
	 
	 

	1
	Anisoptera costata Korth. 
	Vên vên nhẵn; Vên vên trắng; Vên vên xanh
	EN
	EN
	 

	2
	Dipterocarpus alatus Roxb.
	Dầu rái
	 
	EN
	 

	3
	Dipterocarpus costatus Gaertn.
	Dầu mít
	 
	EN
	 

	4
	Dipterocarpus grandiflorus Blanco
	Dầu đọt tím; Dầu rái
	VU
	CR
	 

	5
	Dipterocarpus hasseltii Blume
	Dầu dái; Dầu hasselt; Ca luân 
	 
	CR
	 

	6
	Pterocarpus indicus Wild
	Giáng hương
	 
	EN
	IIA

	7
	Dipterocarpus  kerrii King
	Dầu lóng ca
	 
	CR
	 

	8
	Dipterocarpus turbinatus Gaertn. 
	Dầu con quay; Dầu jourdain
	 
	CR
	 

	9
	Hopea ferrea  Pierre 
	Săng đào, Sao xanh 
	EN
	VU
	 

	10
	Hopea hainanensis  Merr. &Chun
	Sao hải nam
	EN
	EN
	 

	11
	Hopea odorata Roxb.
	Sao đen
	VU
	VU
	 

	12
	Parashorea chinensis  Wang Hsie 
	Chò chỉ
	VU
	VU
	 

	13
	Shorea falcata J. E. Vidal 
	Sao lá cong
	CR
	EN
	 

	14
	Shorea henryana Pierre
	Sến (chai) henri
	 
	EN
	 

	15
	Shorea hypochra Hance.
	Sao cát
	 
	CR
	 

	16
	Shorea obtusa Wall.
	Cà chít
	 
	EN
	 

	17
	Shorea roxburghii G. Don 
	Sến cát; Sến mủ; Sến nghệ; Sến vàng; Sến đỏ
	 
	EN
	 

	18
	Shorea thorelii Pierre
	Sến lá trứng
	 
	CR
	 

	9
	Theaceae
	Họ Chè
	 
	 
	 

	1
	Camellia fleuryi (A. Chev.) Sealy
	Chè sốp; Trà hoa chevaliet
	 
	VU
	 

	10
	Clusiaceae
	Họ Bứa 
	 
	 
	 


	1
	Clatoxylon formosum (Jack.) Dyer
	Lành ngạnh trơn
	 
	LR
	 

	11
	Hypericaceae
	Họ Ban
	 
	 
	 

	1
	Craibiodendrron stellatum (Pierre) W.W. Smith
	Dán mật
	 
	VU
	 

	12
	Actinidiaceae 
	Họ Dương đào
	 
	 
	 

	1
	Actinidia chinensis Planch.
	Dương đào
	 
	VU
	 

	13
	Ericaceae 
	Họ Đỗ quyên
	 
	 
	 

	1
	Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Smith
	Cáp mộc, Chuông treo giả
	 
	LR
	 

	2
	Gaultheria fragrantissima Wall.
	Tra, Hạt trắng thơm
	VU
	 
	 

	14
	Styracaceae 
	Họ Bồ đề
	 
	 
	 

	1
	Rehderodendron macrocarpum H. H. Hu
	Đua đũa; Mộc qua to
	 
	LR
	 


	15
	Sapotaceae 
	Họ Hồng xiêm
	 
	 
	 

	1
	Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam.
	Sến mật
	EN
	VU
	 

	16
	Myrsinaceae 
	Họ Đơn nem
	 
	 
	 

	1
	Ardisia brevicaulis Diels
	Cơm nguội thân ngắn; Huyết tán; Lá khôi thân ngắn
	VU
	 
	 

	2
	Ardisia silvestris Piard
	Lá khôi; Khôi tía
	VU
	 
	 

	17
	Sterculiaceae
	Họ Trôm
	 
	 
	 

	1
	Scaphium macropodium (Miq.) Beumée ex K. Heyne
	Lười ươi; Hương đào; Ươi
	 
	VU
	 

	18
	Euphorbiaceae 
	Họ Thầu dầu 
	 
	 
	 

	1
	Deutzianthus tonkinensis Gagnep.
	Mọ; Giát
	 
	LR
	 

	19
	Thymelaeaceae 
	Họ Trầm 
	 
	 
	 

	1
	Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
	Trầm; Trầm hương; Dó trầm; Dó bầu
	EN
	CR
	 

	20
	 Caesalpiniaceae
	Họ Vang
	 
	 
	 

	1
	Sindora siamensis Teysm. ex Miq. 
	Gụ mật; Gõ đen; Gõ bung lao
	EN
	EN
	IIA

	21
	Fabaceae 
	Họ Đậu
	 
	 
	 

	1
	Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
	Gỗ đỏ
	EN
	EN
	IIA

	2
	Dalbergia cochinchinensis Pierre 
	Trắc; Trắc bông; Cẩm lai nam
	EN
	VU
	IIA

	3
	Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 
	Cẩm lai; Trắc lai; Cẩm lai bà rịa; Cẩm lai đồng nai
	EN
	EN
	IIA

	4
	Dalbergia tonkinensis Prain
	Sưa
	VU
	EN
	IA

	5
	Dialium cochinchinense Pierre
	Xoay
	 
	LR
	 

	6
	Pterocarpus macrocarpus Kurz
	Giáng hương
	EN
	EN
	IIA

	22
	Anacardiaceae 
	Họ Xoài
	 
	 
	 

	1
	Mangifera donnaiensis Pierre
	Muỗm rừng đồng nai
	 
	EN
	 

	23
	Burseraceae 
	Họ Trám
	 
	 
	 

	1
	Canarium album (Lour.) Raeusch 
	Trám trắng; Cà na trắng
	 
	VU
	 

	2
	Protium serratum (Wall.ex Colebr.) 
	Cọ phèn
	VU
	 
	 

	24
	Meliaceae
	Họ Xoan
	 
	 
	 

	1
	Aglaia edulis (Roxb.) Wall.
	Ngâu dịu
	 
	LR
	 

	2
	Aglaia lawii (Wight)Sald.ex Ram.
	Gội bốn cánh
	 
	LR
	 

	3
	Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet.
	Gội nếp; Gội tía
	VU
	LR
	 

	4
	Chukrasia tabularis A. Juss.
	Lát hoa; Lát da đồng
	VU
	LR
	 

	25
	Sapindaceae 
	Họ Bồ hòn
	 
	 
	 

	1
	Amesiodendron chinensis (Merr.) Hu
	Trường sáng
	 
	CR
	 

	26
	Ixonanthaceae 
	Họ Hà nu 
	 
	 
	 

	1
	Ixonanthes chinensis Champ
	Hà nù
	 
	VU
	 

	27
	Mastixiaceae
	Họ Búa lửa 
	 
	 
	 

	1
	Diplopanax stachyanthus Hand.-Mazz.
	Rụm; Song đinh
	 
	VU
	 

	28
	Araliaceae 
	Họ Ngũ gia bì
	 
	 
	 

	1
	Panax vietnamense Ha & Grushv.
	Sâm ngọc linh
	EN
	 
	IIA

	2
	Schefflera kontumensis Bui
	Chân chim kon tum
	 
	EN
	 

	29
	Siphonodontaceae
	Họ Xưng da
	 
	 
	 

	1
	Siphonodon celastrineus Griff.
	Xưng da; Sang đá
	VU
	 
	 

	30
	Opiliaceae 
	Họ Sơn cam
	 
	 
	 

	1
	Melientha suavis Pierre
	Rau sắng; Rau ngót núi; 
	VU
	VU
	 

	31
	Loranthaceae  
	Họ Tầm gửi
	 
	 
	 

	1
	Elytranthe albida (Blume) Blume 
	Ban ngà, Dực hoa
	 
	LR
	 

	2
	Taxillus gracilifolius (Schult. f.) Ban 
	Mộc vệ rủ, Tầm gửi đa 
	VU
	 
	 

	32
	Balanophoraceae
	Họ Dó đất
	 
	 
	 

	1
	Balanophora laxiflora  Hemsl.
	Dương đài hoa thưa
	EN
	 
	 

	2
	Rhopalocnemis phalloides Jungh.
	Sơn dương; Dó đất núi cao
	VU
	VU
	 

	33
	Loganiaceae 
	Họ Mã tiền
	 
	 
	 

	1
	Strychnos umbellata (Lour.) Merr.
	Mã tiền hoa tán
	VU
	 
	 

	34
	Apocynaceae
	Họ Trúc đào
	 
	 
	 

	1
	Alstonia scholaris (L.) R. Br.
	Hoa sữa; Mò cua; Mồng cua
	 
	LR
	 

	2
	Ixodonerium annamense Piard
	Néo; Mô
	VU
	 
	 

	3
	Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard 
	Ba gạc lá to; Ba gạc cam bốt
	VU
	VU
	 

	35
	Rubiaceae 
	Họ Cà phê
	 
	 
	 

	1
	Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysm. & Binn. 
	Xương cá; Căng hai hột; Găng vàng hai hột
	VU
	VU
	 

	2
	Fagerlindia depauperata (Drake) Tirveng.
	Chim trích; Ác họ; Găng nghèo
	VU
	 
	 

	36
	Bignoniaceae
	Họ Chùm ớt
	 
	 
	 

	1
	Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. var. kerrii Sprague
	Kè đuôi nhông; Ruột mèo; Thiết đinh; Đinh gióc
	VU
	VU
	IIA

	37
	Orobanchaceae
	Họ Lệ dương
	 
	 
	 

	1
	Aeginetia indica L.
	Lệ dương
	VU
	VU
	 

	38
	Verbenaceae
	Họ Cỏ roi ngựa
	 
	 
	 


	1
	Vitex  ajugaeflora Dop
	Bình linh nghệ
	VU
	 
	 

	39
	Campanulaceae 
	Họ Hoa chuông 
	 
	 
	 

	1
	Codonopsis javanica (Blume) Hook.
	Đắng sâm
	VU
	VU
	IIA

	40
	Valerianaceae
	Họ Nữ Nang
	 
	 
	 

	1
	Valeriana hardwickii  Wall.
	Nữ nang
	VU
	 
	 

	41
	Achariaceae
	Đaại phong tử
	 
	 
	 

	1
	Hydnocarpus hainanensis (Merr) Sleum
	Đại phong tử gai
	EN
	VU
	 

	2
	Liliopsida
	Lớp Hành
	 
	 
	 

	1
	 Convallariaceae
	Họ Mạch môn đông
	 
	 
	 

	1
	Lilium brownii var. viridulum Baker
	Bạch huệ núi
	EN
	 
	 

	2
	Hypoxidaceae
	Họ Hạ trâm
	 
	 
	 

	1
	Curculigo orchioides Gaertn.
	Cồ nốc lan; Sâm cau; Ngải cau
	EN
	VU
	 

	3
	Taccaceae 
	Họ Râu hùm
	 
	 
	 

	1
	Tacca integrifolia Ker-Gawl.
	Cỏ râu hùm; Ngải rợm; Hạ túc
	VU
	 
	 

	4
	Orchidaceae
	Họ Lan
	 
	 
	 

	1
	Anectochilus acalcaratus Aver.
	Kim tuyến không cựa
	EN
	 
	IA

	2
	Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 
	Cỏ nhung
	 
	EN
	IA

	3
	Anoectochilus setaceus Blume 
	Giải thùy tơ; Kim tuyến tơ; Lan nhung sét
	EN
	EN
	IA

	4
	Bulbophyllum ngoclinhensis Aver. 
	Cầu diệp ngọc linh
	EN
	 
	 

	5
	Coelogyne longiana Aver. 
	Thanh đạm tây nguyên
	EN
	 
	 

	6
	Dendrobium bellatulum Rolfe
	Bạch hỏa hoàng; Hoàng thảo đốm đỏ; Tiểu mỹ thạch hộc
	EN
	 
	 

	7
	Dendrobium crystallinum Reichb. f. 
	Ngọc vạn pha lê; Hoàng thảo ngọc thạch
	EN
	 
	 

	8
	Dendrobium farmeri Paxt.
	Ngọc điểm; Lan hoàng thảo thủy tiên trắng; Thủy tiên trắng
	EN
	VU
	 

	9
	Monomeria dichroma (Rolfe) Schltr. 
	Đơn hành lưỡng sắc
	EN
	 
	 

	10
	Nervilia aragoana Gaudich. In Freyc.
	Thanh thiên quỳ xanh
	VU
	EN
	IIA

	5
	Arecaceae
	Họ Cau
	 
	 
	 

	1
	Calamus poilanei Conrard
	Song bột; Mây poilane; Poóng; Trèo đồi
	EN
	 
	 

	Tổng
	76
	82 
	 26




(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)

Trong số 118 loài thực vật quý hiếm ghi nhận được ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum có: 26 loài nằm trong phụ lục IA (4 loài) và IIA (22 loài) của nghị định 32/2006/NĐ-CP; 76 loài nằm trong danh lục Đỏ của Sách Đỏ Việt Nam (2007) bao gồm: 2 loài thuộc nhóm CR (Rất nguy cấp), 29 loài thuộc nhóm EN (Nguy cấp), 45 loài thuộc nhóm VU (Sẽ nguy cấp); 82 loài nằm trong Danh lục Đỏ IUCN (2015) bao gồm: 8 loài thuộc nhóm CR, 21 loài thuộc nhóm EN, 33 loài thuộc nhóm VU, 18 loài thuộc nhóm LR, 2 loài thuộc nhóm DD (bảng 1.10).

Bảng 1.10. Các cấp độ thứ hạng bảo tồn của TVBC theo quy định
	 Quy định
	Thứ hạng bảo tồn
	Số loài

	NĐ32 (2006)
	IA
	4

	
	IIA
	26

	SĐVN (2007)
	CR
	2

	
	EN
	29

	
	VU
	45

	IUCN (2015)
	CR
	8

	
	EN
	21

	
	VU
	33

	
	LR
	18

	
	DD
	2



(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)

1.2.1.2.2. Đa dạng thành phần loài động vật

· Đa dạng thành phần loài Lưỡng cư (Amphibia)

Ở Kon Tum, qua quá trình điều tra, thu thập số liệu, đã xác định và thống kê được 54 loài Lưỡng cư (Amphibia) thuộc 32 giống, 7 họ và 2 bộ khác nhau (phụ lục II).

* Cấu trúc thành phần loài Lưỡng cư (Amphibia) 

Trong 54 loài đã xác định được thì đa dạng về loài là họ Ếch cây (Rhacophoridae) với 16 loài (chiếm 29,63% tổng số loài); đa dạng nhất về giống là họ Ếch (Ranidae) có 8 giống (chiếm 25% tổng số giống); đa dạng nhất về họ là bộ Ếch không đuôi (Anura) với 6 họ (chiếm 85,7% tổng số họ). Cấu trúc thành phần loài Lưỡng cư (Amphibia) được thể hiện ở bảng 1.11. 

Bảng 1.11. Cấu trúc thành phần loài Lưỡng cư (Amphibia)

	Stt
	Tên bộ
	Tên Họ
	Giống
	Loài

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Gymnophiona
	Ichthyophidae
	1
	3,12
	1
	1,85

	2
	Anura
	Bufonidae
	2
	6,25
	2
	3,71

	
	
	Megophryidae
	6
	18,75
	8
	14,81

	
	
	Microhylidae
	4
	12,5
	8
	14,81

	
	
	Ranidae
	8
	25
	14
	25,93

	
	
	Dicroglossidae
	4
	12,5
	5
	9,26

	
	
	Rhacophoridae
	7
	21,88
	16
	29,63

	Tổng cộng
	32
	100
	54
	100


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)
* Các loài lưỡng cư quý hiếm

Theo kết quả điều tra, trong số 54 loài lưỡng cư đã ghi nhận được trong địa bàn tỉnh Kon Tum (phụ lục II) có 2 loài lưỡng cư quý hiếm năm trong danh lục Sách Đỏ Việt Nam (2007). Loài Cóc rừng (Ingerophrynus galeatus) thuộc thứ hạng bảo tồn là bậc VU và Ếch cây phê (Rhacophorus feae) thuộc bậc EN, cần được ưu tiên bảo tồn. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng đây là một con số cần được quan tâm trong hoạt động bảo tồn các loài động vật ở trong toàn tỉnh, cũng như trong cả nước. 

· Đa dạng thành phần loài Bò sát (Reptilia)

Ở Kon Tum, qua quá trình điều tra, thu thập số liệu, đã xác định và thống kê được 57 loài bò sát (Reptilia) thuộc 40 giống, 15 họ và 3 bộ khác nhau (phụ lục II).

* Cấu trúc thành phần loài Bò sát (Reptilia)

Trong tổng số 57 loài bò sát xác định được thì bộ có số lượng loài chiếm ưu thế nhất là bộ Có vảy (Squamata) với 52 loài (chiếm 91,23% tổng số loài). Bộ Rùa (Testudinata) có 4 loài (chiếm 7,02% tổng số loài) và bộ Cá sấu (Crocodylia) có 1 loài (chiếm 1,75%). 
Trong đó, họ có số loài chiếm ưu thế nhất với 19 loài (chiếm 33,33% tổng số loài) là họ Rắn nước (Colubridae); họ có số giống nhiều nhất là họ Colubridae với 13 giống (chiếm 32,5%); bộ có số lượng họ chiếm ưu thế nhất là bộ Squamata với 10 họ (chiếm 66,67% tổng số họ). 
Bảng 1.12. Cấu trúc thành phần loài của Bò sát (Reptilia)

	Stt
	Bộ
	Họ
	Giống
	Loài

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Squamata
	10
	66,67
	35
	87,50
	52
	91,23

	2
	Testudinata
	4
	26,67
	4
	10,00
	4
	7,02

	3
	Crocodylia
	1
	6,66
	1
	2,50
	1
	1,75

	Tổng cộng
	15
	100
	40
	100
	57
	100


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)
* Các loài quý hiếm


Trong tổng số 57 loài bò sát, đã xác định được 17 loài bò sát quý hiếm (Sách Đỏ Việt Nam - 2007 phần động vật; NĐ 32/2006 của Chính phủ, Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (2013); Danh lục Đỏ thế giới IUCN (2015). Trong đó, đã ghi nhận được 1 loài ghi trong nhóm IB – nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và 11 loài ghi trong nhóm IIB hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP; 15 loài đều nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), phần động vật, 9 loài nằm trong công ước buôn bán động thực vật hoang dã (CITES, 2013), 2 loài nằm trong Danh lục Đỏ Thế giới (IUCN, 2015).

· Đa dạng thành phần loài chim (Aves) 

Qua quá trình điều tra, thu thập số liệu, đã xác định được ở tỉnh Kon Tum có 367 loài Chim (Aves) thuộc 202 giống, 62 họ và 18 bộ khác nhau (phụ lục II).

* Cấu trúc thành phần loài chim

Trong 367 loài chim thống kê được trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bộ có số loài chiếm ưu thế nhất với 219 loài (chiếm 59,67%) là bộ Sẻ (Passeriformes); đa dạng nhất về bậc giống cũng là bộ Sẻ (Passeriformes) với 109 giống (chiếm 41,98%); về bậc họ đa dạng nhất là bộ Sẻ (Passeriformes) với 32 họ (chiếm 51,61%). Cấu trúc thành phần loài chim được thể hiện rõ ở bảng 1.13.
Bảng 1.13. Cấu trúc thành phần loài của Chim (Aves)
	Stt
	Tên Khoa học
	Tên Việt Nam
	Họ
	Giống
	Loài

	
	
	
	SL
	 (%)
	SL
	 (%)
	SL
	 (%)

	1
	Podicipediformes
	 Bộ chim lặn
	1
	1,61
	1
	0,50
	1
	0,27

	2
	Ciconiiformes
	Bộ Hạc
	2
	3,23
	6
	2,97
	8
	2,18

	3
	Anseriformes
	Bộ Ngỗng
	1
	1,61
	2
	0,99
	3
	0,82

	4
	Falconiformes
	Bộ Cắt
	3
	4,84
	13
	6,43
	19
	5,18

	5
	Galliformes
	Bộ Gà
	1
	1,61
	7
	3,46
	9
	2,45

	6
	Gruiformes
	Bộ Sếu
	2
	3,23
	3
	1,49
	4
	1,09

	7
	Charadriiformes
	Bộ Rẽ
	3
	4,84
	7
	3,46
	8
	2,18

	8
	Columbiformes
	Bộ Bồ câu
	1
	1,61
	5
	2,48
	10
	2,73

	9
	Psittaciformes
	Bộ Vẹt
	1
	1,61
	2
	0,99
	4
	1,09

	10
	Cuculiformes
	Bộ Cu cu
	1
	1,61
	9
	4,45
	15
	4,09

	11
	Strigiformes
	Bộ Cú
	2
	3,23
	7
	3,46
	11
	3,00

	12
	Caprimulgiformes
	Bộ Cú muỗi
	1
	1,61
	1
	0,50
	5
	1,36

	13
	Apodiformes
	Bộ Yến
	2
	3,23
	5
	2,48
	5
	1,36

	14
	Trogoniformes
	Bộ Nuốc  
	1
	1,61
	1
	0,50
	2
	0,54

	15
	Coraciiformes
	Bộ Sả
	4
	6,45
	9
	4,45
	16
	4,36

	16
	Bucerotiformes
	Bộ Hồng hoàng
	2
	3,23
	4
	1,98
	5
	1,36

	17
	Piciformes
	Bộ Gõ kiến
	2
	3,23
	11
	5,45
	23
	6,27

	18
	Passeriformes
	Bộ Sẻ
	32
	51,61
	109
	53,96
	219
	59,67

	Tổng
	62
	100
	202
	100
	367
	100


Ghi chú: - SL: số lượng; - (%): tỷ lệ phần trăm
(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)
* Các loài chim quý hiếm


Theo kết quả điều tra, trong số 367 loài chim đã ghi nhận được ở địa bàn tỉnh Kon Tum (phụ lục II) có 40 loài chim cần được ưu tiên bảo tồn (chiếm 10,90 %). Theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 17 loài xếp thứ hạng bảo tồn cao và 17 loài nằm trong phụ lục IB và IIB của Nghị định 32/2006/ NĐ – CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ban hành ngày 30/3/2006; 22 loài chim nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán các loài bị đe dọa (Cites, 2013).
· Đa dạng thành phần loài Thú (Mammalia)

Đã xác định và thống kê được 139 loài Thú (Mammalia) thuộc 80 giống, 30 họ và 12 bộ khác nhau xuất hiện trên địa bàn của tỉnh Kon Tum (phụ lục II).
* Cấu trúc thành phần loài thú
Trong 139 loài thú ghi nhận được trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chiếm ưu thế nhất về loài là bộ Gặm nhấm (Rodentia) với 39 loài (chiếm 28,06%); bộ có số giống nhiều nhất là bộ Ăn thịt (Carnivora) có 25 giống (chiếm 31,25%) và bộ có số họ nhiều nhất với 6 họ (chiếm 20% tổng số họ) là bộ Ăn thịt (Carnivora).

Bảng 1.14. Cấu trúc các bậc taxon của các loài thú

	Stt
	Tên Khoa học
	Tên Việt Nam
	Họ
	Giống
	Loài

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Scandentia
	Bộ nhiều răng
	1
	3,33
	2
	2,50
	2
	1,44

	2
	Dermoptera 
	Bộ cánh da
	1
	3,33
	1
	1,25
	1
	0,72

	3
	Erinaceomorpha 
	Bộ chuột vòi
	1
	3,33
	1
	1,25
	1
	0,72

	4
	Soricomorpha 
	Bộ chuột chù
	2
	6,66
	4
	5,00
	8
	5,76

	5
	Chiroptera
	Bộ dơi
	4
	13,34
	11
	13,75
	29
	20,86

	6
	Rodentia
	Bộ gặm nhấm
	4
	13,34
	19
	23,75
	39
	28,06

	7
	Primates
	Bộ linh trưởng
	4
	13,34
	5
	6,25
	13
	9,35

	8
	Carnivora
	Bộ ăn thịt
	6
	20,00
	25
	31,25
	27
	19,42

	9
	Proboscide 
	Bộ có vòi
	1
	3,33
	1
	1,25
	1
	0,72

	10
	Artiodactyla
	Bộ móng guốc chẵn
	4
	13,34
	8
	10,00
	15
	10,79

	11
	Pholidota 
	Bộ Tê tê
	1
	3,33
	1
	1,25
	1
	0,72

	12
	Lagomorpha
	Bộ thỏ
	1
	3,33
	2
	2,50
	2
	1,44

	Tổng
	30
	100
	80
	100
	139
	100


Ghi chú: - SL: số lượng; - (%): tỷ lệ phần trăm
(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)
* Các loài thú quý hiếm

Dựa theo tiêu chuẩn và số liệu từ: Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Sách Đỏ Việt Nam (2007), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES, 2013); Danh lục Đỏ Thế giới (IUCN, 2015), đã thống kê được ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 56 loài thú quý hiếm ở trong thứ hạng bảo tồn khác nhau (chiếm 40,29%).
· Danh lục các loài động vật quý hiếm ở tỉnh Kon Tum

Qua điều tra, khảo sát và đánh giá các tài liệu thu thập được, chúng tôi đã xác định được trên địa bàn tỉnh Kon Tum có số lượng các loài Động vật có xương sống trên cạn (Tetrapoda) quý hiếm: Lưỡng cư (Amphibia) có 2 loài; Bò sát (Reptilia) có 17 loài; Chim (Aves) có 40 loài và Thú (Mammalia) có 56 loài (bảng 1.15).

Bảng 1.15. Danh sách các loài động vật có xương sống trên cạn quý hiếm ở Kon Tum

	Stt
	Tên Khoa học
	Tên thông thường
	NĐ 32

/2006
	SĐVN 

2007
	CITES

2013
	IUCN 

2015

	Lưỡng cư (Amphibia) 
	
	
	
	

	1. 1
	Ingerophrynus galeatus Gunther, 1864
	Cóc rừng
	
	VU
	
	

	2. 2
	Rhacophorus feae (Boulenger, 1893)
	Ếch cây phê
	
	EN
	
	

	Bò sát (Reptilia)
	
	
	
	

	3. 1
	Physignathus cocincinus Cuvier, 1829
	Rồng đất
	
	VU
	
	

	4. 2
	Gekko gecko (Linnaeus, 1758)
	Tắc kè
	
	VU
	
	

	3
	Varanus nebulosus (Gray, 1931)
	Kỳ đà vân
	IIB
	EN
	I
	

	4
	Varanus salvator (Laurenti, 1768)
	Kỳ đà hoa
	IIB
	EN
	II
	

	5
	Python molurus (Linnaeus, 1758)
	Trăn đất
	IIB
	CR
	II
	

	6
	Python reticulatus (Schneider, 1801)
	Trăn gấm
	IIB
	CR
	II
	

	7
	Elaphe prasina (Blyth, 1854)
	Rắn sọc xanh
	
	VU
	
	

	8
	Ptyas korros (Schlegel, 1837)
	Rắn ráo thường
	
	EN
	
	

	9
	Ptyas mocusus (Linnaeus, 1758)
	Rắn ráo trâu
	IIB
	EN
	
	

	10
	Coelognathus radiates (F. Boie, 1827)
	Rắn sọc dưa
	IIB
	VU
	
	

	11
	Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)
	Rắn hổ mang chúa
	IB
	CR
	II
	

	12
	Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)
	Rắn cạp nia nam
	IIB
	
	
	

	13
	Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)
	Rắn cạp nong
	IIB
	EN
	
	

	14
	Naja naja (Linnaeus, 1758)
	Rắn hổ mang 
	IIB
	EN
	II
	

	5. 15
	Platysternon megacephalum Gray, 1831
	Rùa đầu to
	IIB
	EN
	I
	EN

	6. 16
	Manouria impressa (Günther, 1882)
	Rùa núi viền
	IIB
	VU
	I
	VU

	17
	Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770)
	Cua đinh
	
	
	II
	

	Chim (Aves)
	
	
	
	

	1
	Ciconia episcopus Boddaert, 1783
	Hạc cổ trắng
	IIB
	VU
	
	

	2
	Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
	Ó cá
	
	
	II
	

	3
	Aviceda leuphotes (Dumont, 1820)
	Diều mào
	
	
	II
	

	4
	Pernis ptilorhynchus Temminck, 1821
	Diều ăn ong
	
	
	II
	

	5
	Elanus caeruleus Desfontaines, 1789
	Diều trắng
	
	
	II
	

	6
	Milvus migrans (Boddaert, 1783)
	Diều hâu đen
	
	
	II
	

	7
	Spilornis cheela Latham, 1790
	Diều hoa miến điện
	
	
	II
	

	8
	Butastur indicus (Gmelin, 1788)
	Diều ấn độ
	
	
	II
	

	9
	Accipiter trivirgatus (Temminck, 1824)
	Ưng ấn độ
	
	
	II
	

	10
	A. badius Gmelin, 1788
	Ưng xám
	
	
	II
	

	11
	A. gularis (Temminck & Schlegel, 1844)
	Ưng nhật bản
	
	
	II
	

	12
	A. virgatus Temminck, 1822
	Ưng bụng hung
	
	
	II
	

	13
	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
	Diều nhật bản
	
	
	II
	

	14
	Ictinaetus malayensis (Temminck, 1822)
	Đại bàng mã lai
	
	
	II
	

	15
	Spizaetus nipalensis Hodgson, 1836
	Diều núi
	
	
	II
	

	16
	Falco peregrines Tunstall, 1771
	Cắt lớn
	
	
	I
	

	17
	Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758)
	Gà lôi trắng
	IB
	LR
	
	

	18
	Lophura diardi (Bonaparte, 1856)
	Gà lôi hông tía
	IB
	VU
	
	

	19
	Polyplectron germaini Elliot, 1866
	Gà tiền mặt đỏ
	IB
	VU
	II
	

	20
	Rheinartia ocellata (Elliot, 1871)
	Trĩ sao
	IB
	VU
	I
	

	21
	Pavo muticus Linnaeus, 1766
	Công
	IB
	EN
	II
	

	22
	Loriculus vernalis Sparrman, 1787
	Vẹt lùn
	IIB
	
	
	

	23
	Psittacula finschii (Hume, 1874)
	Vẹt đầu xám
	IIB
	
	
	

	24
	Psittacula roseate Biswas, 1951
	Vẹt đầu hồng
	IIB
	
	
	

	25
	Psittacula alexandri (Linnaeus, 1758)
	Vẹt ngực đỏ
	IIB
	
	
	

	26
	Tyto alba (Scopoli, 1769)
	Cú lợn lư​ng xám
	IIB
	
	
	

	27
	Bubo nipalensis Hodgson, 1836
	Dù dì nê pan
	
	CR
	
	

	28
	Magaceryle lugubris (Temminck, 1834)
	Bói cá lớn
	
	VU
	
	

	29
	Aceros undulates  (Shaw, 1811)
	Niệc mỏ vằn
	IIB
	VU
	II
	

	30
	Anthracoceros albirostris (Shaw & Nodder, 1807)
	Cao cát bụng trắng
	
	
	II
	

	31
	Anorrhinus  tickelli  (Blyth, 1855)
	Niệc nâu
	IIB
	VU
	II
	

	32
	Buceros bicornis Linnaeus, 1758
	Hồng hoàng
	IIB
	VU
	I
	

	33
	Pitta phayrei (Blyth, 1863)
	Đuôi cụt nâu
	
	LR
	
	

	34
	Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850
	Đuôi cụt bụng đỏ
	
	VU
	
	

	35
	Jabouilleia danjoui danjoui (Robinson & Kloss, 1919)
	Kh​ướu mỏ dài
	
	LR
	
	

	36
	Garrulax ngoclinhensis Eames, Le Trong Trai & Nguyen Cu, 1999
	Khướu ngọc linh
	
	VU
	
	

	37
	Garrulax millet Robinson & Kloss, 1919
	Khướu đầu đen
	IIB
	LR
	
	

	38
	Garrulax vassali (Ogilvie-Grant, 1906)
	Kh​ướu đầu xám
	IIB
	
	
	

	39
	Copsychus malabaricus (Scopoli, 1788)
	Chích  chòe lửa
	IIB
	
	
	

	40
	Sitta solangiae (Delacour & Jabouille, 1930)
	Trèo cây mỏ vàng
	
	LR
	
	

	Thú (Mammalia)
	
	
	
	

	1
	Galeopterus variegatus (Audebert, 1799)
	Chồn dơi 
	
	EN
	
	

	2
	Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)
	Sóc đen 
	
	VU
	
	

	3
	Hylopetes alboniger  (Hodgson, 1836)
	Sóc bay đen trắng 
	IIB
	VU
	
	

	4
	Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847)
	Sóc bay bé
	IIB
	
	
	

	5
	Nycticebus bengalensis (Lacepede, 1800)
	Cu li lớn
	IB
	VU
	I
	

	6
	Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907
	Cu li nhỏ
	IB
	VU
	I
	

	7
	Macaca arctoides (I. Geoffroy, 1831)
	Khỉ mặt đỏ
	IIB
	VU
	II
	

	8
	Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)
	Khỉ vàng
	IIB
	LR
	II
	

	9
	Macaca leonina (Blyth, 1863)
	Khỉ đuôi lợn
	IIB
	VU
	II
	

	10
	Macaca fascicularis (Rafles, 1821)
	Khỉ đuôi dài
	IIB
	
	II
	

	11
	Trachypithecus germaini (Milne -Edwards, 1876)
	Voọc bạc
	
	VU
	II
	

	12
	Pygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771)
	Chà vá chân nâu
	
	EN
	I
	

	13
	Pygathrix cineus (Nadler, 1997)
	Chà vá chân xám
	IB
	CR
	I
	

	14
	Pygathrix nigripes (Milne-Edwards, 1871)
	Chà vá chân đen
	IB
	EN
	I
	

	15
	Nomascus leucogenys siki (Delacour, 1951)
	Vượn đen má hung
	IB
	EN
	I
	

	16
	Nomascus gabriellae Thomas, 1909
	Vượn đen má vàngxe "V­în ®en m¸ vµng t"
	IB
	EN
	I
	

	17
	N. annamensis (Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler, Roos, 2010)
	Vượn Trung bộ
	
	
	I
	

	18
	Cuon alpines (Pallas, 1811)
	Sói đỏ 
	IB
	EN
	II
	

	19
	Ursus thibetanus (G. Cuvier, 1823)
	Gấu ngựa 
	IB
	EN
	I
	

	20
	Helarctos malayanus (Raffles, 1821)
	Gấu chó
	IB
	EN
	I
	

	21
	Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Rái cá thường 
	IB
	EN
	I
	

	22
	Lutrogale perspicillata (Geoffroy Saint Hilaire, 1826)
	Rái cá lông mượt 
	IB
	EN
	
	

	23
	Martes flavigula Boddaert, 1785
	Chồn vàng 
	
	
	III
	

	24
	Mustela kathiah Hodgson, 1835
	Triết bụng vàng 
	IIB
	
	
	

	25
	Arctictis binturong (Raffles, 1821)
	Cầy mực 
	IB
	EN
	III
	

	26
	Hemigalus derbyanus (Gray, 1837)
	Cầy vằn nam 
	
	DD
	
	

	27
	Paguma larvata (C. E. H. Smith, 1827)
	Cầy vòi mốc 
	
	
	III
	

	28
	Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832)
	Cầy tai trắng 
	
	LR
	
	

	29
	Paradoxurus hermaphrodites Pallas, 1777
	Cầy vòi đốm 
	
	
	III
	

	30
	Chrotogale owstoni, Thomas, 1912
	Cầy vằn bắc 
	IIB
	VU
	
	

	31
	Prionodon pardicolor  Hogdson, 1842
	Cầy gấm 
	IIB
	VU
	I
	

	32
	Viverra zibetha Linnaeus, 1758
	Cầy giông
	IIB
	
	III
	

	33
	Viverricula indica  Desmarest, 1804
	Cầy hương 
	IIB
	
	III
	

	34
	Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
	Cầy lỏn 
	
	
	III
	

	35
	Herpestes urva Hodgson, 1836
	Cầy móc cua 
	
	
	III
	

	36
	Catopuma temminckii (Vigors & Horsfield, 1827)
	Báo lửa
	IB
	EN
	I
	

	37
	Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792)
	Mèo rừng 
	IB
	
	II
	

	38
	Felis  chaus  Schreber, 1775
	Mèo ri 
	IB
	DD
	II
	

	39
	Pardofelis  marmorata (Martin, 1837)
	Mèo gấm 
	IB
	VU
	I
	

	40
	Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)
	Báo gấm 
	IB
	EN
	I
	

	41
	Panthera pardus Linnaeus, 1758
	Báo hoa mai 
	IB
	CR
	I
	

	42
	Panthera tigris (Linnaeus, 1758)
	Hổ 
	IB
	CR
	I
	

	43
	Elephas maximus Linnaeus, 1758
	Voi 
	IB
	CR
	
	

	44
	Tragulus javanicus (Osbeck, 1765)
	Cheo nam dương
	IIB
	VU
	
	

	45
	Cervus unicolor (Kerr, 1792)
	Nai 
	
	VU
	
	

	46
	Cervus porcinus Zimmermann, 1777
	Hươu vàng
	IB
	EN
	
	

	47
	Cervus eldi (M'Clelland, 1842)
	Nai cà toong
	IB
	EN
	I
	

	48
	Muntiacus truongsonensis Giao et al, 1998
	Mang trường sơn
	IB
	DD
	
	

	49
	Megamunticus vuquangensis (Do Tuoc et al., 1994)
	Mang lớn
	IB
	VU
	
	

	50
	Bos banteng D'Alton, 1823
	Bò rừng
	IB
	EN
	
	

	51
	Bos gaurus Smith, 1827
	Bò tót
	IB
	EN
	I
	

	52
	Bos sauveli Urbain, 1937
	Bò xám
	IB
	EX
	I
	

	53
	Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)
	Trâu rừng
	IB
	CR
	
	

	54
	Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799)
	Sơn dương
	IB
	EN
	I
	

	55
	Manis javanica Desmarest, 1822
	Tê tê Ja va
	IIB
	EN
	II
	

	56
	Nesolagus timminsi Averianov, Abramov & Tikhonov, 2000
	Thỏ vằn  
	IB
	EN
	
	

	Tổng cộng
	72
	78
	69
	2


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)
Ghi chú:

NĐ/32/2006: Nghị định 32/2006/ NĐ – CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành ngày 30/3/2006; IB: nhóm động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; IIB: nhóm động vật hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.


SĐVN, 2007: Sách Đỏ Việt Nam (2007) mô tả các loài động vật bị đe dọa cấp quốc gia; CR: Rất nguy cấp, EN: Nguy cấp, VU: Sẽ nguy cấp, LR: sắp bị đe dọa. 


   CITES 2013: Theo công ước Quốc tế về buôn bán các loài bị đe dọa; Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mạ; Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát; Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.


  IUCN 2015: Danh lục Đỏ Thế giới (2015) liệt kê các loài động vật hoang dã đã bị đe dọa cấp toàn cầu; CR: Rất nguy cấp, VU: Sẽ nguy cấp, EN: Nguy cấp, LR (NT) = sắp bị đe dọa.

Trong số 115 loài Động vật có xương sống ở cạn (Tetrapoda) quý hiếm ghi nhận được: có 36 loài nằm trong phụ lục IB và 36 loài nằm trong phụ lục IIB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP; 78 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) phần động vật bao gồm: 9 loài thuộc nhóm CR, 29 loài thuộc nhóm EN, 29 loài thuộc nhóm VU, 7 loài thuộc nhóm LR, 3 loài thuộc nhóm DD và 1 loài thuộc nhóm EX; 69 loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán các loài bị đe dọa (CITES, 2013) bao gồm: 27 loài thuộc nhóm I, 34 loài thuộc nhóm II và 8 loài thuộc nhóm III (bảng 1.16).

Bảng 1.16. Các cấp độ thứ hạng bảo tồn ĐVCXS ở cạn theo quy định

	 Quy định
	Cấp độ bảo tồn
	Số loài

	NĐ32 (2006)
	IB
	36

	
	IIB
	36

	SĐVN (2007)
	CR
	9

	
	EN
	29

	
	VU
	29

	
	LR
	7

	
	EX
	1

	
	DD
	3

	CITES (2013)
	I
	27

	
	II
	34

	
	III
	8


(Nguồn: Kết quả thống kê, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn, 2016)

1.2.1.2.3. Hiện trạng ĐDSH các giống cây trồng vật nuôi hiện có ở tỉnh Kon Tum

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều giống cây trồng, vật nuôi có tên trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Các giống cây trồng này chủ yếu là loài bản địa như: giống Lúa chiêm cườm (Oryza sativa), Ngô tẻ trắng (Zea mays), Khoai môn ruột vàng (Colocasia esculenta), giống lợn hung (Sus scrofa), giống Gà sao (Numida meleagris), giống Ngan sen (Cairina moschata).

Những đối tượng cây trồng, vật nuôi trên vừa có giá trị kinh tế đồng thời chứa đựng nguồn gen quý góp phần duy trì nòi giống và giá trị ĐDSH trên địa bàn.

Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về  tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ thì trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 38 loài thuộc 21 họ. Hầu hết các loài này đang được bảo vệ trong các VQG, KBT, rừng đặc dụng... và một số được nuôi trồng trong sản xuất nông nghiệp.
* Hiện trạng phân bổ các cây con, cây thuốc trên địa bàn tỉnh
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa thống kê và đánh giá được sự phân bổ của các cây con, đặc biệt là các cây có giá trị dược liệu cao. Qua quá trình điều tra thực địa chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài các loài cây phân bổ trong tự nhiên như từ trước đến nay thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở đang thực hiện nhân nuôi nhiều giống cây trồng có giá trị kinh tế, dược liệu cao nhằm đáp ứng cho công tác trồng rừng tái sinh, phục hồi sinh cảnh và trồng cây dược liệu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Có thể kể đến một số cơ sở ươm tạo giống như ở trong vườn thực vật của VQG Chư Mom Ray có vườn ươm cây, vườn lan; vườn ươm ở KBTTN Ngọc Linh, rừng đặc dụng Đăk Uy. Một số công ty như Công ty nhà nước MTV Lâm Nghiệp Đăk Tô đang nuôi trồng và nhân giống Sâm ngọc linh và một số dược liệu quý khác. Có thể nhận thấy rằng, việc phân bổ cây con, cây thuốc đang ngày càng được chú trọng và đảm bảo chất lượng hơn khi đưa vào nuôi trồng, đặc biệt là các giống cây thuốc quý như sâm ngọc linh, sâm dây, ngũ vị tử, sâm bảy lá,...
- Hiện nay việc quy hoạch các cây dược liệu ngoài Sâm Ngọc Linh như Đằng sâm (Sâm dây), Sâm bảy lá, Ngũ vị tử,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang được đầu tư mở rộng và có kế hoạch nhân giống các loài dược liệu quý này vào nuôi trồng tự nhiên theo hình thức Công ty, tổ chức hay cá nhân. Tỉnh Kon Tum cũng đang tiến hành thực hiện một quy hoạch về các loài cây dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các cây dược liệu như Đẳng sâm (Sâm dây), sâm bảy lá, ngủ vị tử,… đang được định hướng triển khai nhân rộng diện tích ở ba huyện chủ chốt là: Konplông, Tu Mơ Rông và ĐakGlêi. Về số liệu diện tích các loài này thì hiện tại vẫn chưa có số liệu cụ thể, chính xác và chưa thống kê đầy đủ. Nhưng nhìn chung, diện tích các cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang ngày một tăng và mang lại nhiều giá trị về mặt kinh tế lẫn công ăn việc làm cho người địa phương. Hạn chế được việc khai thác các nguồn lâm sản khác.
- Công tác đánh giá nguồn gen quý hiếm hiện nay đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum quan tâm và chú trọng nghiên cứu đánh giá. Các loài cây dược liệu quý như sâm ngọc linh, đẳng sâm, ngủ vị tử, sâm bảy lá,… đều là những loài có nguồn gen quý cần được phát triển và bảo tồn. Sở Khoa học và Công nghệ cũng đang xây dựng các chương trình nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô để tạo nguồn giống đưa vào nhân nuôi trong thực tiễn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong bảo tồn, khai thác nguồn gen sinh vật; Khuyến khích và hỗ trợ sở trí tuệ cho các nguồn gen có giá trị kinh tế, y dược, môi trường và khoa học; Chủ trì phối hợp các ngành, địa phương xây dựng các nhiệm vụ KH&CN về bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen.
1.2.1.3. Điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Cơ sở việc xác định sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Kon tum: Theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/09/2013 về quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.
1.2.1.3.1. Các loài thực vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại

Kết quả điều tra và thống kê các loài thực vật ngoại lai phân bố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (phụ lục III).
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đã xác định được có 8 loài thực vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại.

Trong đó:

- Có 5 loài thực vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tình Kon Tum gồm: Bèo lục bình (Eichhornia crassipes); Cỏ lào (Chromolaena odorata); Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha); Mai dương (Mimosa pigra); Ngũ sắc (Lantana camara).
- Có 3 loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm: Cây cứt lợn hay Cỏ cứt heo (Ageratum conyzoides); Cây keo giậu (Leucaena leucocephala); Cỏ lào đỏ (Eupatorium adenophorum).

       
1.2.1.3.2. Các loài động vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại 
Qua việc điều tra, đánh giá các loài sinh vật ngoại lai hiện có ở tỉnh Kon Tum, đã xác định được danh lục động vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ở phụ lục IV. 
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có 11 loài động vật ngoại xâm hại và có nguy cơ xâm hại: 
- Có 6 loài động vật ngoại lai xâm hại: Bọ cánh cứng hại lá dừa (Brontispa longissima); Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata); Ốc bươu vàng miệng tròn (Pomacea bridgesii); Ốc sên châu Phi (Achatina fulica); Cá tỳ bà (Hypostomus punctatus); Rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans).

- Có 5 loài động vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại: Cá chim trắng toàn thân (Piaractus brachypomus); Cá hoàng đế (Cichla ocellaria); Cá rô phi đen (Oreochromis mossambicus); Cá trê phi (Clarias gariepinus); Cá trôi Nam Mỹ (Prochilodus lineatus).

1.2.2. Hiện trạng và nhu cầu xây dựng, bảo vệ hành lang ĐDSH

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa có hệ thống bảo vệ hành lang ĐDSH. Trong các VQG, KBTTN và các khu vực có giá trị đa ĐDSH của tỉnh, có KBTTN Ngọc Linh giáp với KBTTN Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam và trải dài qua hai tỉnh. Để hỗ trợ quá trình di chuyển, giao lưu của các loài có vùng sống rộng, hỗ trợ quá trình di cư trong tương lai của các loài sinh vật dưới tác động của BĐKH, những tác động bất lợi của điều kiện sống, của con người, vì vậy trong tương lai tỉnh có chủ trương và nhu cầu xây dựng hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh (Kon Tum – Quảng Nam) ở huyện Đăk Glei. Các khu vực còn lại đa phần nằm liền kề với các VQG, KBTTN, rừng đặc dụng và khu bảo tồn loài nên thực chất không có hành lang và cũng không có nhu cầu xây dựng, bảo vệ hành lang ĐDSH.

1.2.3. Hiện trạng và nhu cầu xây dựng các khu bảo tồn (in situ) trong tỉnh 

Kon Tum là tỉnh có ĐDSH cao về các loài động thực vật bậc cao và các kiểu hệ sinh thái. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 3 khu rừng đặc dụng là VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh, RĐD Đăk Uy.

a) VQG Chư Mom Ray: Nằm phía Tây Nam tỉnh Kon Tum thuộc địa phận huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, VQG Chư Mom Ray có diện tích quản lý 56.434,2ha, là khu vườn có hệ sinh thái phong phú với 12 kiểu hệ sinh thái: rừng kín nguyên sinh thường xanh lá rộng trên núi trung bình; rừng thưa thường xanh; rừng hỗn giao; đồng cỏ,.... và nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm trong đó có một số loài phụ đặc hữu hẹp cho Nam Đông Dương; Có mặt một số loài động vật cỡ lớn như: Bò tót, Bò rừng, Trâu rừng, Hổ,.... đang được quan tâm bảo tồn ở mức độ quốc gia và quốc tế.

+ Khu hệ thực vật: Ở VQG Chư Mom Ray đã phát hiện và ghi nhận được 1.534 loài, thuộc 541 chi, 166 họ. Trong đó ngành Dương xỉ có 178 loài, ngành Thực vật hạt trần 11 loài, ngành Thực vật hạt kín 1.302 loài và có 131 loài có giá trị quý hiếm (Báo cáo hiện trạng Đa dạng sinh học ở VQG Chư Mom Ray năm 2014).

+ Khu hệ động vật: Đã ghi nhận được 718 loài động vật, trong đó có 131 loài bị đe dọa. Trong đó Thú có 115 loài, thuộc 30 họ, 11 bộ; Chim có 275 loài thuộc 57 họ, 17 bộ; Bò sát có 25 loài thuộc 12 họ, 2 bộ; Lưỡng cư có 16 thuộc 5 họ, 2 bộ; Bướm ngày có 179 loài thuộc 11 họ (Báo cáo hiện trạng Đa dạng sinh học ở VQG Chư Mom Ray năm 2014).
b) KBTTN Ngọc Linh: Nằm ở phía bắc tỉnh Kon Tum, KBTTN Ngọc Linh có diện tích quản lý là 38.109,4 ha, là khu bảo tồn có tới 12 kiểu hệ sinh thái: rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi trung bình; kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp; kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới núi thấp; kiểu rừng kín thường xanh cây lá rộng, lá kim; kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đới núi thấp; kiểu rừng thứ sinh lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, á nhiệt đới núi thấp; kiểu phụ thứ sinh tre nứa và hỗn giao gỗ nứa; kiểu phụ trảng cỏ, cây bụi, cây gỗ rải rác,...(Báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, 2012).

+ Khu hệ thực vật: có tính ĐDSH cao với 1.091 loài, 616 chi. Trong đó có 25 loài nằm trong các thứ hạng bảo tồn của Danh lục Đỏ IUCN, 2015 và 59 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) (Báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, 2012).

+ Khu hệ động vật: đã thống kê được 88 loài thú thuộc 27 họ, 8 bộ; 200 loài chim thuộc 42 họ, 8 bộ; 40 loài bò sát thuộc 14 họ, 2 bộ và 21 loài lưỡng cư thuộc 5 họ, 1 bộ. Với tổng số 349 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó có 53 loài đưuọc ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 30 loài ghi trong Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2015).

c) Rừng đặc dụng Đăk Uy: thuộc địa bàn xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà cách thành phố Kon Tum 25 km về phía Bắc, có diện tích quản lý 659,5 ha, phong phú về thành phần loài động, thực vật; tập trung nhiều cây gỗ Trắc (loài gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA - Nghị định 32/2006/NĐ - CP của Chính phủ), có giá trị kinh tế cao. Đồng thời khu rừng này còn tập trung những tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng hoạt động du lịch sinh thái.

+ Khu hệ thực vật: đã ghi nhận có 695 loài, thuộc 146 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta).

+ Khu hệ động vật: ở rừng đặc dụng Đăk Uy đã thống kê được 83 loài thuộc 46 họ, 18 bộ. Trong đó đã xác định được 21 loài thú thuộc 12 họ, 7 bộ; 44 loài chim thuộc 24 họ, 9 bộ; 10 loài bò sát thuộc 5 họ, 1 bộ và 8 loài lưỡng cư thuộc 5 họ, 1 bộ. Trong tổng số 83 loài động vật có xương sống ở cạn xác định được ở RĐD Đăk Uy có nhiều loài quý hiếm đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) và trong Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2015).

d) Khu du lịch sinh thái Măng Đen: được quy hoạch theo Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Khu du lịch sinh thái Măng Đen nằm trên địa bàn thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum khoảng 54km về phía Tây Nam. Diện tích: 14.682,7 ha, trong đó diện tích có rừng là 11.682,7 ha (chiếm 79,56%). Đây là khu vực có tiềm năng lớn về du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái của tỉnh Kon Tum; Đặc biệt những rừng Thông có giá trị về mặt ĐDSH, cảnh quan môi trường cần được bảo tồn và phát triển, ngoài ra còn có nhiều khe, suối, thác tự nhiên rất đẹp.

+ Khu hệ thực vật: đã ghi nhận có 402 loài, 137 họ thuộc hai ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) và ngành Thông (Pinophyta).

+ Khu hệ động vật: đã thống kê được 68 loài thuộc 37 họ và 15 bộ động vật có xương sống khác nhau. Trong đó đã xác định được 12 loài thú thuộc 6 họ, 4 bộ; 35 loài chim thuộc 22 họ, 9 bộ; 10 loài bò sát thuộc 4 họ, 1 bộ và 11 loài lưỡng cư thuộc 5 họ, 1 bộ. Nhiều loài trong số đó đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (2007); Nghị định 32/2006/NĐ – CP của Chính phủ; Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2015) và Công ước CITES, 2013.

e) Tiểu vùng Nam Sa Thầy

- Tài nguyên thực vật: Sự đa dạng về địa hình, đất đai và khí hậu tại khu vực đã tạo nên môi trường thuận lợi cho sự sinh sống của nhiều hệ thực vật có thành phần rất đa dạng và phong phú, bao gồm chủ yếu là loài cây lá kim của ngành phụ hạt trần như: thông 3 lá, thông 2 lá, pơmu. Ngoài ra còn có các loại cây lá rộng của họ giẻ (Fagaceae) họ Thích (Aceraceae), họ Đỗ quyên (Ericaceae), họ Hồi (Bliciaceae) phân bố trên địa hình núi cao và trung bình và họ Bàng (Combretaceae), họ Tử vi (lithraceae), họ Gạo (Bombaceae) phân bố trên kiểu địa hình núi thấp và cao nguyên; Chi Dầu (Dipterocarrpus), chi Cà te (Pahudia), chi Chiêu liêu (Terminalia), chi Bồ hòn (Sepindus) phân bố ở hầu hết các địa hình.


Các loại cây gỗ kinh tế: Các loài cây quý hiếm (Trắc mật, Cẩm lai, Gụ mật, Hương trà, Dáng hương, Cà le, Cẩm thi, Muồng đen, Lát bông). Ngoài ra cần phải kể đến những cây có giá trị kinh tế như: Gội nếp, Vênh vênh, Huỳnh đường, Sao đen, Sao xanh, Săng lẻ,... dùng cho tàu thuyền, cầu cống; Xoay, Đinh hương, Lòng máng, Giổi đỏ, Giổi xanh cho xây dựng và đồ gia dụng; Cẩm lai, Trắc, Cẩm thị, Pơmu,... cho điêu khắc mỹ nghệ; Thông 3 lá, thông 2 lá, vạng trứng,... cho nguyên liệu giấy.


- Tài nguyên động vật: Hệ động vật tại khu vực Nam Sa Thầy nhìn chung là giống với hệ động vật trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 300 loài thú và hơn 70 loài chim khác nhau, trong đó có nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như Voi, Hươu vàng, Cà Toong, Công, Nai, Hoẵng... Voi phân bố chủ yếu ở vùng rừng núi Nam Sa Thầy và các khu vực lân cận. Đây là loại thú dễ thuần hoá có thể sử dụng trong việc vận chuyển lâm sản và hàng hoá; Bò rừng chỉ còn phân bố ở vùng Nam Sa Thầy với số lượng còn rất ít; Cà Toong và Hươu vàng là hai loại thú quý hiếm ở nước ta; Gấu có ở Nam Sa Thầy là loài thú quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt; Lợn rừng là loại thú có số lượng lớn phân bố ở khắp nơi.

1.2.4. Hiện trạng và nhu cầu bảo tồn chuyển chổ (ex situ) của tỉnh Kon Tum

1.2.4.1. Hiện trạng bảo tồn chuyển chổ

Ở Kon Tum trong thời gian qua đã hình thành một số cơ sở bảo tồn chuyển chỗ nhằm mục đích bảo vệ những loài quý hiếm, đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế cao. Việc thành lập các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ góp phần bảo lưu nguồn gen quý, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trước thực trạng suy thoái ĐDSH đang diễn ra nhanh chóng.

Một số loại hình bảo tồn chuyển chổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

- Vườn thực vật (VTV): Hiện nay, các vườn thực vật chủ yếu được thành lập trong VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh và RĐD Đăk Uy với quy mô khác nhau.

+ VTV ở VQG Chư Mom Ray: Diện tích 50 ha, đã thiết lập được hai nhà sưu tập loài cây họ Lan (Orchidaceae) với diện tích 600m2, một vườm ươm thực vật rộng 200m2.

+ Vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh: Diện tích 46 ha, đang được quy hoạch.

+ Vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh: Diện tích khoảng 13 ha, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, địa điểm tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông. Ở đây chủ yếu trồng và nhân giống loài Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha & Grushv) đang bị đe dọa ở mức nguy cấp (EN).

+ VTV ở RĐD Đăk Uy có diện tích 30 ha, sưu tập và bảo vệ được 85 loài thực vật thuộc 43 họ của 25 bộ. Trong đó, Trắc (Dalbergia cochinchinensis) là loài chiếm ưu thế.

- Vườn thú hay vườn động vật (VĐV): Qua điều tra thực địa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chúng tôi đã ghi nhận được khu nuôi nhốt động vật bán tự nhiên ở VQG Chư Mom Ray: Diện tích 3ha, quy mô chuồng trại và hàng rào bao quanh đã hoàn thiện; Một số loài động vật rừng có giá trị kinh tế và ý nghĩa khoa học đang được nuôi bán tự nhiên ở đây như: Lợn rừng, Nai, Hươu với số lượng không nhiều.

- Trung tâm cứu hộ Động vật (TTCHĐV): Ở VQG Chư Mom Ray có một trung tâm cứu hộ động vật với diện tích 3 ha, đã tiến hành cứu hộ các loài động vật quý hiếm tịch thu được trong các vụ vi phạm về buôn bán và vận chuyển ĐVHD hoặc do người dân tự nguyện chuyển giao như: Khỉ mặt đỏ, Tê tê, Trĩ đỏ, chim Cắt, Rùa núi viền, Trăn,… 

1.2.4.2. Nhu cầu bảo tồn chuyển chổ 

- Thực vật: Qua điều tra thực địa và khảo cứu số liệu về ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chúng tôi xác định được 118  loài thực vật nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN (2015), NĐ 32/2006/NĐ-CP. Trong đó, Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Sưa (Dalbergia tonkinensis), Sâm ngọc linh (Panax vietnamense), Thông đà lạt (Pinus dalatensis), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), Cẩm lai (Dalbergia oliveri),… là những loài có giá trị khoa học và kinh tế cần được bảo tồn. Do vậy, việc thành lập hoặc mở rộng các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ trên địa bàn tỉnh là cấp thiết, đặc biệt tại VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh, RĐD Đăk Uy và KDLST Măng Đen nhằm bảo tồn những giá trị ĐDSH của chúng.

- Động vật: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đã xác định được 137 loài động vật nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm. Trong đó có nhiều loài có giá trị khoa học cao như Hổ (Panthera tigris), Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos javanicus), Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), Gấu ngựa (Ursus thibetanus), Gấu chó (Ursus malayanus), Tê tê (Manis javanicus),… Do đó, cần thành lập mới hoặc mở rộng các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ trên địa bàn, đặc biệt tại VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh và RĐD Đăk Uy nhằm bảo tồn những giá trị ĐDSH các loài động vật hoang dã nguy cấp.
- Trung tâm cứu hộ động vật:  Nhu cầu cứu hộ các loài động vật quý hiếm tịch thu được trong các vụ vi phạm về buôn bán và vận chuyển ĐVHD hoặc do người dân tự nguyện chuyển giao ngày càng tăng. Đặc biệt, trên Quốc lộ 14, Quốc lộ 24, khu vực cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là những con đường vận chuyển ĐVHD khá phổ biến; Do vậy, cần nâng cao năng lực về con người và tài chính để Trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Chư Mom Ray hoạt động có hiệu quả hơn. Những loài động vật đã được trung tâm cứu hộ trong thời gian qua: Khỉ mặt đỏ, Tê tê, Trĩ đỏ, chim Cắt, Rùa núi viền, Trăn,… đã được phục hồi và phát triển. Trong tương lai sẽ hình thành thêm Trung tâm cứu hộ động vật ở phía Bắc tỉnh, dự kiến có thể đặt tại KBTTN Ngọc Linh (lúc đó đã nâng cấp thành VQG Ngọc Linh).
1.2.5. Đánh giá công tác đầu tư cho bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum


- Trong những năm trở lại đây, nhiều công trình, dự án đầu tư cho công tác quản lý, bảo tồn, khai thác, sử dụng tài nguyên ĐDSH ở tỉnh Kon Tum đã được triển khai thực hiện. Có thể nêu ra một số dự án tiêu biểu sau:


+ Điều tra, khảo sát động vật rừng VQG Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum (năm 2011) nhằm góp phần bảo tồn, quản lý hiệu quả các loài động vật nguy cấp, quý hiếm và có giá trị.


+ Khảo sát, xây dựng danh mục thực vật vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum (2011) nhằm góp phần vào công tác bảo tồn, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thực vật.

+ Đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum (2012). Dự án đã đánh giá được hiện trạng ĐDSH ở KBTTN Ngọc Linh và đã đề xuất được những biện pháp quản lý, bảo tồn, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên sinh vật hiệu quả và bền vững.


+ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 (2011) đã nêu lên được những vấn đề cần lưu ý trong công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đồng thời nêu rõ những tác động và đề xuất được những biện pháp ứng phó.


+ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững KBTTN Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và Quy hoạch bảo tồn và phát triển VQG Chư Mom Ray giai đoạn 2013 – 2020 (2013). Đây là các dự án nhằm cải tạo, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tiêu biểu của tỉnh. Qua đó nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lợi.


+ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Dự án này góp phần cải tạo, phục hồi và quy hoạch lại hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao chất lượng rừng, độ che phủ, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội và đời sống của người dân địa phương.

Ngoài ra, còn có các dự án vừa và nhỏ khác đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum với mục đích nâng cao sự hiểu biết về giá trị ĐDSH của tỉnh, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội cho người dân trong tỉnh.


- Hầu hết các dự án này đều sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước và địa phương. Một số được sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ. Bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp một phần vào công tác bảo tồn, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, bền vững. Tuy nhiên, xét về góc độ đầu tư và hiệu quả mang lại thì vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng có thể rút ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Việc quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa đồng bộ, thống nhất nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý và bảo tồn. Đặc biệt là các hoạt động mở rộng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi rừng, khai hoang để trồng cây công nghiệp; các hoạt động công nghiệp, đô thị hoá; xây dựng thuỷ điện; phát triển du lịch,...

+ Do chịu tác động của biến đổi khí hậu, các sự cố môi trường; tăng trưởng dân số gây tác động đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường.


+ Do nguồn lực về kinh tế và nhân lực còn hạn hẹp nên mặt dù đầu tư nhiều nhưng vẫn chưa có nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý. Vì vậy, hiệu quả thu được vẫn chưa đạt mong muốn.

* Chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện mức đầu tư, sử dụng vốn đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư cho công tác quản lý và bảo tồn ĐDSH như sau:


+ Thu hút nguồn vốn từ những tổ chức phi chính phủ, các tổ chức bảo vệ môi trường, tài nguyên ĐDSH trong và ngoài nước; nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp của địa phương và nguồn vốn từ trung ương.


+ Đầu tư có mục đích rõ ràng, cụ thể, đầu tư có tính khoa học và mang lại hiệu quả. Tránh ồ ạt đầu tư cùng một lúc, cùng một địa điểm nhiều công trình khác nhau mà nên phân kỳ thực hiện cả về thời gian và kinh phí.


+ Tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, thu hút nguồn lực từ các nơi khác nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực cho địa phương trong công tác quản lý tài nguyên đa dạng sinh học và môi trường.


+ Thực hiện việc giao đất, giao rừng cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và sử dụng theo luật.

1.2.6. Các khó khăn, thách thức về bảo tồn ĐDSH của tỉnh Kon Tum
Cùng với quá trình thu hẹp dần các hệ sinh thái, làm mất dần nơi cư trú, nhiều loài đang nằm trong nguy cơ bị tiêu diệt. Các nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên tập trung ở các hoạt động kinh tế và xã hội trong khu vực, có thể nêu tóm tắt một số khó khăn, thách thức đối với công tác bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum như sau:

+ Khai thác rừng trái phép gây ảnh hưởng đến diện tích rừng, làm suy giảm độ che phủ, chất lượng rừng, ảnh hưởng đến nơi sống, cư trú của các loài động vật.

+ Săn bắn các loài động vật, nhất là các loài quý hiếm gây tuyệt chủng, suy giảm nguồn gen, gây khó khăn trong công tác bảo tồn và bảo vệ các loài nguy cấp.

+ Chuyển đổi rừng, khai hoang để trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê,...) sẽ góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, việc khai hoang không đúng quy hoạch, không có giới hạn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất đất, mất rừng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc bảo tồn ĐDSH.
+ Hoạt động nông nghiệp (mở rộng và sản xuất); hoạt động công nghiệp; Quá trình đô thị hóa cũng là những nguyên nhân gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và bảo tồn giá trị đa dạng sinh học của tỉnh. Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn trong quá trình bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần có sự kết hợp hợp lý giữa các bên để tìm ra giải pháp tối ưu nhằm mang lại hiệu quả cao cho việc phát triển.

+ Ở tỉnh Kon Tum hoạt động du lịch đang phát triển, sẽ gây ra những thách thức cho bảo tồn và phát triển ĐDSH. Tuy nhiên, nếu có những giải pháp và phương án kết hợp giữa du lịch sinh thái gắn với bảo tồn ĐDSH thì sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao giá trị về ĐDSH và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum. 

+ Xây dựng hệ thống thủy điện dọc các sông, suối, thiết lập các hệ thống giao thông cũng là những nguyên nhân làm giảm giá trị ĐDSH, gây ảnh hưởng đến điều kiện sống, tập tính của một số loài dẫn đến khả năng thích nghi, tồn tại bị hạn chế và có thể gây tuyệt chủng.

+ Vấn đề khó khăn lớn hiện nay khi xây dựng quy hoạch ĐDSH là thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì vậy, đã và đang có rất nhiều chương trình, phương án nhằm ứng phó với những thách thức do thiên tai và BĐKH gây ra đối với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học.

+ Sự cố môi trường như ô nhiễm, thời tiết cực đoan, lũ lụt, hạn hán kéo dài dẫn đến cháy rừng, sạt lỡ đất,... tác động trực tiếp và gián tiếp đến ĐDSH. 

+ Vấn đề tăng dân số và đói nghèo, đặc biệt là đối với những đồng bào dân tộc thiểu số sống ở gần rừng sẽ gây ra sức ép khai thác, đốt nương làm rẫy,... làm mất sinh cảnh, nơi sống và lẫn tránh của các loài động vật hiếu động.
1.3. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐDSH CỦA TỈNH KON TUM

1.3.1. Hiện trạng và đánh giá nguồn lực quản lý bảo tồn ĐDSH của tỉnh


1.3.1.1. Hiện trạng quản lý

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay đã có một số cơ quan quản lý bảo tồn ĐDSH hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT. Có thể nêu ra một số cơ quan như:


+ Ban quản lý VQG Chư Mom Ray, chịu sự quản lý của Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Kon Tum, có chức năng và nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, bảo tồn các giá trị tài nguyên ĐDSH của VQG.


+ Ban quản lý KBTTN Ngọc Linh cũng chịu sự quản lý của Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Kon Tum, là cơ quan quản lý chung cho các hoạt động khai thác, bảo tồn ở KBTTN Ngọc Linh.


+ Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng Đăk Uy


+ Chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý về rừng và đất rừng, các hoạt động khai thác, sử dụng và bảo tồn tài nguyên ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Tập hợp, thống kê và đưa ra các báo cáo có liên quan đến công tác quản lý bảo tồn.


+ Chi cục bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, là đơn vị có trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các giá trị về tài nguyên môi trường và ĐDSH; Đồng thời tham mưu cho Sở có những đề tài, dự án góp phần vào công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH bền vững.

+ Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều đơn vị khác như: các trạm kiểm lâm, các công ty lâm nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các tổ chức, cá nhân, chủ rừng và cộng đồng người dân cũng tham gia vào công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh (bảng 1.17). 
Bảng 1.17. Một số đơn vị tiêu biểu tham gia quản lý bảo tồn ĐDSH ở Kon Tum

	Stt
	Đơn vị

	1
	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

	2
	BCH Biên phòng tỉnh

	3
	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà

	4
	BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy

	5
	BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

	6
	BQL rừng phòng hộ Đăk Ang

	7
	BQL rừng phòng hộ Đăk Long

	8
	BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong

	9
	BQL rừng phòng hộ Đăk Plô

	10
	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

	11
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Tô

	12
	C.ty TNHH MTV LN Kon Rẫy

	13
	C.ty TNHH MTV LN Sa Thầy

	14
	C.ty cổ phần Sâm Ngọc Linh

	15
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Hà

	16
	C.ty TNHH MTV LN Đăk Glei

	17
	C.ty TNHH MTV LN Kon Plông

	18
	C.ty TNHH MTV LN Ngọc Hồi

	19
	BQL KBTTN Ngọc Linh

	20
	Sư đoàn 10

	21
	BQL VQG Chư Mom Ray


(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, 2015)

1.3.1.2. Đánh giá nguồn lực


Qua phân tích hiện trạng quản lý, bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ta nhận thấy công tác quản lý đang ngày càng được chú trọng. Có khá nhiều cơ quan, ban quản lý, công ty, tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay bảo tồn và phát triển tài nguyên ĐDSH trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay hiệu quả mang lại vẫn chưa cao. Có thể nêu ra một số dẫn chứng như: diện tích rừng và đất rừng ngày càng giảm, độ che phủ rừng thấp hơn so với nhiều năm trước, nguồn tài nguyên thiên nhiên, động thực vật ngày một suy giảm, cháy rừng, mất rừng thường xuyên diễn ra, nạn lâm tặc phá rừng ngày càng tăng cao,... Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những điều trên, nhưng nguyên nhân sâu xa và chủ chôt nhất vẫn là do công tác quản lý và bảo tồn chưa chặt chẽ, chưa có biện pháp thích ứng kịp thời với những sự thay đổi của thiên nhiên. Các cơ quan quản lý chưa có sự gắn kết, chưa hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác bảo tồn nên hiệu quả mang lại chưa cao. Mặt khác, nguồn lực về con người và kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn còn hạn chế, thiếu sự gắn kết giữa chính quyền với cộng đồng, đặc biệt công tác đồng quản lý chưa thực hiện hợp lý.

Để giải quyết vấn đề về nguồn lực, cần có sự tham gia của cả cộng đồng dưới sự điều phối của chính quyền, mà đặc biệt là UBND tỉnh. Cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn vốn, có thêm nhiều dự án thiết thực mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo tồn dựa vào hoạt động. Cần nâng cao trách nhiệm của người dân, nâng cao trình độ chuyên môn của các cá nhân, tổ chức quản lý. Có chính sách thu hút nguồn lực con người tham gia vào công tác quản lý bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh.

1.3.2. Hệ thống quản lý bảo tồn ĐDSH của tỉnh Kon Tum

1.3.2.1. Mô hình tổ chức 


- Tại địa phương, UBND tỉnh, sở TN&MT và sở NN&PTNT là các cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các chính sách và kế hoạch quốc gia về ĐDSH. Bên cạnh vai trò Nhà nước, nhiều tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế cũng tham gia tích cực bảo tồn ĐDSH.

[image: image7.jpg]




Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý Bảo tồn Đa dạng sinh học của tỉnh Kon Tum


- Tới nay công tác bảo tồn ĐDSH ở trung ương cũng như ở Kon Tum hầu như chưa có một cơ quan đầu mối thống nhất quản lý, mà vẫn phân công kiêm nhiệm theo từng vấn đề cho các cơ quan theo chức năng quản lý Nhà nước; Vì vậy mà có sự chồng chéo, thiếu sự phối hợp và kém hiệu quả dẫn dến:

+ Thiếu thông tin cơ bản. 


+ Thiếu quy hoạch lâu dài và khoa học về bảo tồn, phát triển bền vững ĐDSH.


+ Chồng chéo, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị.


+ Gây sự lãng phí lớn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất như chuyển đổi đất rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ,...


1.3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị


* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan quản lý chính các cơ sở bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh, có chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, cập nhật các thông tin, số liệu, dữ liệu có liên quan đến việc xây dựng, khai thác và bảo tồn các giá trị về tài nguyên ĐDSH. Có trách nhiệm quản lý, điều phối thực hiện các nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các bộ, ban, ngành.

* Sở Tài nguyên và Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng các nguồn tài nguyên. Đánh giá hiện trạng tài nguyên, những sự thay đổi, ô nhiễm để có biện pháp giảm thiểu. Lập các báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường và tài nguyên ĐDSH để tạo nguồn dữ liệu cho việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.


* Sở Khoa học và Công nghệ: nghiên cứu xây dựng các cơ sở dữ liệu áp dụng trong việc thống kê, quản lý, bảo tồn các giá trị ĐDSH và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Kết hợp bảo tồn gắn với phát triển khoa học công nghệ theo hướng bền vững, duy trì và phát triển các nguồn gen có giá trị kinh tế, quý hiếm.


Ngoài ra, để góp phần quản lý và bảo tồn ĐDSH và tài nguyên thiên nhiên được hiệu quả thì cần có sự kết hợp của nhiều cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương các huyện, xã, các chi cục kiểm lâm, thủy lợi, đất đai,...và đặc biệt là có sự tham gia của cộng đồng người dân. Đó chính là biện pháp quản lý hữu hiệu nhất cần được chú ý để phát triển lâu dài trong tương lai.

1.3.3. Các bên liên quan và vai trò của các bên trong quản lý Đa dạng sinh học

* Giáo dục và đào tạo

Mạng lưới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực quản lý và kỹ thuật bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum, khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã được phát triển rộng rãi.  Các trường đại học có các chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học liên quan đến ĐDSH như: sinh học, quản lý môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản cho ra đời đội ngũ tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân có trình độ, chuyên môn cao. ĐDSH cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học thông qua các môn học như thực vật học, sinh học, kỹ thuật trồng cây, bảo tồn tài nguyên đất và nước,…Nhiều khoá đào tạo ngắn ngày về ĐDSH cũng đã được tổ chức cho các cán bộ quản lý ở các cấp, các ngành có liên quan ở địa phương.
* Cơ sở dữ liệu và thông tin ĐDSH

Trong thời gian vừa qua, thông tin về ĐDSH trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Các nghiên cứu, khảo sát về ĐDSH được thực hiện tại các hệ sinh thái, các cơ sở bảo tồn đã phát hiện nhiều loài sinh vật mới cho khoa học. Tuy vậy, cơ sở dữ liệu về ĐDSH lại đang rất phân tán ở nhiều cơ quan quản lý và nghiên cứu; chất lượng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu không đồng bộ; còn nhiều hạn chế trong việc chia sẻ và sử dụng thông tin. Do đó cần phải có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ĐDSH thống nhất với cơ chế cập nhật, chia sẻ và sử dụng thông tin hiệu quả.

* Nguồn tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học 

Ngân sách cho bảo tồn ĐDSH được trích từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Tuy nhiên, tỉ lệ chi ngân sách cho môi trường còn ít. Trong những năm gần đây, ngân sách nhà nước dành cho các chương trình, dự án liên quan đến ĐDSH đã tăng lên. Các nguồn vốn ODA cũng là một nguồn tài chính đáng kể dành cho bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh.  Ngoài ra, ngân sách bảo tồn ĐDSH còn có thể được lấy từ cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ,…
1.3.4. Đánh giá tác động (hay chi phối) của các chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng, tỉnh và quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước

Trong những năm qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã được nhà nước hết sức quan tâm. Các văn bản pháp luật, các định hướng, chiến lược quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước là kim chỉ nam cho các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh. Nghị quyết của Bộ chính trị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra mục tiêu về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ ĐDSH với các nhiệm vụ cụ thể như: bảo vệ các loài động vật hoang dã, các giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng; ngăn chặn sự xâm hại của các sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường. Bảo vệ và chống thất thoát các nguồn gen bản địa quý hiếm. Ngày 18/3/2013 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó nhiệm vụ cấp bách liên quan đến lĩnh vực đa dạng sinh học là ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm loài. Bên cạnh những văn bản mang tính định hướng trên, Chính phủ đã ban hành các chiến lược liên quan đến các đối tượng của quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học. Từ năm 2003, Chính phủ đã có Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2003 phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010. Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Văn bản này đã đưa ra những chỉ tiêu rất cụ thể liên quan đến khu bảo tồn và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Gần đây nhất ngày 08/1/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 45/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch này có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng các nội dung bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển hệ thống khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn và hành lang đa dạng sinh học trên địa bàn Kon Tum.

* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Đất


- Quy hoạch phát triển đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh: gây tác động đến quỹ đất, chất lượng môi trường và ảnh hưởng đến kế hoạch bảo tồn ĐDSH của tỉnh.


- Quy hoạch đất kéo theo một số nơi, vùng có nguy cơ bị thu hẹp diện tích rừng để phục vụ cho các hoạt động phát triển khác gây ảnh hưởng đến nơi ở, điều kiện sống của các loài sinh vật. Theo đó, giá trị ĐDSH cũng phần nào bị ảnh hưởng và suy giảm.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Giao thông


Quy hoạch xây dựng giao thông làm thay đổi diện tích đất tự nhiên, ảnh hưởng đến BT ĐDSH của tỉnh. Hệ thống giao thông đồng bộ làm chia cắt sinh cảnh, vùng sống của các loài, hạn chế sự giao lưu của các cá thể trong quần thể làm suy giảm nguồn gen, mất đi giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Xây dựng

Xây dựng các khu đô thị mới gây tác động đến môi trường và ĐDSH. Việc mở rộng các khu đô thị, xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế khác sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật. Gây nhiều khó khăn cho công tác lập Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, việc thiết kế các quy hoạch ngành, lĩnh vực phải được thống nhất chặt chẽ và có sự phù hợp với nhau để giảm thiểu những tác động xấu nhất đến ĐDSH. 


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về thủy văn

Mở rộng, xây dựng thêm hệ thống các thủy điện trong toàn tỉnh gây nhiều ảnh hưởng đến ĐDSH và quản lý quy hoạch bảo tồn ĐDSH:


+ Các hồ chứa, hồ thủy điện phát triển làm thu hẹp sinh cảnh rừng tự nhiên.


+ Tập trung một số lượng lớn phương tiện xây dựng gây ô nhiễm môi trường.


+ Di dân tới các khu định cư mới tăng nguy cơ phá rừng để canh tác, sinh sống.


+ Tập trung dân cư, các hoạt động kinh tế ven hồ.


+ Thay đổi chế độ thủy văn, diện tích mặt nước làm ảnh hưởng tới vi khí hậu, hệ sinh thái nước; gia tăng các tai biến thiên nhiên: sụt lở, xói mòn, ngăn chặn các hoạt động di cư, tìm kiếm thức ăn, nơi đẻ của động vật, làm cho Đa dạng sinh học ngày càng bị suy giảm.


+ Tăng lưu lượng dòng chảy tại khu vực hạ lưu, làm thay đổi hệ sinh thái nước, đất và nông nghiệp tại khu vực hạ lưu. Kéo theo là sự thay đổi về ĐDSH vùng hạ lưu.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về lâm nghiệp


Việc quy hoạch mở rộng, xây dựng về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến ĐDSH và quy hoạch bảo tồn ĐDSH, cụ thể:


+ Làm thay đổi diện tích rừng, gây ảnh hưởng đến nơi sống sinh cảnh sống của các loài sinh vật.


+ Thay đổi diện tích các phân khu chức năng gây khó khăn trong việc lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH.


+ Có thể sẽ gây ra những tác động tích cực góp phần nâng cao giá trị ĐDSH, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ mang lại những khó khăn thách thức đến công tác bảo tồn và phát triển các giá trị ĐDSH vốn có của tỉnh. Do đó, việc xây dựng và lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH phải luôn luôn gắn liền với các chiến lược, quy hoạch về Lâm nghiêp của tỉnh.

1.3.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý BT ĐDSH 

1.3.5.1. Thuận lợi

- Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
:


Nhận thức rõ tầm quan trọng của ĐDSH trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ngày 31/5/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg về phê duyệt “Kế hoạch hành động Quốc gia về ĐDSH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước ĐDSH và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Ngày 13/11/2008, Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật ĐDSH có hiệu lực từ ngày 01/7/2009, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện công tác bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam. 

Ngoài ra, ngày 08/1/2014 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là một trong những Quyết định quan trọng trong việc lập quy hoạch bảo tồn cho cả nước nói chung và của từng tỉnh, thành nói riêng. Dựa vào quy hoạch tổng thể này mà các địa phương có thể định hướng việc xây dựng Quy hoạch bảo tồn ĐDSH theo định hướng cả nội dung và mức độ.

Theo đó UBND tỉnh Kon Tum cũng đã ra Quyết định Phê duyệt đề cương dự toán kinh phí dự án: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là khâu đột phá quan trọng đáp ứng cho công tác quản lý bảo tồn ĐDSH.


Do có những thuận lợi về mặt cơ sở pháp lý, mà các sở ban ngành, các nhà quản lý, nhà khoa học, kiểm lâm,... đều đồng tình ủng hộ việc xây dựng Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


- Về nguồn lực cho công tác bảo tồn ĐDSH bao gồm nhân lực và tài chính bước đầu đã được tỉnh Kon Tum quan tâm đầu tư. Hệ thống các VQG, KBTTN, rừng đặc dụng đã có ban quản lý và đi vào hoạt động ổn định; nguồn tài chính cho công tác quản lý hệ thống rừng đặc dụng về cơ bản đã được duy trì thường xuyên.


- Về kết quả công tác bảo tồn ĐDSH: Độ che phủ của rừng có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây, hệ thống các KBT, các CSBT chuyển chỗ bước đầu phát triển.


1.3.5.2. Khó khăn

- Cơ quan đầu mối thống nhất quản lý ĐDSH chưa có hoặc hoạt động chưa hiệu quả; hệ thống quản lý hoạt động còn chồng chéo chưa mang lại hiệu quả cho công tác bảo tồn.


- Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành khác nhau tham gia vào các hoạt động bảo tồn và thiếu cách tiếp cận chiến lược tổng thể; mối liên kết giữa bảo tồn chuyển chỗ và bảo tồn tại chỗ còn yếu.


- Kinh phí đầu tư thực hiện công tác bảo tồn ĐDSH còn dàn trải, thiếu trọng điểm và hiệu quả đầu tư còn thấp.


- Công tác điều tra cơ bản về tài nguyên ĐDSH tuy có một số kết quả, nhưng còn thiếu hệ thống.


- Thiếu hiểu biết đầy đủ và các nguồn thông tin cần thiết đối với ĐDSH


- Dân số ở vùng núi ngày càng tăng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản,... không theo quy hoạch.

- Nguồn lực tài chính của tỉnh có hạn, phần ngân sách dành cho phát triển lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết. Cơ chế tài chính và hỗ trợ đầu tư chưa phù hợp. Chưa lồng ghép chặt chẽ kế hoạch, chương trình phát triển lâm nghiệp với các chương trình phát triển khác ở vùng núi.


- Thể chế chính sách và hiệu lực thi hành pháp luật còn bộc lộ một số vấn đề phức tạp với những nhiệm vụ chưa thật rõ ràng hoặc chồng chéo, thiếu tính thống nhất, tính đồng bộ đã làm cho công tác quản lý càng khó khăn hơn.


- Nhận thức về luật pháp bảo vệ đa dạng sinh học của cộng đồng còn thấp, có rất ít người biết về các đối tượng cần được bảo vệ và lý do tại sao phải bảo vệ. Thực tiễn cho thấy chỉ có thể bảo vệ có kết quả nguồn tài nguyên thiên nhiên khi mà chính quyền và người dân địa phương đồng thuận và cam kết sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đó.

1.4. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN CHUYỂN CHỔ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TỈNH KON TUM

1.4.1. Trên thế giới


- Khái niệm: Bảo tồn chuyển chỗ (bảo tồn ngoại vi, bảo tồn chuyển vị) là một trong những biện pháp quan trọng có hiệu quả trong bảo tồn và phát triển ĐDSH. Biện pháp bảo tồn chuyển chổ là chuyển dời, bảo tồn các loài hoặc các nguyên liệu sinh học của chúng trong môi trường mới không phải là nơi cư trú tự nhiên vốn có của chúng.


- Nội dung: Bảo tồn chuyển chỗ bao gồm bảo quản giống, loài, nuôi cấy mô, thu thập các cây để trồng và các loài động vật để nuôi.


- Mục đích của việc di dời này là để nhân giống, lưu giữ, nhân nuôi vô tính, duy trì vốn gen quý hiếm cho nghiên cứu khoa học hay cứu hộ trong trường hợp: Nơi sinh sống bị suy thoái hay huỷ hoại không thể lưu giữ lâu hơn các loài động thực vật nói trên;
Dùng để làm vật liệu cho nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển sản phẩm mới, để nâng cao kiến thức cho cộng đồng. 


- Ưu điểm: Bảo tồn chuyển chỗ là phương pháp có hiệu quả trong bảo tồn và phát triển ĐDSH; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát triển ĐDSH; mang lại hiệu quả nghiên cứu khoa học và lợi ích kinh tế.


- Nhược điểm: Các loài động thực vật khi được khoanh nuôi trong một phạm vi giới hạn sẽ mất dần những bản năng vốn có của chúng tìm kiếm thức ăn (đối với động vật) và sinh sản. Vì vậy khi đưa trở lại vào tự nhiên hiệu quả không cao.
1.4.2. Ở Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (năm 2013), cả nước có 146 khu bảo tồn trên cạn đáp ứng tiêu chí của Luật ĐDSH (2008) với diện tích 2.283.076 ha (chiếm 7% diện tích tự nhiên cả nước), gồm 30 vườn quốc gia, 58 khu dự trữ thiên nhiên, 13 khu bảo tồn loài, 45 khu bảo vệ cảnh quan.

Công tác bảo tồn các hệ sinh thái ở dưới nước cũng được chú trọng. Năm 2008, Chính phủ đã phê duyệt hệ thống 45 KBT vùng nước nội địa, đến năm 2010 bổ sung thêm 16 KBT biển. 

Cho tới nay, đã có một số cơ sở bảo tồn động thực vật với các loại hình bảo tồn được thống kê trong bảng 1.18.

Bảng 1.18. Tóm tắt các loại hình bảo tồn chuyển chỗ ở Việt Nam

	Stt
	Loại hình
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Hiện trạng

	1
	Vườn động vật
	2
	42
	- Phân bố ở 2 vùng: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ

- Phần lớn các vườn có diện tích nhỏ, số loài ít, chủ yếu phục vụ cho mục đích tham quan, giải trí.

	2
	Trung tâm 
cứu hộ động vật
	9
	390,5
	- Phân bố trên 5 vùng sinh thái: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Số lượng loài đưa vào bảo tồn ít, chủ yếu phục vụ cho hoạt động cứu hộ

	3
	Hệ thống bảo tồn nguồn gen vật nuôi
	1
	
	- Phân bố tại: Đồng bằng sông Hồng

- Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen động vật

	4
	Vườn thực vật
	7
	479,89
	- Phân bố trên 5 vùng: Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ

- Phần lớn vườn có diện tích nhỏ, số loài ít <300 loài

	5
	Khu thực nghiệm nghiên cứu khoa học
	20
	10.652,25
	- Phân bố trên 7 vùng sinh thái (trừ vùng Nam Trung Bộ)

- Số lượng loài đưa vào bảo tồn ít, chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất

	6
	Vườn thực vật trong các khu bảo tồn
	41
	
	- Các vườn thực vật chủ yếu nằm trong ranh giới các khu bảo tồn và được xây dựng trên cơ sở các cây bản địa có sẵn, chỉ bổ sung một số loài phân bố ở bên ngoài KBT

	6.1
	Vườn quốc gia
	30
	2.793,65
	- Các vườn thực vật nằm trong ranh giới các vườn quốc gia, phần lớn đã có và đang mở rộng diện tích và chưa có danh mục cụ thể

	6.2
	Khu bảo tồn 
thiên nhiên
	11
	572,55
	- Các vườn thực vật chủ yếu nằm trong các KBT.
- Hiện chỉ dừng ở mức quy hoạch, chưa triển khai hoạt động

	7
	Khu rừng giống, vườn ươm lâm nghiệp
	8
	
	Cung cấp cây giống khoảng 400 triệu cây/năm

	8
	Vườn cây thuốc
	10
	
	- Các cơ sở có diện tích nhỏ

- Số loài ít <300 loài

	9
	Cơ sở lưu giữ 
giống cây trồng
	1
	
	- Được tổ chức thành các cơ sở bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây tròng nông nghiệp


(Nguồn: Cục bảo tồn ĐDSH: Báo cáo rà soát cơ sở bảo tồn năm 2013)


Các CSBT chuyển chỗ trên cả nước trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong công tác bảo tồn ĐDSH cho cả nước nói chung và cho tỉnh Kon Tum nói riêng. Đặc biệt các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm đang ngày càng được chứ trọng bảo vệ và phát triển.

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho công tác quy hoạch bảo tồn ĐDSH tại tỉnh Kon Tum

Bảo tồn ĐDSH là việc làm mang tính câp thiết, đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp và nhân dân. Qua công tác bảo tồn ĐDSH ở nước ta cũng như các tỉnh khác, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác bảo tồn ĐDSH ở Kon Tum: 

- Cần nâng cao năng lực của cơ quan chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý và thực thi công tác bảo tồn ĐDSH ở các ngành, các cấp chính quyền.

- Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và thực thi việc quản lý bảo tồn ĐDSH.

- Cần lồng ghép nội dung bảo tồn ĐDSH trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cấp.

- Cần xây dựng chương trình nghiên cứu ĐDSH mang tính liên ngành. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên ĐDSH ở các hệ sinh thái quan trọng, tập trung vào các nhóm động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, những loài có giá trị kinh tế và khoa học cao để xây dựng các kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững.

- Cần tăng cường quản lý, ngăn chặn, nghiêm cấm triệt để việc khai thác, đánh bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã.

- Cần thành lập và phát triển bền vững hệ thống các KBT, hành lang ĐDSH, kết hợp bảo tồn với phát triển kinh tế cũng như cải thiện cuộc sống của người dân địa phương.

- Cần động viên cộng đồng địa phương tích cực tham gia bảo vệ ĐDSH và các KBT. 

- Cần thận trọng khi nhập các giống mới, có biện pháp tích cực bảo vệ các giống cây trồng, vật nuôi bản địa. Cảnh giác với các loài ngoại lại xâm hại và có nguy cơ xâm hại.
- Cần duy trì và tranh thủ sự hợp tác của quốc tế trong công cuộc BTTN và ĐDSH.

1.5. DỰ BÁO DIỄN BIẾN ĐDSH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐDSH CỦA TỈNH KON TUM 

1.5.1. Bối cảnh dự báo
Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi BĐKH. Nhận thức rõ ảnh hưởng của BĐKH, Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia và phê chuẩn Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH và Nghị định thư Kyoto. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu tình hình diễn biến, những tác động của BĐKH đến tài nguyên, môi trường, sự phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất và thực hiện các giải pháp thích ứng.
Kon Tum thuộc khu vực Tây Nguyên là một vùng kín, ít chịu tác động của BĐKH. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những diễn biến thất thường của thời tiết trong những năm gần đây khiến cho ĐDSH của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về kinh tế - xã hội, mặc dù trong những năm qua nền kinh tế của Kon Tum đã có những bước chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, cơ cấu sản xuất vẫn sử dụng nhiều tài nguyên. Việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đang được chú trọng nhưng vẫn chưa mang lại đột phá lớn.

Mặt khác, Kon Tum là tỉnh miền núi với 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 53,1%. Trình độ dân trí thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng vẫn còn nghèo khiến cho sinh kế người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài nguyên sinh học rừng. Do đó, áp lực khai thác trái phép tài nguyên rừng vẫn còn là một thách thức đối với đa dạng sinh học của tỉnh.

Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm quý hiếm của người dân ngày càng nhiều. Ý thức của người dân vẫn còn thấp trong việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã quý hiếm. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh.

1.5.2. Dự báo các tác động đến ĐDSH của tỉnh
1.5.2.1. Dự báo tác động của tăng trưởng nền kinh tế - xã hội
Kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum chịu tác động bởi bối cảnh phát triển nền kinh tế của cả nước và của vùng Tây Nguyên. Do đó Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020  phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực. 
Dựa trên định hướng đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kom Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị hóa và đẩy mạnh phát triển một số vùng kinh tế động lực; đồng thời thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Dự báo trong giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, sẽ có khả năng tiếp nhận dân kinh tế mới đến tỉnh; các tuyến đường mới mở; các khu công nghiệp; cụm công nghiệp; các trung tâm huyện lỵ mới sẽ được thành lập, hệ thống cơ sở hạ tầng; cơ sở vật chất trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có những bước chuyển biến đáng kể,… Do vậy, tình trạng này sẽ làm cho đa dạng sinh học của tỉnh bị thu hẹp. Đặc biệt là làm mất đất, mất rừng, gây chia cắt sinh cảnh sống của các loài sinh vật. 
Dưới tác động của biến đổi khí hậu, sự phân bố sản xuất và đi kèm với đó là phân bố các cơ sở công nghiệp và công trình xây dựng sẽ được điều chỉnh phù hợp, nhất là ở các khu vực nhạy cảm và chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.
Sự phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong đó có ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng sẽ được quy định một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đến khai thác, chế biến lâm sản và dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái, đảm bảo nguyên tắc bền vững và hiệu quả. Do đó, việc ảnh hưởng đến đa dạng sinh học được giảm thiểu.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã định hướng cho việc phát triển một cách bền vững, toàn diện, các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học đã được chú ý. Như vậy, việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên sinh học, tuy nhiên với quan điểm lấy phát triển bền vững làm trung tâm thì những tác động đến đa dạng sinh học từ phát triển kinh tế - xã hội sẽ được giảm thiểu tối đa. 
1.5.2.2. Dự báo tác động từ khai thác của con người
- Mức độ khai thác và tiêu thụ tài nguyên sinh vật

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, dự báo đến năm 2020 quy mô dân số tỉnh Kon Tum khoảng 600 nghìn người. Sự gia tăng dân số đi kèm với nhu cầu sử dụng các tài nguyên sinh học tăng lên. Các phương tiện sử dụng cho việc khai thác ngày càng hiện đại, hàm lượng khoa học công nghệ trong khai thác tài nguyên ngày một cao nên năng suất khai thác cũng tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu khai thác một cách tùy tiện theo lòng tham muốn của con người thì tài nguyên đa dạng sinh học sẽ bị suy thoái, cạn kiệt một cách nghiêm trọng cả về số lượng, sinh khối và chất lượng.
Sự tác động của con người lên da dạng sinh học của tỉnh còn thể hiện ở chỗ khai thác tài nguyên quá mức dẫn đến làm mất, chia cắt và phá hủy nơi cư trú, sinh cảnh của các loài. Đó chính là tác động của việc thay đổi mục đích sử dụng tài nguyên sinh học như: sự phát triển nông nghiệp, đô thị, sự du canh du cư đốt nương là rẫy dẫn đến cháy rừng, khai thác rừng tùy tiện, sản xuất công nghiệp thải lượng CO2, đốt cháy rừng đặc dụng có ý thức và vô ý thức; sức ép khai thác gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ,...
- Hoạt động của con người làm gia tăng chất thải rắn

Dự báo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 dân số gia tăng làm phát sinh thêm một lượng chất thải sinh hoạt gồm khí thải, nước thải và chất thải rắn. Điều này có thể làm ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến đa dạng thành phần loài tự nhiên. 

1.5.2.3. Dự báo tác động của ô nhiễm môi trường
Suy thoái môi trường là sự làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và thiên nhiên. Suy thoái môi trường là do sự ô nhiễm môi trường gây ra bao gồm: ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, đất và các thành phần khác của môi trường.

Đối với môi trường không khí, kết quả quan trắc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy, chất lượng môi trường không khí chưa vượt giới hạn cho phép (các chỉ tiêu đo đạc đều nằm trong QCVN 05:2009 và QCVN 06:2009/BTNMT). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tỉnh Kon Tum cũng đang trên đà phát triển và đầu tư khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kêu gọi các dự án phát triển,… Các quá trình đô thị hóa diễn ra kéo theo sự bùng nổ về dân số và sự phát triển không gian tại các đô thị nhanh hơn sự phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; lưu lượng xe lưu thông nhanh, khả năng quản lý xây dựng và cải tạo đô thị chưa tăng kịp đà phát triển dẫn tới các nguồn gây ô nhiễm không khí chưa được kiểm soát cũng gia tăng rất nhanh, tạo áp lực làm biến đổi chất lượng không khí gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và tác động đến ĐDSH. 

Ô nhiễm môi trường nước mặt chủ yếu là do các nguồn nước thải sinh hoạt, y tế, nước thải công nghiệp. Ước tính đến năm 2020, lượng nước thải phát sinh khoảng 55.000m3/ngày.đêm. Nước thải công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường thấp. Nước thải rò rỉ từ các bãi rác cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt. Từ những ngyên nhân trên làm cho nguồn nước mặt ngày càng bị ô nhiễm. Điều này gây tác động mạnh tới ĐDSH thông qua tác động đối với hệ sinh thái thủy vực. Với nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mặt, các chất hữu cơ sẽ  bị oxi hóa mạnh, phân hủy làm tiêu hao O2 của môi trường nước, đồng thời làm hàm lượng CO2. Đây là nguyên liệu cho quá trình quang hợp của tảo làm cho tảo phát triển. Quá trình này sẽ diễn ra theo hai pha: pha thứ nhất, tảo phát triển mạnh và tự phân hủy làm oxi hóa môi trường nước hiếu khí, tiếp tục tiêu hao oxi của nước làm cho các sinh vật chết ngạt. Ở pha thứ hai, trong môi trường nước ngọt có các loại tảo đặc biệt như tảo lam (Cyanophyta), tảo giáp (Dinophyta), quá trình phân hủy sẽ giải phóng một lượng độc tố Cyanocitine là độc tố hạng A. Khi diễn ra hiện tượng tảo “nở hoa” như thế có nghĩa là lượng độc tố quá nhiều. Hiện tưởng tảo “nở hoa” thường đồng hành với sự suy giảm nhanh chóng lượng O2​ hòa tan trong nước, là nguyên nhân gây ra sự chết hàng loạt của các loài sinh vật thủy sinh. Mặt khác, lượng độc tố trong quá trình phân hủy của tảo sẽ tồn lưu vào các sinh vật và tích lũy độc tố trong cơ thể qua chuỗi thức ăn ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Theo đó sẽ ảnh hưởng đến các động vật và con người ăn các động vật đó.
Quy hoạch sử dụng đất thay đổi cũng sẽ làm cho mục đích sử dụng đất thay đổi ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật. Sinh cảnh có thể bị thu hẹp, chia cắt hoặc biến mất ảnh hưởng đến khả năng sinh sống và phát triển của các loài sinh vật.
1.5.2.4. Dự báo tác động của biến đổi khí hậu 
Tác động của BĐKH tới đa dạng sinh học chủ yếu thông qua sự biến đổi về nhiệt độ và lượng mưa tạo nên lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán trên diện rộng, cháy rừng.... Sự biến đổi này sẽ có tác động mạnh tới các loài có biên độ sinh thái hẹp và ít có khả năng di chuyển. Nhóm các loài đặc hữu và có vùng phân bố hẹp là một trong những nhóm loài nhạy cảm nhất với BĐKH. Khi các yếu tố sinh thái này thay đổi, để tồn tại phải dịch chuyển vùng phân bố tới những khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp hơn. 
Theo kịch bản BĐKH Việt Nam, 2012 cho tỉnh Kon Tum, mức tăng nhiệt độ trung bình so với thời kì 1980-1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) đến năm 2020 là 0,50C và năm 2030 là 0,70C. Mức thay đổi lượng mưa (%) so với thời kì 1980-1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) và cao đến năm 2020 là 0,4% và năm 2030 là 0,6%.
Với sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa như dự báo trên, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy sự suy thoái ÐDSH nhanh hơn, đặc biệt là những hệ sinh thái rừng nhiệt đới không còn nguyên vẹn và các loài đang nguy cấp với số lượng cá thể ít. Các hệ sinh thái, các sinh cảnh cần thiết cho các loài di cư, hoặc các loài nguy cấp có phân bố  hẹp, các loài đặc hữu sẽ bị biến mất hoặc thu hẹp. Nhiều hệ sinh thái bị biến đổi và phân mảnh. Các khu bảo tồn cảnh quan sẽ bị mất hoặc bị thu hẹp. Ngoài ra, khí hậu bị thay đổi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập và phát triển của các loài ngoại lai.

1.5.3. Dự báo diễn biến ĐDSH tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và năm 2030
1.5.3.1. Dự báo diễn biến các hệ sinh thái tự nhiên
Dự báo trong tương lai, ở tỉnh Kon Tum, độ che phủ rừng tăng lên nhưng chất lượng rừng suy giảm. Rừng tự nhiên đa loài nên các quần xã phát triển đỉnh cực (climax). Còn đối với rừng trồng thuần loại, sự giao lưu, tác động qua lại của các loài trong quần xã kém hơn nên chức năng sinh thái trong đa dạng sinh học giảm. Dự báo diện tích và độ che phủ rừng đang tăng dần nhưng chủ yếu là rừng trồng, còn diện tích rừng tự nhiên có tính ĐDSH cao đã giảm mạnh so với trước đây. Những vùng có nhiều rừng nhất đồng thời cũng là những vùng rừng giàu trữ lượng và có chất lượng cao nhất vẫn tiếp tục suy giảm, cấu trúc và cơ cấu rừng bị phá vỡ. Các vùng rừng bị chia cắt và bị tác động mạnh là mối đe dọa lớn đối với các thành phần ĐDSH của rừng bao gồm cả các loài động vật phụ thuộc vào rừng, là nguyên nhân chính làm suy giảm tài nguyên và dịch vụ sinh thái và môi trường.

1.5.3.2. Dự báo diễn biến các loài và nguồn gen
Các giống bản địa đang bị mất đi do sự du nhập các giống mới. Sự du nhập các giống cây trồng mới, đặc biệt là các giống lai năng suất cao đã làm suy giảm cả về diện tích lẫn nguồn gen của các giống cây trồng bản địa. 
Các nguồn gen quý có nguy cơ bị tuyệt chủng do hoạt động khai thác trái phép của con người. Mặt khác, tác động của BĐKH làm cho môi trường sống của các loài bị biến đổi. Các cá thể có nguồn gen quý không thích nghi được với môi trường dần dần bị loại bỏ. 
1.5.3.3. Dự báo xu hướng biến động của các đối tượng Quy hoạch
1.5.3.3.1. Dự báo xu hướng biến động của ĐDSH ở Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 VQG là Chư Mom Ray và 1 KBTTN Ngọc Linh. Nơi đây có hệ động thực vật rất phong phú, đa dạng về số lượng, chủng loại và có nhiều nguồn gen quý hiếm như: Bò tót, Hổ, Nai, Voọc Chà vá,... 

Trải qua thời gian hoạt động và phát triển, diện tích các phân khu chức năng trong VQG Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh đã có sự thay đổi. Với việc phân chia ranh giới các phân khu theo trạng thái rừng nên khó khăn cho việc xác định ranh giới ngoài thực địa. Thêm vào đó, một số diện tích thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (BVNN) gần kề vùng dân cư sinh sống gây khó khăn cho công tác chia sẻ lợi ích với cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Mặt khác, dự báo đến năm 2020 và năm 2030, các chính sách về kinh tế xã hội có sự thay đổi, do đó sẽ gây tác động đến hiện trạng cũng như tình hình phát triển của VQG và KBT.
Xu hướng biến động của ĐDSH Vườn quốc gia Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó nổi bật là các vấn đề sau:
- Nhu cầu sử dụng đất của VQG và KBT: Trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng đất của VQG và KBT sẽ có nhiều biến động. Diện tích đất sử dụng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, mở các tuyến đường, các trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; đất phục vụ cho công tác khoanh nuôi phục hồi, tái sinh rừng sẽ được mở rộng. 
- Gia tăng dân số trong khu vực: Dự báo trong tương lai, dân số sinh sống quanh khu vực VQG và KBT sẽ gia tăng cả về tự nhiên lẫn cơ học. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh nên trình độ dân trí còn thấp với ngành nghề sản xuất chính là nông nghiệp. Các nhu cầu về giải quyết việc làm, đất sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân sẽ gây ra sức ép rất lớn đối với tài nguyên thiên nhiên của VQG và KBT.
- Sự phát triển của du lịch sinh thái: Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái đã có những bước phát triển và nhận được nhiều quan tâm của du khách trong nước và quốc tế bởi tính gần gũi với thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa cộng đồng nhằm phát triển bền vững. Dựa vào những thế mạnh tự nhiên vốn có, VQG Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh sẽ có những cơ hội phát triển mới, mang lại nguồn thu nhập cho người dân và địa phương.
Với các yếu tố tác động cơ bản được dự báo như trên, ĐDSH VQG Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh sẽ biến động theo xu hướng thay đổi hiện trạng, ranh giới, diện tích các phân khu chức năng đồng thời tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị quản lý bảo vệ rừng và phát triển DLST.
Giả thiết với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội như đã đề ra trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020, các chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học chưa có những thay đổi lớn thì diện tích rừng sẽ tiếp tục suy giảm mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc suy giảm diện tích rừng không theo một chu kỳ cố định. Tốc độ suy giảm chậm dần và có thể bắt đầu tăng trở lại đến năm 2030.
Dự báo trong thời gian tới diện tích rừng bị mất sẽ tập trung vào những khu vực giàu tài nguyên đa dạng sinh học (nhất là thú và gỗ), những khu vực thuận lợi về giao thông (thủy và bộ), vùng giáp danh với các trung tâm dân cư và tại những địa phương có nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ trong rừng và gần rừng. Trong số các KBT thì những nơi có chỉ số BVI (sức ép của khai thác sử dụng đối với đa dạng sinh học) cao nhất sẽ có nguy cơ bị tàn phá nhiều nhất. 
Mặc dù, tốc độ giảm rừng đặc dụng sẽ tăng lên, tuy nhiên, theo một số định hướng chung, số lượng và diện tích KBT cần phải tăng lên vào năm 2030 để đạt được chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy, đến năm 2020, số lượng VQG trên địa bàn tỉnh sẽ không thay đổi, mà chỉ thay đổi về diện tích, ranh giới các phân khu chức năng và các hạng mục đầu tư. Tầm nhìn đến năm 2030, ngoài quy hoạch hoàn chỉnh các phân khu chức năng, khoanh vùng bảo tồn vườn quốc gia Chư Mom Ray, tiếp tục rà soát, quy hoạch KBTTN Ngọc Linh thành vườn quốc gia thứ hai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, rừng đặc dụng Đăk Uy là nơi được biết đến như một khu vực còn lưu giữ nhiều nguồn gen có giá trị, đặc biệt là loài cây gỗ Trắc. Giao thông ở khu vực thuận lợi, dân cư sống gần rừng, là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, hoạt động xâm canh. Do đó, đến năm 2020, cần quy hoạch lại diện tích của khu rừng đặc dụng theo hướng loại bỏ diện tích rừng đã canh tác nông nghiệp và khoanh nuôi, phục hồi rừng. Đến năm 2030, đưa rừng đặc dụng Đăk Uy trở thành khu bảo tồn loài và sinh cảnh (gỗ Trắc).

1.5.3.3.2. Dự báo xu hướng biến động của hành lang đa dạng sinh học 
Với vai trò kết nối các sinh cảnh, tạo ra đường di chuyển cho các loài tới các sinh cảnh phù hợp hơn, hành lang ĐDSH là một công cụ quan trọng trong các chiến lược bảo tồn ĐDSH mang tính lâu dài và ở quy mô lớn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, KBTTN Ngọc Linh nằm ở trung tâm vùng sinh thái dãy Trường Sơn có tính ĐDSH cao. KBTTN Ngọc Linh kết hợp với KBTTN Sông Thanh và KBTTN Ngọc Linh Quảng Nam, hình thành nên một khu vực bảo tồn liên hoàn rộng lớn nhất Việt Nam (khoảng 150.000ha). Các HST của rừng Ngọc Linh rất phong phú và đa dạng, tuy hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chủ yếu từ các hoạt động kinh tế xã hội của con người và những biến động của BĐKH. Diện tích rừng tự nhiên đang có chiều hướng suy giảm cả về số lượng và chất lượng. BĐKH sẽ thúc đẩy cho sự suy thoái ÐDSH nhanh hơn, trầm trọng hơn, nhất là những HST rừng không còn nguyên vẹn và các loài đang nguy cấp với số lượng cá thể ít. Các HST, các sinh cảnh cần thiết cho các loài di cư, hoặc các loài nguy cấp có phân bố hẹp, các loài đặc hữu sẽ bị biến mất hoặc bị thu hẹp. Do vậy, việc quy hoạch và xây dựng hành lang ĐDSH kết nối các KBT là xu hướng mới trong công cuộc bảo tồn ĐDSH. KBTTN Ngọc Linh kết hợp với KBTTN Sông Thanh và KBTTN Ngọc Linh Quảng Nam, sẽ hình thành một hành lang ĐDSH rộng lớn, lưu trữ bảo tồn các giá trị ĐDSH quý hiếm.
1.5.3.3.3. Dự báo xu hướng biến động của các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 
Hiện tại, khu vực Tây Nguyên có 04 VQG và 06 KBTTN. Riêng tỉnh Kon Tum có 01 VQG và 01 KBTTN (VQG Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh). Tuy nhiên, lại chưa có nhiều các cơ sở bảo tồn ĐDSH chuyển chỗ như trung tâm cứu hộ sinh vật, ngân hàng gen, các vườn thực vật, vườn mẫu thuốc nam,...  Điều này gây khó khăn cho công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của tỉnh. Do đó, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc tiếp nhận, cứu hộ, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, cần phải tăng số lượng các cơ sở bảo tồn ĐDSH. Đến năm 2020, thành lập 01 trung tâm cứu hộ động vật và 01 vườn thú (ở VQG Chư Mom Ray), 02 vườn thực vật (ở KBTTN Ngọc Linh và VQG Chư Mom Ray), 01 vườn thuốc (vườn Sâm ngọc linh). Tầm nhìn đến năm 2030, ngoài việc duy trì và phát triển chất lượng các cơ sở đa dạng sẵn có, tăng số lượng vườn thú lên 03 vườn (bổ sung thêm ở KBTTN Ngọc Linh và rừng đặc dụng Đăk Uy), phát triển KDLST Măng Đen, phát triển vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố và các trung tâm y tế của huyện, trạm y tế xã.

1.5.4. Những vấn đề sẽ được giải quyết trong quy hoạch bảo tồn ĐDSH


- Việc xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH ở Kon Tum sẽ góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai, giúp người dân nâng cao được đời sống kinh tế, phát triển bền vững các giá trị ĐDSH, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng,...trên địa bàn của tỉnh.

- Giảm sức ép khai thác các giá trị ĐDSH từ con người, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tính ĐDSH trong cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh.

- Việc xây dựng Quy hoạch có sự đánh giá môi trường chiến lược rất kỹ lưỡng và khoa học, do vậy sẽ làm giảm thiểu tối đã vấn đề ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện môi trường không khí ngày càng trong sạch hơn.

- Giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Duy trì ổn định và góp phần phát triển các hệ sinh thái tự nhiên trong toàn tỉnh.

- Bảo vệ và duy trì các loài có nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế, đặc trưng của tỉnh.

- Duy trì và xây dựng thêm nhiều cơ sở bảo tồn nhằm phục vụ cho việc bảo vệ và phát triển ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh.
Phần thứ hai

 QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐDSH CỦA TỈNH KON TUM 
2.1. QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH
Quan điểm chung là: Bảo tồn kết hợp với phát triển bền vững 

1. Kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ và các hình thức bảo tồn khác nhằm bảo đảm hiệu quả công tác bảo tồn, tính thống nhất và phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum so với cả nước, không gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, chú trọng duy trì và phát triển các dịch vụ hệ sinh thái, môi trường, cảnh quan đa dạng sinh học.

3. Thống nhất theo các tiêu chí của Luật Đa dạng sinh học trên cơ sở phát huy tối đa tính kế thừa các thành quả và duy trì tính ổn định của hệ thống các khu bảo tồn, rừng đặc dụng, vùng nước hiện có.

4. Bảo đảm an toàn đa dạng sinh học, giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Huy động mọi nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học; bảo đảm các nguyên tắc về chia sẻ công bằng, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.

6. Tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt với các nước cùng chung biên giới. Quản lý đa dạng sinh học của tỉnh có sự gắn kết, hoà nhập với bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, khu vực và quốc tế, đặc biệt là kết hợp giữa các vùng lãnh thổ, các ngành, lĩnh vực không gian mở với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và các tỉnh của Lào và Campuchia có chung biên giới với Kon Tum.
2.2. MỤC TIÊU QUY HOẠCH
2.2.1. Mục tiêu tổng quát

Bảo tồn và nâng cao được tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh bao gồm các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen và các chức năng của chúng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ có 02 Vườn quốc gia (Chư Mom Ray, Ngọc Linh), 01 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh (Đăk Uy), 01 Khu du lịch sinh thái và bảo vệ cảnh quan (Măng Đen), 01 hành lang ĐDSH (Ngọc Linh - Ngọc Linh), 04 vườn thực vật, 103 vườn mẫu thuốc nam, 03 vườn thú và 02 trung tâm cứu hộ động vật. Đạt được mục tiêu này thì chúng ta sẽ đón đầu được sự giao lưu thành phần loài theo các luồng động, thực vật từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Theo đó, các hệ sinh thái đặc thù, các khu bảo tồn các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sẽ là nơi hội tụ tốt cho các loài động thực vật. Nhờ đó, tài nguyên ĐDSH được phát triển bền vững. Đó cũng sẽ là những chiến lược, kế hoạch cho sử dụng bền vững tài nguyên ĐDSH vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh cho các giai đoạn tiếp theo.
 

2.2.2. Mục tiêu cụ thể 

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2020


- Thống nhất được hệ thống các KBT rừng đặc dụng và đề xuất hệ thống các KBT mới của tỉnh Kon Tum. 


- Thành lập hệ thống các cơ sở bảo tồn ĐDSH và xây dựng kế hoạch phát triển. 


- Thành lập hành lang ĐDSH nhằm kết nối sinh cảnh và tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các hệ sinh thái và loài sinh vật.


- Huy động tối đa các nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch

* Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020


- Quy hoạch nâng cấp, bảo tồn và phát triển bền vững 93.252 ha rừng đặc dụng ở tỉnh Kon Tum.


-  Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển bền vững VQG Chư Mom Ray với diện tích 56.237 ha và KBTTN Ngọc Linh với diện tích 39.816,26 ha


- Thành lập mới 01 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh trên cơ sở nâng cấp từ rừng đặc dụng Đăk Uy với diện tích 695,5 ha.


- Bảo tồn và phát triển bền vững 5 cơ sở bảo tồn chuyển chỗ hiện có (VTV Chư Mom Ray, VTV Đăk Uy, vườn Sâm ngọc linh, vườn thú Chư Mom Ray, trung tân cứu hộ động vật Chư Mom Ray); thành lập mới thêm 01 vườn thực vật (Đăk Uy) và 102 vườn mẫu thuốc nam ở các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh. 
2.2.3. Tầm nhìn đến năm 2030


Tiếp tục hoàn thiện, duy trì và phát triển ổn định các cơ sở bảo tồn hiện có. Đến năm 2030, khẳng định được tầm quan trọng của đa dạng sinh học là nền tảng đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như toàn quốc; tài nguyên đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững dựa trên một hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học tiên tiến, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý hiệu quả nhằm phục vụ lợi ích thiết yếu cho xã hội trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030 cụ thể như sau:


- Nâng cấp KBTTN Ngọc Linh thành VQG Ngọc Linh, đưa tổng số VQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum thành 02 Vườn.


- Nâng cấp khu du lịch sinh thái Măng Đen thành khu du lịch sinh thái và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

- Thành lập mới 01 hành lang đa dạng sinh học (Ngọc Linh – Ngọc Linh)


- Thành lập mới 01 vườn thực vật (Măng Đen), 02 vườn thú (Ngọc Linh, Đăk Uy) và 01 trung tâm cứu hộ động vật (Ngọc Linh)

2.3. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
2.3.1. Các phương án Quy hoạch


* Đánh giá hiện trạng Quy hoạch hiện có: Qua quá trình điều tra, thu thập số liệu và đánh giá hiện trạng các cơ sở bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cho thấy, hiện nay trên toàn tỉnh Kon Tum có: 01 VQG Chư Mom Ray với tổng diện tích là 56.434ha, phân bố trên địa bàn 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi; 01 Khu BTTN Ngọc Linh có diện tích là 38.109ha nằm trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; 01 rừng đặc dụng Đăk Uy với diện tích là 659,5ha nằm trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.


Ngoài ra trên địa bàn của tỉnh còn có một số cơ sở bảo tồn chuyển chỗ các loài động thực vật như:


+ Vườn thực vật trong VQG Chư Mom Ray với tổng diện tích là 50ha nằm ở tiểu khu 605 thuộc xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Kum.


+ Vườn thực vật trong rừng đặc dụng Đăk Uy có diện tích khoảng 30ha, nằm trên địa bàn xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.


+ Vườn Sâm ngọc linh với diện tích khoảng 13ha do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, địa điểm tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.


+ Vườn thú ở VQG Chư Mom Ray với diện tích khoảng 3ha, nằm ở tiểu khu 605 thuộc xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

+ Trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Chư Mom Ray nằm trên địa bàn xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy với diện tích khoảng 3ha.


Nhìn chung, hiện trạng các cơ sở bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn ở mức trung bình, số lượng chưa đủ lớn. Do đó, trong tương lai cần quy hoạch thêm nhiều cơ sở bảo tồn khác nhằm bảo tồn và phát triển ĐDSH trên địa bàn của tỉnh.


* Xu thế xây dựng Quy hoạch BT ĐDSH ở tỉnh Kon Tum xảy ra theo hai giai đoạn và các phương án cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020. Ở giai đoạn này chúng tôi đưa ra hai phương án quy hoạch để lựa chọn một phương án tối ưu.

+ Phương án 1: Đến năm 2020 các cơ sở bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ được giữ nguyên về số lượng với 01 VQG Chư Mom Ray, 01 KBTTN Ngọc Linh, 01 rừng đặc dụng Đăk Uy, 02 vườn thực vật, 01 vườn Sâm ngọc linh, 01 vườn thú và một trung tâm cứu hộ động vật. Tuy nhiên, diện tích và quy mô của các cơ sở bảo tồn này sẽ được quy hoạch thay đổi lại cho phù hợp với hiện trạng ĐDSH của tỉnh.
Ưu điểm của phương án là mang tính ổn định, ít sự thay đổi tác động đến ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Các KBTTN, VQG, rừng đặc dụng được giữ nguyên, bảo vệ và duy trì. ĐDSH được tồn tại ở mức độ trung bình, tài nguyên ĐDSH được sử dụng và duy trì ở mức trung bình, tình trạng môi trường (đất, nước) được cải thiện. 

Nhược điểm của phương án là không thể hiện được xu thế phát triển ĐDSH của tỉnh. Chưa chú trọng đến công tác phát triển và bảo tồn ĐDSH theo các tiêu chí, quy hoạch ĐDSH quốc gia, khu vực đưa ra. Các cơ sở bảo tồn không được phát triển, nâng cấp sẽ dẫn đến bị suy thoái, có thể gây suy giảm nguồn gen, giá trị ĐDSH của tỉnh.

+ Phương án 2: Quy hoạch hợp lý bao gồm mở rộng VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh, nâng cấp rừng đặc dụng Đăk Uy lên KBT loài và sinh cảnh Đăk Uy, thành lập thêm 01 vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh; 1 vườn thuốc ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố Kon Tum và các “vườn mẫu thuốc nam” ở các trạm y tế xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum (102 trạm Y tế xã). Giữ nguyên hiện trạng các vườn thú (VĐV) và trung tâm cứu hộ động vật.
Ưu điểm của phương án 2 là phát triển ngày càng cao các cơ sở bảo tồn nhằm duy trì và phát triển các giá trị ĐDSH của tỉnh. ĐDSH được bảo tồn và phát triển, tài nguyên ĐDSH được sử dụng hợp lý và bền vững, tình trạng môi trường (đất, nước) được cải thiện. Việc nâng cấp, phát triển các cơ sở bảo tồn này đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch xây dựng và phát triển trong tương lai, nên có thể triển khai thực hiện thuận lợi. 
Nhược điểm của phương án là nguồn nhân lực, nguồn vốn để hoạt động trong các cơ sở bảo tồn còn hạn chế, nguồn gen, giống để phát triển chưa được chú trọng. Tuy nhiên, vấn đề này có thể khắc phục trong tương lai gần bằng cách tỉnh cần có những chính sách đầu tư, thu hút nguồn vốn và nhân lực trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là các dự án của các tổ chức phi chính phủ.

- Giai đoạn 2: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2030. Ở giai đoạn này cũng đưa ra hai phương án quy hoạch để đánh giá, lựa chọn một phương án tối ưu:
+ Phướng án 1: Đến năm 2030 ngoài các cơ sở bảo tồn hiện có (theo phương án 2 quy hoạch đến năm 2020), chúng tôi đề xuất nâng cấp khu du lịch sinh thái Măng Đen thành khu du lịch sinh thái cảnh quan Măng Đen, ở huyện Kon Plông; 01 vườn thực vật ở Khu du lịch sinh thái cảnh quan Măng Đen; 01 vườn thú ở KBTTN Ngọc Linh.

Ưu điểm của phương án là đã nâng cấp và mở rộng thêm một số cơ sở bảo tồn nhằm góp phần bảo vệ và phát triển các giá trị ĐDSH của tỉnh, cải thiện được chất lượng môi trường, duy trì và bảo vệ các nguồn gen quý hiếm, có giá trị cao.

+ Phương án 2: Mở rộng và quy hoạch lại VQG Chư Mom Ray, tiến hành nâng cấp KBTTN Ngọc Linh thành VQG Ngọc Linh; Xây dựng 01 hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Xây dựng thêm 02 vườn thú ở VQG Ngọc Linh, KBT Đăk Uy và 01 trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Ngọc Linh.
Ưu điểm của phương án thiết kế quy hoạch này là đã nâng cấp thêm được nhiều cơ sở bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ đó, ĐDSH được duy trì và phát triển, tài nguyên ĐDSH được bảo tồn, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững, tình trạng môi trường (đất, nước) được cải thiện tốt. Quy mô, tổ chức của các cơ sở bảo tồn được mở rộng và được đầu tư phát triển, hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn.

Nhược điểm của phương án là phải huy động thêm nhân lực, nguồn vốn đầu tư ban đầu khi Quy hoạch chưa đi vào hoạt động ổn định.

Có thể tổng hợp các phương án quy hoạch ở bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các phương án quy hoạch ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Danh mục các CSBT
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến năm 2020
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 1
	Phương án 2

	Vườn quốc gia
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 (Chư Mom Ray)
	02 (Chư Mom Ray + Ngọc Linh)

	KBTTN
	01 (Ngọc Linh)
	01 (Ngọc Linh)
	02 (Ngọc Linh + KBT loài sinh cảnh Đăk Uy)
	02 (Ngọc Linh + KBT loài sinh cảnh Đăk Uy)
	01 (KBT loài sinh cảnh Đăk Uy) + 01 Khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

	Rừng đặc dụng
	01 (Đăk Uy)
	01 (Đăk Uy)
	0
	0
	0

	Hành lang ĐDSH
	0
	0
	0
	0
	01 (Ngọc Linh – Ngọc Linh)

	Cơ sở bảo tồn chuyển chỗ
	Vườn TV
	02 (Chư Mom Ray + Đăk Uy)
	02 (Chư Mom Ray + Đăk Uy)
	03 (Chư Mom Ray + Đăk Uy+Ngọc Linh)
	04 (Chư Mom Ray + Đăk Uy+Ngọc Linh+Măng Đen)
	04 (Chư Mom Ray + Đăk Uy+Ngọc Linh+Măng Đen)

	
	Vườn mẫu thuốc nam
	01 

(Sâm ngọc linh)
	01 

(Sâm ngọc linh)
	1 (Sâm ngọc linh) và vườn mẫu thuốc nam ở BVYHCT và các trạm y tế xã
	1 (Sâm ngọc linh) và vườn mẫu thuốc nam ở BVYHCT và các trạm y tế xã
	1 (Sâm ngọc linh) và vườn mẫu thuốc nam ở BVYHCT và 102 trạm y tế xã

	
	Vườn thú
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	02 (Chư Mom Ray+Ngọc Linh)
	03 (Chư Mom Ray + Ngọc Linh+Đăk Uy)

	
	TT cứu hộ ĐV
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 
(Chư Mom Ray)
	01 (Chư Mom Ray)
	02 (Chư Mom Ray + Ngọc Linh)

	Phương án chọn
	
	
	X
	
	X


2.3.2. Luận chứng lựa chọn phương án Quy hoạch
- Giai đoạn 1: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020. 

+ Phương án 1: Phương án bảo tồn và phát triển ĐDSH ở mức trung bình, giữ nguyên hiện trạng các cơ sở bảo tồn trên địa bàn toàn tỉnh, chưa chú trọng đến công tác bảo tồn và phát triển giá trị ĐDSH cho tương lai. Phương án này đảm bảo tính ổn định, nhưng chưa có xu hướng phát triển và sẽ không bắt kịp xu thế phát triển của quốc gia và khu vực. 

+ Phương án 2: Phương án hài hòa giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác và bảo tồn ĐDSH của tỉnh Kon Tum. Phương án 2 linh hoạt, lựa chọn và đánh giá tính khả thi cao trong xây dựng quy hoạch. Tập trung duy trì và bảo tồn, phục hồi các HST tiêu biểu; lựa chọn các khu vực tiềm năng, có tính ĐDSH cao để nâng cấp thành lập một số KBT, cơ sở bảo tồn chuyển chỗ nhằm góp phần nâng cao giá trị ĐDSH của tỉnh. Hình thành thêm các “Vườn mẫu thuốc nam” tại Trung tâm Y học cổ truyền (TTYHCT) và các trạm y tế (102 trạm) của các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ sở bảo tồn mới đề xuất thành lập đều dựa trên nhu cầu bảo tồn ĐDSH đến năm 2020 và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập các cơ sở bảo tồn mới.

Qua phân tích, đánh giá việc lựa chọn 2 phương án quy hoạch bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2016 – 2020, chúng tôi nhận thấy, phương án 2 vừa kết hợp nâng cao việc bảo tồn và phát triển ĐDSH của tỉnh, vừa góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường một cách khả thi và hiệu quả nhất. Vì vậy, theo các tiêu chí đánh giá và lựa chọn thì việc xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Kon Tum đến năm 2020 theo phương án 2 là phù hợp với các quy hoạch chung, thích ứng để bảo tồn giá trị ĐDSH hiệu quả và có tính khả thi nhất. 

- Giai đoạn 2: Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2030. 

+ Phương án 1: Đây là phương án khá phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan như quy hoạch đất, giao thông, thủy điện, đô thị,... hiện trạng các khu bảo tồn, vườn quốc gia có sự thay đổi nhưng chưa phát triển, một số cơ sở bảo tồn đã được nâng cấp phát triển nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu bảo tồn và phát triển các giá trị ĐDSH của tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Một số cơ sở đã đáp ứng được các tiêu chí nâng cấp thành lập nhưng vẫn còn giữ nguyên như hiện trạng. Ví dụ, KBTTN Ngọc Linh đã đủ điều kiện để thành lập VQG, hay một số cơ sở bảo tồn chuyển chỗ như các vườn thú, trung tâm cứu hộ động vật cần được thành lập thêm và mở rộng để đảm bảo nhu cầu bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm đang bị săn bắt, buôn bán ngày càng nhiều trên địa bàn của tỉnh.

+ Phương án 2: Phương án 2 thể hiện tính hài hòa và phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp của tỉnh. Đến năm 2030 đã nâng cấp thành lập thêm 01 VQG đáp ứng nhu cầu bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng thêm 1 hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh phù hợp với bối cảnh quy hoạch chung của toàn quốc; Mở rộng và thành lập mới một vườn thú, một trung tâm cứu hộ đông vật ở VQG Ngọc Linh đón đầu nạn buôn bán động vật quý hiếm ở vùng phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum là hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được nhu cầu bảo tồn đến năm 2030.

Tương tự như ở giai đoạn 1, qua phân tích, đánh giá việc lựa chọn 2 phương án quy hoạch bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2020 – 2030, nhận thấy, phương án 2 là phương án thiết kế mang tính khả thi và hiệu quả cao. Đây là phương án vừa góp phần nâng cao việc bảo tồn và phát triển ĐDSH của tỉnh, vừa giúp phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường. Hài hòa với định hướng quy hoạch chung của Quốc gia và khu vực. Vì vậy, lựa chọn phương án 2 để xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (bảng 2.1) là cần thiết.
* Luận chứng tính khả thi của việc thực hiện các phương án quy hoạch:

- Theo phương án Quy hoạch sẽ thành lập thêm 01 vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh và vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện Y học cổ truyền thành phố và tại các trạm y tế của các xã trong toàn tỉnh. Phương án này hoàn toàn khả thi với điều kiện và thực trạng hiện nay của tỉnh. Việc thành lập vườn thực vật nằm trong KBT với quy mô từ 3-5 ha để sưu tầm các loài quý hiếm, có giá trị nguồn gen, dược liệu sẽ góp phần bảo tồn, bảo vệ và phát triển hơn nữa giá trị của chúng. Bên cạnh đó, còn góp phần nhân giống nhằm cung cấp cho công tác phục hồi, tái tạo các vùng rừng đã bị mất. Với quy mô và diện tích không lớn, nguồn vốn và nhân lực thực hiện vừa phải thì phương án này theo chúng tôi là hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được trong tương lai.
Ngoài ra, phương án còn đề xuất thực hiện các vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố, các trạm y tế xã. Đây là phương án áp dụng theo tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT năm 2014 của Bộ trưởng bộ Y tế. Về quy mô diện tích chúng tôi đề xuất từ mỗi vườn nên có 100-300m2 tuỳ theo nhu cầu và điều kiện của mỗi nơi. Phương án này hoàn toàn có tính khả thi vì diện tích quy hoạch không lớn, kinh phí đầu tư nhỏ. Cụ thể, vườn mẫu cây thuốc nam có thể sưu tập ở rừng về trồng và chăm sóc. Vườn mẫu này vừa có tác dụng bảo tồn các loại dược liệu quý, vừa có tác dụng hướng dẫn, giúp đỡ người dân bản địa hiểu rõ được công dụng, kỹ thuật trồng và phương pháp dùng, sử dụng từng bộ phận của các loài cây thông qua sự hướng dẫn của các y, bác sĩ, các nhà chuyên môn,...
- Tính khả thi của việc phát triển du lịch sinh thái tại VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh: Hiện nay, nhu cầu du lịch sinh thái của du khách ngày càng tăng, kết hợp với việc du lịch sinh thái đang được đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh. Thêm vào đó, đây là những địa điểm còn mang tính nguyên sơ, chưa đi vào khai thác nên giá trị về mặt sinh thái là tương đối lớn. Quan điểm hiện đại là cần phải “thương mại hóa ĐDSH”, sử dụng ĐDSH, cảnh quan môi trường để phục vụ du lịch sinh thái và ngược lại một phần lợi ích kinh tế từ du lịch sinh thái sẽ được phục vụ cho công tác Bảo tồn ĐDSH và tôn tạo cảnh quan. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch sinh thái ở những địa điểm này là hoàn toàn phù hợp và có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cần có biện pháp quản lý hiệu quả và chặt chẽ để tránh gây tác động xấu đến môi trường và đa dạng sinh học. Du lịch phải gắn kết với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều tuyến du lịch sinh thái được đưa vào sử dụng hoặc đề xuất đưa vào sử dụng như: tuyến du lịch leo núi Sa Nhơn – đỉnh Chư Mom Ray; tuyến du lịch Sa Nhơn – Thác Nàng tiên; tuyến du lịch Sa Thầy – Bar Gốc – Mô Rai; tuyến du lịch địa hình Sa Thầy – YaBook; tuyến du lịch Sa Thầy – Ngọc Win; tuyến du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Ngọc Linh; tuyến du lịch văn hoá, lịch sử tham quan ngục tù Tố Hữu; tuyến du lịch sinh thái kết hợp với khám phá các giá trị của rừng Ngọc Linh,... Qua đó, có thể nhận thấy tiềm năng du lịch sinh thái của VQG Chư Mom Ray và KBTTN Ngọc Linh là lớn và rất khả thi. Theo đó, thiết nghĩ đây là phương án hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được.
- Việc đề xuất phát triển du lịch sinh thái ở rừng đặc dụng Đăk Uy là phương án hoàn toàn có cơ sở thực hiện trong công tác quy hoạch. Qua khảo sát thực địa, chúng tôi nhận thấy hệ sinh thái ở rừng Đăk Uy rất thích hợp cho việc tham quan, dã ngoại, tổ chức các buổi khám phá thiên nhiên kết hợp cắm trại. Rừng đặc dụng Đăks Uy, sau này trở thành KBT loài – sinh cảnh có vị trí địa lý rất lý tưởng, nó nằm trung tâm các huyện lỵ của tỉnh, cách trung tâm văn hóa của thành phố Kon Tum gần 25 km!; Bên cạnh đó, ngoài tham quan du lịch nơi đây còn có thể đưa vào giáo dục cho các thế hệ học sinh. Cụ thể là tổ chức các buổi dã ngoại cho các em, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ học sinh hiểu biết hơn về những giá trị ĐDSH, tài nguyên thiên nhiên. Mặt khác, vùng rừng đặc dụng Đăk Uy còn có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều vùng văn hóa lịch sử, vùng đất ngập nước nên tỉnh đang lập quy hoạch cho các hoạt động du lịch trong tương lai.
2.4. NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA TỈNH
2.4.1. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái đặc thù của tỉnh
2.4.1.1. Quy hoạch bảo tồn và phát triển HST rừng tự nhiên đặc thù của tỉnh
2.4.1.1.1. Rà soát và xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc thù của tỉnh

- Tiêu chí rà soát và xây dựng

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014;
+ Luật ĐDSH ngày 13 tháng 11 năm 2008;

+ Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004;
+ Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH;
+ Nghị định 117/2010/NĐ - CP của Chính phủ ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
+ Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành nghị định 117;
+ Quyết định 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

-  Kết quả rà soát và xây dựng

Qua kết quả rà soát đã xác định ở Kon Tum có 3 khu rừng đặc dụng trong tổng số 21 khu rừng đặc dụng của khu vực Tây Nguyên. Bao gồm: VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh và rừng đặc dụng Đăk Uy. Có thể nhận thấy, so với toàn khu vực Tây Nguyên thì số lượng các khu rừng đặc dụng ở Kon Tum thấp. Tuy nhiên, diện tích của các khu rừng đặc dụng so với diện tích tự nhiên toàn vùng lại có tỷ lệ cao hơn (bảng 2.2). Điều này chứng tỏ, các khu rừng đặc dụng ở Kon Tum có diện tích lớn và giá trị ĐDSH cao.
Bảng 2.2. So sánh diện tích rừng đặc dụng của Kon Tum với vùng Tây Nguyên

	Khu vực
	Diện tích tự nhiện (ha)
	Diện tích rừng đặc dụng (ha)
	Tỉ lệ (%) của rừng đặc dụng so với diện tích tự nhiên

	Tây Nguyên
	5.560.000
	479.341
	9,0

	Kon Tum
	968.961
	93.252
	9,6


Về mục tiêu bảo tồn, hầu hết các đối tượng cần bảo vệ như các hệ sinh thái rừng nguyên sinh, các kiểu rừng đặc trưng của tỉnh Kon Tum, các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, có nguy cơ bị tuyệt chủng trong toàn vùng đã được đưa vào quản lý trong hệ thống rừng đặc dụng vốn có. Vì vậy trước tiên phải duy trì và bảo vệ các khu vực rừng đặc dụng này.
2.4.1.1.2. Thông tin tóm tắt về các HST rừng đặc dụng của tỉnh trong quy hoạch
Bảng 2.3. Thông tin về các cơ sở bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum

	Tên Cơ sở bảo tồn
	1. VQG Chư Mom Ray

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/07/2002.

	Địa điểm
	Huyện Sa Thầy – Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

	Toạ độ địa lý
	14018’ đến 14038’ Vĩ độ Bắc; 107029’ đến 107047’ kinh độ Đông.

	Diện tích
	56.434,2 ha

	Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
	38.259,8 ha

	Phục hồi sinh thái
	14.570,3 ha

	Dịch vụ hành chính
	1.918,1 ha

	Rừng sản xuất
	1.686 ha

	Vùng đệm
	Không

	Cơ cấu tổ chức
	Ban quản lý trực thuộc sở NN và PTNT gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính 09 người; Phòng tài chính kế hoạch 06 người; Phòng khoa học và hợp tác quốc tế 12 người; Trung tâm dữ liệu sinh thái, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng 21 người; Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật 21 người; Hạt kiểm lâm 116 người.

	Nhiệm vụ
	- Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm.
- Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các động thực vật trước đây đã có trong khu vực.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

	Tên cơ sở bảo tồn
	2. KBTTN Ngọc Linh

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 37/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum ngày 3/5/2002

	Địa điểm
	Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

	Toạ độ địa lý
	14045’00” đến 15015’00” Vĩ độ Bắc; 108021’00” đến 108020’00” kinh độ Đông.

	Diện tích
	38.109,4 ha

	Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
	31.973,62 ha 

	Phục hồi sinh thái
	7.708,1 ha

	Dịch vụ hành chính
	134,54 ha

	Vùng đệm
	238,2 ha

	Cơ cấu tổ chức
	BQL KBTTN Ngọc Linh trực thuộc sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum, có cơ cấu tổ chức như sau: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc; Khối văn phòng: 14 người; Hạt kiểm lâm: 32 người

	Nhiệm vụ
	 - Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm.

 - Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các động thực vật trước đây đã có trong khu vực.

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

	Tên cơ sở bảo tồn
	3. Rừng đặc dụng Đăk Uy

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh 

	Địa điểm
	huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	Vị trí địa lý
	RĐD Đăk Uy được quy hoạch trên địa bàn xã Đăk Mar, Hà Mòn – huyện Đăk Hà, cách thị trấn Đak Hà khoảng 7 km, cách thành phố Kon Tum 25 km về phía Bắc, theo quốc lộ 14.

	Diện tích
	659,5 ha

	Diện tích rừng tự nhiên
	552,06 ha

	Diện tích bị lấn chiếm làm nông nghiệp
	78,08 ha

	Diện tích đất khác
	29,36 ha

	Vùng đệm
	Không

	Cơ cấu tổ chức
	 Trực thuộc sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum, bao gồm: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính: 1 người; Phòng kế toán 1 người; Hạt kiểm lâm 2 người và Bộ phận bảo vệ rừng 30 người

	Nhiệm vụ
	- Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm như gỗ Trắc.
- Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các động thực vật trước đây đã có trong khu vực.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

	Tên cơ sở bảo tồn
	4. Khu du lịch sinh thái Măng Đen

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2013

	Địa điểm
	huyện Kon Plông

	Vị trí địa lý
	Khu du lịch sinh thái Măng Đen được quy hoạch trên địa bàn Thôn Măng Đen – xã Đăk Long – huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum khoảng 54km về phía Tây Nam.

	Diện tích
	14.682,7 ha

	Diện tích rừng tự nhiên
	11.682,7 ha

	Diện tích đất khác
	3.000 ha

	Vùng đệm
	Không

	Cơ cấu tổ chức
	 Nhu cầu nhân lực, bao gồm: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính: 1 người; Phòng kế toán 1 người; Hạt kiểm lâm 7 người; Bộ phận giáo dục và dịch vụ môi trường rừng 17 người

	Nhiệm vụ
	+ Rà soát tài nguyên đa dạng sinh học, bảo vệ và bảo tồn cảnh quan.

+ Tổ chức, quản lý và bảo vệ tài nguyên sinh vật rừng, hệ sinh thái và những giá trị đa dạng sinh học của chúng.


+ Tổ chức du lịch sinh thái gắn với công tác tuyên truyền bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn.


2.4.1.1.3. Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ

Quản lý bền vững tài nguyên rừng, tập trung xây dựng hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn các thủy điện lớn, nhỏ và vừa trong tỉnh. Bảo tồn và phát triển tốt các khu rừng đặc dụng đã có. Đẩy mạnh khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên, tái sinh có kết hợp trồng rừng bổ sung; khuyến khích phát triển hệ thống rừng sản xuất, trọng tâm là rừng nguyên liệu. Tập trung hoàn thiện và triển khai chính sách thu phí môi trường rừng góp phần giảm nghèo và phát triển thủy điện bền vững.

Biện pháp tổ chức thực hiện: Khảo sát, đánh giá và xác định các ranh giới cũng như đưa ra các chính sách hợp lý nhằm tạo điều kiện cho người dân sống gần rừng có thêm thu nhập từng bước đi vào ổn định đời sống cả trước mắt và lâu dài; có chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng của người dân tích cực hoạt động quản lý bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh nghề rừng có hiệu quả; sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ cho sự phát triển lâm nghiệp, tạo công việc làm, chuyển đổi cho người dân nông thôn làm nghề rừng được hưởng lợi ích từ nghề rừng, vườn rừng đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương; chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng có các chương trình bảo vệ rừng điển hình, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật của nhà nước,… Những chính sách phù hợp sẽ là cơ sở để các khu bảo tồn thiên nhiên phát huy đúng nhiệm vụ và chức năng của mình.

2.4.1.2. Quy hoạch bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái ĐNN ở tỉnh Kon Tum
2.4.1.2.1. Rà soát và xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên trên các vùng đất ngập nước
- Tiêu chí rà soát và xây dựng

+ Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước, năm 1975;

+ Luật ĐDSH ngày 13 tháng 11 năm 2008;

+ Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH;

+ Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

+ Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.

+ Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/1/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
-  Kết quả rà soát và xây dựng

+ Kết quả rà soát trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum đã xác định được một số khu ĐNN có giá trị về mặt ĐDSH quan trọng như: hồ thủy điện Yaly, hồ thủy điện Pleikrông, hồ chứa nước Đăk Uy, hồ thượng Kon Tum, các hệ thống ĐNN ở sông Đăk Bla, sông Krông Pôkô, sông Sa Thầy,...
+ Theo các tiêu chí lập quy hoạch và theo Quyết định 1479/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/10/2008 về việc phê duyệt “Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020” thì đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn chưa xây dựng được KBT ĐNN nội địa. 

Tuy nhiên, xét trên nhiều yếu tố, có ý kiến cho rằng tỉnh Kon Tum cần có những quy hoạch cho các hệ sinh thái ĐNN điển hình như sông Đăk Bla và hồ thủy điện Yaly. Đây là hai khu ĐNN có giá trị ĐDSH cao, có các loài đặc hữu cần được bảo tồn và phát triển.

2.4.1.2.2. Thông tin về các hệ sinh thái ĐNN được quy hoạch
1) Sông Đăk Bla

- Vị trí địa lý: Sông Đăk Bla là nhánh sông lớn cấp I bắt nguồn từ dãy Ngọc Cơ Rinh cao 2.025m. Phía Bắc giáp với hệ thống sông Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Ba, phía Nam là hạ lưu sông Sê San, cách Yaly 16 km về phía hạ lưu. Lưu vực sông Đăk Bla nằm ở phía Đông, Đông Nam tỉnh Kon Tum, bao gồm các huyện Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, ngoài ra còn có các xã của huyện Đăk Hà.

- Đặc điểm thủy văn: Lưu vực sông Đăk Bla có diện tích lưu vực rộng 3.507 km2, sông dài 152km được hợp lưu 02 nhánh sông là Đăk Ne và Đăk Pô Ne. Từ phần trung lưu đến chỗ hợp lưu với sông Krông Pôkô, sông chảy trên cao nguyên cổ Kon Tum với độ dốc khoảng 1,3%, lòng sông uốn khúc, nhiều ghềnh, thung lung có nhiều lòng cũ và bãi bồi, mang nét điển hình của sông đồng bằng. Tốc độ chảy trung bình của sông vào khoảng 0,2 – 0,5m/s với độ rộng lòng sông thay đổi từ 15 – 20m trong mùa kiệt và 1,5 – 3m/s với độ rộng lòng sông thay đổi từ 100 – 200m trong mùa lũ (những năm lũ lớn mặt nước rộng đến trên 400m). Đổ vào Đắk Bla có 18 nhánh sông chính, có độ dài đa số từ 10 – 70km. Tổng lượng dòng chảy năm của lưu vực sông Đắk Bla khoảng 2.804.529.106m3, chiếm 32,43% tổng lượng dòng chảy năm của tỉnh. Những suối lớn nhất là Đak Akol, Đak Pơ Ne, Ia Krom với tổng diện tích lưu vực chiếm 60% diện tích lưu vực sông Đắk Bla. Mật độ mạng lưới sông Đắk Bla là 0,49km/km2 với hệ số uốn khúc là 2,03; độ dốc trung bình lòng sông chính là 4%.
- Chức năng sinh thái
+ Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật thủy sinh, đặc biệt là các nguồn gen quý hiếm như cá Lăng, cá Chình, cá Anh vũ,… và một số Thân mềm.
+ Quản lý, bảo vệ HST ĐNN và phục hồi sinh thái cho các loài động, thực vật trước đây đã có trong lưu vực. Phục hồi các bãi đẻ, các khu vực, sinh cảnh sống cho các loài động, thực vật sinh sản và phát triển, góp phần nâng cao giá trị ĐDSH của vùng (Bảo vệ đường di cư sinh sống của các loài cá Chình trong giống Anguilla)
+ Tổ chức nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái HST ĐNN, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hướng đến việc xây dựng KBT ĐNN đầu tiên trong tương lai ở tỉnh Kon Tum.
2) Hồ thủy điện Yaly

- Vị trí địa lý: Hồ thủy điện Yaly nằm trên vùng thượng lưu của sông Sê San; nơi hợp lưu của ba con sông lớn: sông Đăk Bla, sông Krông Pôkô và suối Đắk Sir. Lòng hồ thủy điện Ialy phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Đặc điểm thủy văn: Hồ thủy điện Yaly có diện tích bề mặt rộng 64,5km2 (trong đó ở địa phận tỉnh Kon Tum là 4.500 ha) và dung tích 1,03 tỷ m3. Hồ kéo dài từ Yaly qua khu vực phía Tây Nam thành phố Kon Tum đến cống tràn sông Krông Pôkô. Hồ Yaly hiện nay nguyên là thung lũng sông bị ngập nước do xây đập thủy điện. Bờ hồ, trên những khu vực đồi lượn sóng, độ dốc địa hình từ 0 - 250. Lòng hồ có các đồi thấp không bị ngập nước tạo nên những hòn đảo nhỏ, địa hình tương đối bằng phẳng.
- Chức năng sinh thái
+ Hồ là nơi sinh sống, bãi đẻ của các loài động vật thủy sinh, đặc biệt là các loài cá có giá trị kinh tế cao, đặc hữu và quý hiếm ở tỉnh Kon Tum.

+ Hệ sinh thái lòng hồ rất đa dạng và có tiềm năng rất lớn đối với việc bảo tồn và phát triển các giá trị ĐDSH thủy sinh của tỉnh, phát triển nguồn lợi cá nước ngọt, các loại thủy sản khác như thân mềm, hai mảnh vỏ,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Tây Nguyên.

+ HST hồ là một trong những địa điểm phù hợp cho việc bảo tồn chuyển chỗ các loài thủy sản nội địa ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

+ Là nơi có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn giá trị ĐDSH của tỉnh Kon Tum.

+ Là một trong những địa điểm thuận lợi và có tiềm năng cho việc tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về HST ĐNN, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hướng đến việc xây dựng KBT ĐNN ở hồ Thủy điện Yaly của tỉnh Kon Tum.
2.4.1.2.3. Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ

Từng bước xây dựng và hoàn thiện các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp, cơ sở nghiên cứu đối với các vùng đất ngập nước trong tỉnh; rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản, áp dụng công nghệ tiên tiến, đa dạng đối tượng nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thủy sản; phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng, cá bè trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh xây dựng trung tâm giống thủy sản kết hợp kiểm soát chặt chẽ các phương thức khai thác mang tính hủy diệt và giảm dần các nghề khai thác tận thu; thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường, giám sát sự biến động của các hệ sinh thái và chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản; tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác thủy sản; quản lý tốt quy trình vận hành các hồ chứa, các công trình khai thác khoáng sản lòng sông,…

2.4.2. Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn
* Các tiêu chí phân cấp khu bảo tồn 

- Luật ĐDSH ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/1/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các tiêu chí phân cấp khu bảo tồn cụ thể như sau:

- Vườn quốc gia: Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên; Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, đặc hữu được ưu tiên bảo vệ; Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái.

- Khu dự trữ thiên nhiên cấp quốc gia: Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên; Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh: là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh nhằm mục đích bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn.

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia: Nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục.

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh: là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh nhằm mục đích bảo tồn các loài hoang dã trên địa bàn.

- Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia: Có hệ sinh thái đặc thù; Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh: là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục đích bảo vệ cảnh quan trên địa bàn.

* Điều kiện, tiêu chí đánh giá, tiến độ, kinh phí cho việc nâng cấp các hệ sinh thái và cơ sở bảo tồn ở tỉnh Kon Tum:

- Nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thành Vườn quốc gia 
+ Điều kiện, tiêu chí đánh giá: KBTTN Ngọc Linh được xem là một trong bốn kho tàng đa dạng sinh học lớn của Việt Nam. Nơi đây ghi nhận có 58 loài thực vật và 62 loài động vật có tên trong Danh lục Đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Cites. Có 9 loài thực vật, 3 loài động vật đặc hữu, trong đó Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis) là cực kỳ quý hiếm. KBTTN Ngọc Linh có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; có cảnh quan môi trường đẹp, độc đáo và có giá trị du lịch sinh thái

+ Tiến độ thực hiện: 2020 – 2030

+ Kinh phí: 25 tỷ đồng

- Nâng cấp rừng đặc dụng thành Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Đăk Uy

+ Tiêu chí đánh giá: Rừng đặc dụng Đăk Uy có diện tích quản lý 659,5 ha, phong phú về thành phần loài động, thực vật. Ở đây có nhiều loài thực vật quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao, có tên trong Danh lục Đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định 32/2006/NĐ-CP (32 loài) như Trắc, Cẩm lai, Giáng hương,... Ngoài ra, xác định được ở rừng đặc dụng Đăk Uy có 11 loài động vật quý hiếm được ghi tên trong Cites, Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Đây là nơi có sinh cảnh thích hợp để bảo tồn các loài hoang dã trên địa bàn.
+ Tiến độ thực hiện: năm 2016 - 2020 

+ Kinh phí: 5,5 tỷ đồng

- Nâng cấp khu du lịch sinh thái Măng Đen thành khu bảo vệ cảnh quan

+ Tiêu chí đánh giá: Khu du lịch sinh thái Măng Đen là khu vực có tiềm năng lớn dề du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái của tỉnh Kon Tum. Ghi nhận có 15 loài thực vật và 3 loài động vật quý hiếm có tên trong Danh lục Đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Cites. Đặc biệt, nơi đây có những rừng Thông có giá trị về mặt ĐDSH, cản quan môi trường cần được bảo tồn và phát triển.
+ Tiến độ thực hiện: năm 2016 – 2020 

+ Kinh phí: 3 tỷ đồng

* Cơ sở xác định các phân khu chức năng trong khu bảo tồn
- Quyết định 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.
- Nghị định 117/2010/NĐ - TTg ngày 24/12/2010 quy định về quy hoạch rừng đặc dụng.

- Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành nghị định 117.

Các tiêu chí phân khu chức năng:

- Tiêu chí phân khu bảo vệ nghiêm ngặt:

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm từ 70% trở lên các mẫu sinh thái đại diện trong khu bảo tồn.

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phải có các loài sinh vật đặc hữu hoặc quý hiếm đặc trưng cho khu bảo tồn.

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích đủ lớn để duy trì bền vững về các mặt sinh học (diện tích tối thiểu trên 1.000 ha), trong đó còn ít nhất là 80% dện tích là hệ sinh thái tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao.

+ Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp và thổ cư so với diện tích phân khu phải nhỏ hơn 2%.

+ Có ranh giới rõ ràng để phân biệt ngoài thực địa.

+ Xa nơi tập trung dân cư, các khu hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có nguy cơ tác động tới các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học.

- Tiêu chí phân khu phục hồi sinh thái
+ Phân khu phục hồi sinh thái bao gồm hầu hết các hệ sinh thái đã bị tác động cần phải phục hồi.

+ Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp và thổ cư so với diện tích phân khu phải nhỏ hơn 5%.

+ Có ranh giới rõ ràng để nhận biết ngoài thực địa.

- Tiêu chí phân khu dịch vụ - hành chính

+ Phân khu dịch vụ - hành chính bao gồm hầu hết các hệ sinh thái đã bị tác động, hoặc các danh lam thắng cảnh có thể tổ chức dịch vụ du lịch.

+ Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp và thổ cư so với diện tích phân khu phải nhỏ hơn 10%.

+ Dễ tiếp cận, gần với các khu dân cư, hệ thống giao thông.

+ Có ranh giới rõ ràng để nhận biết ngoài thực địa.

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, xếp loại các khu bảo tồn và kết quả khảo sát thực địa, chúng tôi đề xuất quy hoạch khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bảng 2.4).

Bảng 2.4. Đề xuất quy hoạch khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	Khu bảo tồn
	Hiện trạng
	2016-2020
	2020-3030

	
	
	P.A I
	P.A II
	P.A I
	P.A II

	Vườn quốc gia
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	02

(Chư Mom Ray + Ngọc Linh)

	Khu bảo tồn thiên nhiên
	01

(Ngọc Linh)
	01

(Ngọc Linh)
	02

(Ngọc Linh và KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)
	02

(Ngọc Linh + KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)
	01

(KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)

	Rừng đặc dụng
	01

(Đăk Uy)
	01

(Đăk Uy)
	0
	0
	0

	Phương án chọn
	
	X
	
	X


2.4.2.1. Khu bảo tồn cấp quốc gia

Qua kết quả khảo sát thực địa và nhu cầu thực tiễn về bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum, đề xuất quy hoạch khu bảo tồn cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh (bảng 2.5).

Bảng 2.5. Đề xuất quy hoạch Khu bảo tồn cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Chư Mom Ray
	- Vườn quốc gia

- DT: 56.434,2 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 56.237 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 56.237 ha

	2
	Ngọc Linh
	- KBT thiên nhiên

- DT: 38.109,4 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 39.816,26  ha
	- Nâng cấp lên VQG

- DT: 39.816,26 ha


2.4.2.1.1. Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn cấp quốc gia đến năm 2020

Trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ có VQG Chư Mom Ray.

a) Phạm vi, ranh giới và diện tích

- Ranh giới: VQG Chư Mom Ray được quy hoạch trên địa bàn các xã: Đăk Kan, Pờ Y, Sa Loong (thuộc huyện Ngọc Hồi),  Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mô Rai và thị trấn Sa Thầy (thuộc huyện Sa Thầy).

+ Tọa độ: từ 14018’00’’ – 15038’00’’ vĩ độ Bắc, từ 107029’00 – 107047’00’’ kinh độ Đông

+ Phía Bắc giáp: xã Pờ Y, Sa Loong huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

+ Phía Nam giáp: xã Mô Rai, Ya Xiêr, Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

+ Phía Đông giáp: xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, thị trấn Sa Thầy thuộc huyện Sa Thầy.
+ Phía Tây giáp: biên giới Việt Nam - Campuchia

Bảng 2.6. Diện tích VQG Chư Mom Ray 
	Huyện
	Xã/thị trấn
	Diện tích (ha)
	Các tiểu khu

	Ngọc Hồi
	Đăk Kan
	158,0
	179a, 180

	
	Pờ Y
	1.046,2
	187a, 188

	
	Sa Loong
	10.176,8
	196a, 198a, 192, 193, 194, 197, 199, 200, 201

	Sa Thầy
	Rờ kơi
	21.650,7
	575, 576, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 573a, 580a

	
	Sa Nhơn
	1.619,9
	601, 604

	
	Sa Sơn
	2.475,6
	605, 606, 607

	
	Sa Thầy
	80,3
	611

	
	Mô Rai
	19.226,7
	614, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 663, 667, 678, 689, 690

	Tổng
	56.434,2
	


(Nguồn: QHBT và PTBV rừng đặc dụng tỉnh Kon Tum đến năm 2020, 2014)

- Diện tích: Theo quyết định số: 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008, của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh kết quả rà soát 3 loại rừng và công bố chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì tổng diện tích giao cho BQL VQG Chư Mom Ray quản lý là 56.434,2 ha (bảng 2.6). 

Trong đó:

+ Diện tích rừng và đất rừng đặc dụng 54.748,2 ha nằm trên địa bàn hành chính huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi.

+ Diện tích rừng sản xuất: 1.686 ha thuộc tiểu khu 663 xã Mô Rai huyện Sa Thầy.

b) Các biện pháp tổ chức quản lý

* Quy hoạch phân khu chức năng

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích là 20.184,2 ha (chiếm 35,7% diện tích của VQG Chư Mom Ray), bao gồm các vùng thể h.iện ở bảng 2.7.
Bảng 2.7. Thống kê diện tích quy hoạch phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

	STT
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Địa bàn (tính theo ha)

	
	
	
	Sa Loong
	Mô Rai
	Rơ Kơi
	Sa Nhơn
	Sa Sơn

	1
	200
	373,8
	373,8
	-
	-
	-
	-

	2
	201
	1.607,6
	1.607,6
	-
	-
	-
	-

	3
	579
	583,0
	-
	-
	583,0
	-
	-

	4
	583
	479,6
	-
	-
	479,6
	-
	-

	5
	584
	972,0
	-
	-
	972,0
	-
	-

	6
	585
	849,2
	-
	-
	849,2
	-
	-

	7
	586
	554,6
	-
	-
	554,6
	-
	-

	8
	587
	963,0
	-
	-
	963,0
	-
	-

	9
	588
	857,0
	-
	-
	857,0
	-
	-

	10
	589
	447,7
	-
	-
	447,7
	-
	-

	11
	590
	533,0
	-
	-
	533,0
	-
	-

	12
	591
	1.302,0
	-
	-
	1.302,0
	-
	-

	13
	592
	623,2
	-
	-
	623,2
	-
	-

	14
	593
	161,5
	-
	-
	161,5
	-
	-

	15
	594
	1.136,0
	-
	-
	1.136,0
	-
	-

	16
	595
	838,0
	-
	-
	838,0
	-
	-

	17
	601
	611,2
	-
	-
	-
	611,2
	-

	18
	607
	363,7
	-
	-
	-
	-
	363,7

	19
	604
	541,0
	-
	-
	-
	541,0
	-

	20
	644
	1.586,8
	-
	1.586,8
	-
	-
	-

	21
	646
	192,0
	-
	192,0
	-
	-
	-

	22
	647
	97,2
	-
	97,2
	-
	-
	-

	23
	648
	1.025,3
	-
	1.025,3
	-
	-
	-

	24
	649
	756,7
	-
	756,7
	-
	-
	-

	25
	650
	1.265,0
	-
	1.265,0
	-
	-
	-

	26
	654
	314,0
	-
	314,0
	-
	-
	-

	27
	661
	655,0
	-
	655,0
	-
	-
	-

	28
	662
	475,1
	-
	475,1
	-
	-
	-

	Tổng
	20.184,2
	1.981,4
	6.367,1
	10.299,8
	1.152,2
	363,7


(Nguồn: QHBT và PTBV VQG Chư Mom Ray giai đoạn 2013 – 2020)

* Chức năng và nhiệm vụ của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

- Chức năng

+ Bảo vệ các hệ sinh thái rừng đặc hữu Tây Nguyên, đặc biệt là các loài thực vật quý hiếm như: Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Trầm hương (Aquilaria crassna), Giáng hương (Pterocarpus pedatus),…

+ Bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm như: Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos javanicus), Trâu rừng (Bubalus bubalis), Hổ (Panthera tigris), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus),…

+ Nghiên cứu về động thực vật rừng quý hiếm hiện đang sinh sống trong khu vực này để xác định khả năng tồn tại trong tự nhiên nhằm xây dựng các nhóm giải pháp bảo tồn thích hợp.

- Nhiệm vụ

+ Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại các loài động vật hoang dã và bảo vệ sinh cảnh.

Bảng 2.8. Thống kê diện tích (ha) quy hoạch phân khu phục hồi sinh thái

	STT
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Địa bàn (tính theo ha)

	
	
	
	Pờ Y
	Sa Loong
	Mô Rai
	Rơ Kơi
	Sa Nhơn
	Sa Sơn
	Sa Thầy

	1
	187a
	230,2
	230,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	188
	816,0
	816,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	188a
	20,3
	20,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	191
	151,1
	-
	151,1
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	192
	1.059,0
	-
	1.059,0
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	193
	1.876,0
	-
	1.876,0
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	194
	17,9
	-
	17,9
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	196a
	342,0
	-
	342,0
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	197
	1.458,0
	-
	1.458,0
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	198
	448,0
	-
	448,0
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	199
	2.031,0
	-
	2.031,0
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	200
	429,5
	-
	429,5
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	201
	533,4
	-
	533,4
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	573
	686,5
	-
	-
	-
	686,5
	-
	-
	-

	15
	575
	1.154,7
	-
	-
	-
	1.154,7
	-
	-
	-

	16
	576
	1.212,8
	-
	-
	-
	1.212,8
	-
	-
	-

	17
	579
	743,0
	-
	-
	-
	743,0
	-
	-
	-

	18
	580
	697,6
	-
	-
	-
	697,6
	-
	-
	-

	19
	582
	377,7
	-
	-
	-
	377,7
	-
	-
	-

	20
	583
	708,4
	-
	-
	-
	708,4
	-
	-
	-

	21
	589
	765,9
	-
	-
	-
	765,9
	-
	-
	-

	22
	590
	1.202,0
	-
	-
	-
	1.202,0
	-
	-
	-

	23
	601
	186,7
	-
	-
	-
	-
	186,7
	-
	-

	24
	604
	281,0
	-
	-
	-
	-
	281,0
	-
	-

	25
	606
	275,9
	-
	-
	-
	-
	-
	275,9
	-

	26
	607
	288,6
	-
	-
	-
	-
	-
	288,6
	-

	27
	611
	80,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80,3

	28
	645
	860,0
	-
	-
	860,0
	-
	-
	-
	-

	29
	646
	930,0
	-
	-
	930,0
	-
	-
	-
	-

	30
	647
	1.043,0
	-
	-
	1.043,0
	-
	-
	-
	-

	31
	648
	941,0
	-
	-
	941,0
	-
	-
	-
	-

	32
	649
	170,3
	-
	-
	170,3
	-
	-
	-
	-

	33
	651
	725,3
	-
	-
	725,3
	-
	-
	-
	-

	34
	652
	1.018,6
	-
	-
	1.018,6
	-
	-
	-
	-

	35
	653
	520,2
	-
	-
	520,2
	-
	-
	-
	-

	36
	654
	665,0
	-
	-
	665,0
	-
	-
	-
	-

	37
	656
	46,0
	-
	-
	46,0
	-
	-
	-
	-

	38
	657
	173,1
	-
	-
	173,1
	-
	-
	-
	-

	39
	661
	290,0
	-
	-
	290,0
	-
	-
	-
	-

	40
	662
	795,9
	-
	-
	795,9
	-
	-
	-
	-

	41
	677
	913,0
	-
	-
	913,0
	-
	-
	-
	-

	42
	678
	940,0
	-
	-
	940,0
	-
	-
	-
	-

	43
	689
	572,1
	-
	-
	572,1
	-
	-
	-
	-

	44
	690
	511,2
	-
	-
	511,2
	-
	-
	-
	-

	Tổng
	29.189,5
	1.066,5
	8.345,9
	11.114,7
	7.548,6
	467,7
	564,5
	80,3


(Nguồn: QHBT và PTBV VQG Chư Mom Ray giai đoạn 2013 – 2020)

+ Nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn phát triển các loài động thực vật quý hiếm cũng như môi trường sống của chúng.

- Khu phục hồi sinh thái: Có diện tích 29.189,5 ha (chiếm 51,9% diện tích của VQG Chư Mom Ray), bao gồm các vùng được thể hiện trong bảng 2.8.
* Chức năng và nhiệm vụ của phân khu phục hồi sinh thái 

- Chức năng

+ Bảo vệ diện tích hiện có, theo dõi quá trình phục hồi rừng tự nhiên về số lượng và chất lượng.

+ Khôi phục hệ sinh thái rừng tự nhiên

+ Cải thiện môi trường sống của các loài động vật hoang dã.

- Nhiệm vụ

+ Bảo vệ diện tích rừng hiện có

+ Trồng rừng bằng các loài cây gỗ lớn, cây bản địa ở phần đất trống nhằm nâng cao độ che phủ

- Phân khu dịch vụ - hành chính: có diện tích 5.177,3 ha (chiếm 10,8% diện tích của VQG Chư Mom Ray), bao gồm các tiểu khu được trình bày ở bảng 2.9.

Bảng 2.9. Thống kê diện tích (ha) quy hoạch phân khu dịch vụ hành chính

	STT
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Địa bàn

	
	
	
	Rờ Kơi
	Sa Sơn
	Đak Kan

	1
	179
	115,0
	-
	-
	115,0

	2
	180
	43,0
	-
	-
	43,0

	3
	582
	883,3
	883,3
	-
	-

	4
	585
	762,8
	762,8
	-
	-

	5
	586
	1.191,4
	1.191,4
	-
	-

	6
	592
	247,8
	247,8
	-
	-

	7
	593
	665,5
	665,5
	-
	-

	8
	605
	1.241,5
	-
	1.241,5
	-

	Tổng
	5.177,3
	3.777,8
	1.241,5
	158,0


(Nguồn: QHBT và PTBV VQG Chư Mom Ray giai đoạn 2013 – 2020)

* Phân khu dịch vụ hành chính thực hiện chức năng và nhiệm vụ 

- Chức năng

+ Xây dựng khu hành chính của vườn

+ Xây dựng các khu dịch vụ, phục vụ phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học,…

- Nhiệm vụ

+ Cải tạo và xây dựng mới một số công trình phục vụ công tác hành chính và du lịch

+ Cải tạo và xây dựng công trình cứu hộ động thực vật quý hiếm

+ Xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học, cảnh quan môi trường

* Quy hoạch bộ máy tổ chức nhân sự của VQG Chư Mom Ray

- Cơ sở pháp lý xây dựng bộ máy nhân sự ban quản lý VQG Chư Mom Ray

+ Nghị định số 117/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

+ Quyết định số 186/2006/QĐ - TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng;

+ Quyết định số 79/2002/QĐ - UB ngày 23/12/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập BQL VQG Chư Mom Ray;

+ Quyết định 27/2011/QĐ - UBND ngày 7/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế quản lý và hoạt động của BQL VQG Chư Mom Ray;

- Mục tiêu và nhiệm vụ của VQG Chư Mom Ray trong giai đoạn 2015-2020.

Bộ máy tổ chức nhân sự VQG Chư Mom Ray được tổ chức theo sơ đồ hình 2.1.
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Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức VQG Chư Mom Ray

(Nguồn: Báo cáo QH BT và PTBV VQG Chư Mom Ray giai đoạn 2013 – 2020)


Nhu cầu nhân sự và nhiệm vụ của từng bộ phận thực hiện công tác quản lý VQG Chư Mom Ray được tóm tắt trong bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Nhu cầu nhân sự và nhiệm vụ của bản quản lý VQG Chư Mom Ray

	STT
	Vị trí
	Nhu cầu nhân sự (người)
	Nhiệm vụ

	
	
	Nhu cầu
	Hiện có
	Bổ sung
	

	1
	Ban giám đốc
	3
	2
	1
	Quản lý và thực hiện điều hành mọi hoạt động liên quan của VQG 

	2
	Phòng tổ chức hành chính
	9
	6
	3
	Tổ chức quản lý nhân sự, tiền lương và hành chính quản trị; Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của đơn vị.

	3
	Phòng tài chính kế hoạch
	6
	4
	2
	Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến KH và TC; Phối hợp với các phòng ban và đơn vị trực thuộc để lập kế hoạch cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn ĐDSH và phát triển; Quản lý và sử dụng vốn đúng quy định đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài phục vụ công tác bảo tồn ĐDSH và PTBV.

	4
	Phòng khoa học và hợp tác quốc tế
	12
	4
	8
	Tổ chức nghiên cứu khoa học, bảo vệ và bảo tồn ĐDSH, PTBV hệ động thực vật rừng, đặc biệt các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm; Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch và tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học; Xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và ĐDSH; Nghiên cứu xây dựng các mô hình lâm nghiệp, trang trại, khuyến lâm-nông, du lịch sinh thái và chuyển giao kỹ thuật cho người dân vùng đệm.

	5
	Trung tâm dữ liệu sinh thái, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng
	22
	2
	20
	 Xây dựng quy hoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái; Tổ chức liên doanh, liên kết cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái phát huy giá trị ĐDSH của rừng; Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn ĐDSH cho du khách và cộng đồng địa phương.

	6
	Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật
	21
	4
	17
	Tiếp nhận động vật hoang dã do các đơn vị tổ chức bàn giao; Thực hiện công tác cứu thương, chăm sóc, phục hồi chức năng và thả về tự nhiên các loài động vật hoang dã đã nhận; Nghiên cứu bảo tồn sự đa dạng thành phần loài và nguồn gen của động vật hoang dã; Nghiên cứu, ươm tạo và cung cấp các giống cây trồng đặc biệt là các cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu trồng rừng và cung ứng cho thị trường.

	7
	Hạt kiểm lâm
	113
	43
	70
	 Tuần tra kiểm soát rừng, tài nguyên sinh vật rừng, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm trái phép đến VQG; Kiểm soát phòng chống cháy rừng; Phối hợp với các chính quyền địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ và phát triển ĐDSH.

	Tổng
	186
	65
	121
	


c) Giải pháp ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong VQG

- Nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, BQL VQG Chư Mom Ray cần quan tâm, theo sát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của người dân thông qua các chương trình, dự án bảo vệ rừng.

- Chia sẽ lợi ích thông qua công tác trồng rừng

- Giao khoán bảo vệ rừng cho người dân

- Thực hiện và điều phối các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế.

- Phối hợp cộng đồng dân cư tổ chức các tua du lịch sinh thái và cộng đồng (khôi phục lễ hội truyền thống) nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và chuyễn giao kỹ thuật thông qua các chương trình tập huấn, cử cán bộ dự án về giúp dân…

2.4.2.1.2. Quy hoạch hệ thống KBT định hướng đến năm 2030

Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực địa và dựa trên các tiêu chí thành lập VQG, đề xuất nâng cấp KBTTT Ngọc Linh lên VQG Ngọc Linh trong giai đoạn 2020 – 2030.

a) Phạm vi, ranh giới và diện tích

- Ranh giới KBTTN Ngọc Linh được xác định theo Công văn 838/UBND-KTN ngày 4/5/2013 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. KBTTN Ngọc Linh được quy hoạch trên địa bàn các xã Đăk Man, Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh và Xốp của huyện Đăk Glei.

+ Phía Bắc giáp: huyện Giằng và huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
+ Phía Nam giáp: xã Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lei thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
+ Phía Đông giáp: huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.
+ Phía Tây giáp: xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek và TT Đăk Glei thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
- Diện tích: Tổng diện tích quy hoạch là 39.816,26 ha, trong đó diện tích có rừng tự nhiên chiếm 96,14% (bảng 2.11).

Bảng 2.11. Diện tích (ha) KBTTN Ngọc Linh

	STT
	Hiện trạng
	Tổng
	Địa bàn (xã)

	
	
	
	Mường Hoong
	Ngọc Linh
	Đăk Choong
	Đăk Man
	Xốp

	1
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu
	12.410,10
	2.947,79
	3.106,42
	1.217,41
	4.211,33
	927,15

	2
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình
	8.589,29
	2.071,82
	317,12
	2.440,89
	2.117,91
	1.641,55

	3
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo
	1.500,19
	153,48
	60,29
	54,92
	158,34
	1.073,16

	4
	Rừng phục hồi
	9.450,06
	876,31
	339,05
	1.980,11
	1.948,19
	4.303,40

	5
	Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa
	612,22
	69,13
	0,35
	166,96
	91,76
	287,02

	6
	Rừng tre nứa
	67,80
	13,29
	0,00
	12,89
	35,09
	6,53

	7
	Rừng lá kim
	2.185,47
	93,62
	0,00
	538,77
	284,55
	1.268,53

	8
	Rừng hỗn giao lá rộng lá kim
	2.915,20
	0,00
	16,91
	485,21
	389,39
	2.023,69

	9
	Rừng trồng
	562,23
	321,73
	0,00
	119,02
	0,84
	120,64

	10
	Đất trồng cây bụi
	445,19
	71,20
	9,75
	40,55
	173,50
	150,19

	11
	Đất trống cây gỗ tái sinh
	229,39
	32,53
	9,77
	8,31
	38,23
	140,55

	12
	Đất khác
	849,12
	139,43
	1,73
	283,55
	160,87
	263,54

	
	Tổng
	39.816,26
	6.790,33
	3.861,39
	7.348,59
	9.610,00
	12.205,95


(Nguồn: QHBT và PTBV KBTTN Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2020)

b) Các biện pháp tổ chức quản lý

* Quy hoạch phân khu chức năng

Dựa trên các tiêu chí xác định phân khu chức năng trong khu bảo tồn, KBTTN Ngọc Linh được chia thành các phân khu:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: có diện tích là 31.973,62 ha (chiếm 80,3% tổng diện tích quy hoạch) được phân chia theo bảng 2.12.


* Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thực hiện chức năng và nhiệm vụ 


- Chức năng


+ Bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên sinh vật và những giá trị ĐDSH khác


+ Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về ĐDSH nhằm phát huy những giá trị ĐDSH vốn có.

Bảng 2.12. Hiện trạng rừng và sử dụng đất phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

	STT
	Hiện trạng
	Tổng
	Địa bàn (xã)

	
	
	
	Mường Hoong
	Ngọc Linh
	Đăk Choong
	Đăk Man
	Xốp

	1
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu
	11.614,91
	2.947,79
	3.106,42
	1.217,41
	3.708,25
	635,04

	2
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình
	7.337,44
	2.071,82
	317,12
	2.429,20
	1.378,26
	1.141,04

	3
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo
	1.279,96
	153,48
	60,29
	54,92
	139,77
	871,50

	4
	Rừng phục hồi
	7.105,40
	876,31
	339,05
	1.539,41
	1.190,54
	3.160,09

	5
	Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa
	514,36
	69,13
	0,35
	166,96
	79,57
	225,35

	6
	Rừng tre nứa
	59,38
	13,29
	0,00
	12,89
	33,20
	0,00

	7
	Rừng lá kim
	1.397,99
	93,62
	0,00
	289,27
	239,26
	775,84

	8
	Rừng hỗn giao lá rộng lá kim
	1.120,37
	0,00
	16,91
	205,40
	145,85
	752,21

	9
	Rừng trồng
	413,16
	321,73
	0,00
	91,40
	0,01
	0,02

	10
	Đất trồng cây bụi
	342,45
	71,20
	9,75
	29,79
	130,47
	101,24

	11
	Đất trống cây gỗ tái sinh
	155,97
	32,53
	9,77
	8,31
	28,28
	77,08

	12
	Đất khác
	605,23
	139,43
	1,73
	218,04
	55,11
	190,92

	
	Tổng
	31.946,62
	6.790,33
	3.861,39
	6.263,00
	7.128,57
	7.930,33


(Nguồn: QHBT và PTBV KBTTN Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2020)


+ Giáo dục và đào tạo về thiên nhiên thông qua các hoạt động giáo dục đặc biệt giáo dục chuyên ngành.


+ Tổ chức các chương trình du lịch sinh thái nhằm khai thác tốt những giá trị ĐDSH vốn có nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sống của các loài sinh vật.


- Nhiệm vụ


+ Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại các loài động vật hoang dã và bảo vệ sinh cảnh.


+ Nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn phát triển các loài động thực vật quý hiếm cũng như môi trường sống của chúng

- Phân khu phục hồi sinh thái: Tổng diện tích phân khu phục hồi sinh thái là 7.708,1 ha (chiếm 19,36% tổng diện tích quy hoạch) có hiện trạng và quy mô sử dụng đất được trình bày ở bảng 2.13.
Bảng 2.13. Hiện trạng rừng và sử dụng đất phân khu phục hồi sinh thái

	STT
	Hiện trạng
	Tổng
	Địa bàn (xã)

	
	
	
	Đăk Choong
	Đăk Man
	Xốp

	1
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu
	766,47
	0,00
	474,36
	292,11

	2
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình
	1.212,20
	0,00
	711,84
	500,36

	3
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo
	220,23
	0,00
	18,57
	201,56

	4
	Rừng phục hồi
	2.307,68
	430,52
	733,70
	1.143,46

	5
	Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa
	73,86
	0,00
	12,19
	61,67

	6
	Rừng tre nứa
	8,42
	0,00
	1,89
	6,53

	7
	Rừng lá kim
	787,48
	249,50
	45,29
	492,69

	8
	Rừng hỗn giao lá rộng lá kim
	1.793,36
	278,34
	243,54
	1.271,48

	9
	Rừng trồng
	149,07
	27,62
	0,83
	120,62

	10
	Đất trồng cây bụi
	92,29
	3,87
	39,47
	48,95

	11
	Đất trống cây gỗ tái sinh
	72,48
	0,00
	9,01
	63,47

	12
	Đất khác
	224,56
	49,74
	102,20
	72,62

	
	Tổng
	7.708,10
	1.039,59
	2.392,89
	4.275,52


(Nguồn: QHBT và PTBV KBTTN Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2020)


* Phân khu phục hồi sinh thái thực hiện chức năng và nhiệm vụ 


+ Chức năng


+ Bảo vệ tài nguyên sinh vật và những giá trị ĐDSH khác trong phân khu.


+ Phục hồi lại các diện tích rừng đã bị suy thoái do tác động của con người.


+ Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về ĐDSH nhằm phát huy những giá trị ĐDSH vốn có.


+ Tổ chức các chương trình du lịch sinh thái nhằm khai thác tốt những giá trị ĐDSH vốn có.


- Nhiệm vụ


+ Bảo vệ diện tích rừng hiện có


+ Trồng rừng bằng các loài cây gỗ, cây bản địa ở phần đất trống nhằm nâng cao độ che phủ


+ Bảo vệ các loài động thực vật hoang dã quý hiếm có trong phân khu.

- Phân khu hành chính – dịch vụ: Tổng diện tích phân khu hành chính – dịch vụ là 134,54ha (chiếm 0,34% tổng diện tích quy hoạch), trong đó diện tích vườn thực vật chiếm 34,19% diện tích phân khu (bảng 2.14).
Bảng 2.14. Hiện trạng rừng và sử dụng đất phân khu hành chính - dịch vụ

	STT
	Hiện trạng
	Tổng
	Đăk Choong
	Đăk Man

	1
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu
	28,70
	0,00
	28,70

	2
	Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình
	39,52
	11,71
	27,81

	3
	Rừng phục hồi
	34,13
	10,18
	23,95

	4
	Rừng lá kim
	1,47
	1,47
	0,00

	5
	Đất trồng cây bụi
	10,45
	6,89
	3,56

	6
	Đất trống cây gỗ tái sinh
	0,94
	0,00
	0,94

	7
	Nương rẫy
	3,52
	0,00
	3,52

	8
	Đất khác
	15,81
	15,75
	0,06

	
	Tổng
	134,54
	46,00
	88,54


(Nguồn: QHBT và PTBV KBTTN Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2020)

* Phân khu hành chính - dịch vụ thực hiện chức năng và nhiệm vụ 

- Chức năng: Là trung tâm chỉ đạo các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tổ chức dịch vụ du lịch, các hoạt động hổ trợ phát triển kinh tế xã hội và tuyên truyền giáo dục.

- Nhiệm vụ

+ Cải tạo và xây dựng mới một số công trình phục vụ công tác hành chính và du lịch.

+ Xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học, cảnh quan và môi trường.


* Bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực


- Bộ máy tổ chức nhân sự khi KBTTN Ngọc Linh nâng cấp thành VQG Ngọc Linh sẽ được tổ chức theo sơ đồ hình 2.2.
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Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại VQG Ngọc Linh tới năm 2030

- Nhu cầu nhân lực: Để làm tốt công tác bảo tồn, nhu cầu nhân sự tại KBTTN Ngọc Linh là 106 người, tuy nhiên hiện mới có 94 người, nên cần bổ sung 12 người (bảng 2.15)

Bảng 2.15. Phân bổ nguồn nhân lực VQG Ngọc Linh đến năm 2030

	STT
	Vị trí
	Nhân sự (người)
	Nhiệm vụ

	
	
	Nhu cầu
	Hiện có
	Bổ sung
	

	1
	Ban giám đốc
	3
	3
	0
	- 1 giám đốc và 2 phó giám đốc

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của VQG Ngọc Linh

	2
	Phòng tổ chức hành chính
	5
	5
	0
	- 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 3 nhân viên

- Tham mưu tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, công tác văn phòng và thi đua khen thưởng

	3
	Phòng kế hoạch tài chính
	4
	4
	0
	- 1 kế toán trưởng và 3 nhân viên

- Tham mưu về cơ cấu tài chính, quản lý nguồn vốn, thu chi và các tài sản khác

- Kết hợp với các phòng ban chức năng, lập kế hoạch tài chính dài hạn cho các hoạt động của VQG

	4
	Phòng khoa học, kỹ thuật và hợp tác quốc tế
	5
	5
	0
	- 1 trường phòng, 1 phó phòng và 3 nhân viên

- Tham mưu công tác khoa học kỹ thuật lập các chương trình nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sat tài nguyên rừng, tuyên truyền giáo dục.

- Hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước, nghiên cứu các hệ sinh thái và tài nguyên rừng.

- Quản lý, giám sát các dự án phát triển bền vững trong khu vực VQG
- Trực tiếp phụ trách bảo tàng, trạm cứu hộ động vật, vườn thực vật, vườn ươm

	5
	Phòng tuyên truyền giáo dục và du lịch sinh thái
	10
	3
	7
	- 1 trưởng phòng, 1 cán bộ phụ trách du lịch sinh thái, 1 cán bộ phụ trách về truyền thông.

- Tổ chức các dịch vụ du lịch sinh thái, giám sát các tác động về môi trường phát sinh trong quá trình khai thác.

- Liên kết, liên doanh với các đối tác đầu tư phát triển du lịch sinh thái.

- Lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cộng đồng và du khách.

	6
	Hạt kiểm lâm
	79
	74
	5
	- 1 hạt trưởng (giám độc BQL Kiêm nhiệm), 1 hạt phó,, 1 kế toán, 1 pháp chế, 1 quản lý bảo vệ rừng, 1 lái xe, 1 văn thư, đội cơ động (8 người), 10 trạm bảo vệ rừng (60 người).

- Triển khai công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và các dịch vụ phục hồi tài nguyên rừng.

Phối hợp với các ban ngành thực thi pháp luật về bảo vệ rừng

- Quản lý, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng.

	Tổng
	106
	94
	12
	


* Chức năng nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ toàn bộ tài nguyên rừng: động thực vật, cảnh quan môi trường. Thực hiện xây dựng KBT theo qui hoạch và kế hoạch.

+ Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và đào tạo về hệ sinh thái, động thực vật rừng.

+ Tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái và các dịch vụ môi trường khác trong KBT

c) Giải pháp ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong VQG

- Nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong VQG đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, BQL VQG Ngọc Linh cần quan tâm, theo sát đề kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của người dân thông qua các chương trình, dự án bảo vệ rừng.

- Chia sẻ lợi ích thông qua công tác trồng rừng

- Giao khoán bảo vệ rừng

- Thực hiện và điều phối các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế.

- Phối hợp cộng đồng dân cư tổ chức các tua du lịch sinh thái và cộng đồng (khôi phục lễ hội truyền thống) tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và chuyễn giao kỹ thuật thông qua các chương trình tập huấn, cử cán bộ dự án về giúp dân,…

2.4.2.2. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh


Qua kết quả khảo sát thực địa và nhu cầu thực tiễn về bảo tồn ĐDSH, chúng tôi đề xuất quy hoạch KBT loài – sinh cảnh cấp tỉnh ở Kon Tum tại rừng đặc dụng Đăk Uy gắn với du lịch sinh thái cho du khách đến với thành phố Kon Tum (bảng 2.16).

Bảng 2.16. Đề xuất quy hoạch KBT loài – sinh cảnh cấp tỉnh ở Kon Tum

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	Đăk Uy
	- Rừng đặc dụng

- DT: 659,5 ha
	- KBT loài - sinh cảnh

- DT: 659,5 ha
	- KBT loài - sinh cảnh

- DT: 659,5 ha


2.4.2.2.1. Quy hoạch khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh đến năm 2020

a) Phạm vi, ranh giới và diện tích

- Ranh giới: RĐD Đăk Uy được quy hoạch trên địa bàn xã Đăk Mar, Đăk Hring - huyện Đăk Hà, cách thị trấn Đak Hà khoảng 7 km, cách trung tâm thành phố Kon Tum 25 km về phía Bắc, theo Quốc lộ 14.


- Diện tích: 659,5 ha, bao gồm:




+ Diện tích rừng tự nhiên: 552,06 ha



+ Diện tích bị lấn chiếm làm nông nghiệp: 78,08 ha



+ Diện tích đất khác, dân cư, sông suối: 29,36 ha
b) Các biện pháp tổ chức quản lý và nguồn nhân lực


- Nguồn nhân lực: Nhu cầu nhân lực 39 người nhưng hiện tại đơn vị chỉ có 25 người, do đó cần bổ sung thêm 14 người để đáp ứng nhu cầu công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH (bảng 2.17).

Bảng 2.17. Quy hoạch và phân bổ nguồn nhân lực ban quản lý KBT Đăk Uy

	STT
	Vị trí
	Nhân sự (người)
	Nhiệm vụ

	
	
	Nhu cầu
	Hiện có
	Bổ sung
	

	1
	Ban giám đốc
	3
	2
	1
	- 1 giám đốc và 2 phó giám đốc

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của KBT Đăk Uy

	2
	Phòng tổ chức hành chính
	1
	1
	0
	- Tham mưu tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, công tác văn phòng và thi đua khen thưởng

	3
	Phòng kế toán
	1
	1
	0
	- Tham mưu về cơ cấu tài chính, quản lý nguồn vốn, thu chi và các tài sản khác

	4
	Phòng pháp chế, kỹ thuật
	2
	2
	0
	- Triển khai công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và các dịch vụ phục hồi tài nguyên rừng.

- Phối hợp với các ban ngành thực thi pháp luật về bảo vệ rừng

	5
	Hạt kiểm lâm
	2
	0
	2
	- 1 trạm trưởng và 1 phó trạm 

- Thực hiện điều phối nhân lực tuần tra, kiểm soát rừng

	6
	Bộ phận bảo vệ rừng
	30
	19
	11
	- Tuần tra, khảo sát bảo vệ rừng

- Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng

	Tổng
	39
	25
	14
	



- Chức năng nhiệm vụ:




+ Bảo tồn tài nguyên ĐDSH, đặc biệt các loài động thực vật nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm như: Trắc, Khướu ngọc linh,…




+ Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học về ĐDSH và giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn loài – sinh cảnh gắn với du lịch sinh thái bền vững.

c) Giải pháp ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh


- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của tài nguyên rừng và mục đích bảo vệ rừng.


- Hổ trợ người dân trồng rừng, chia sẽ lợi ích từ dịch vụ trồng rừng mang lại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.


- Phối hợp với người dân và các đơn vị đầu tư tổ chức du lịch sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

2.4.2.2.2. Quy hoạch khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh định hướng đến năm 2030


Trong giai đoạn 2020 – 2030 duy trì một KBT loài sinh cảnh Đăk Uy, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo tồn loài và những giá trị ĐDSH trong khu bảo tồn. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, tuyên truyền và du lịch sinh thái để giới thiệu những giá trị ĐDSH đang được bảo tồn tại đây. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và ngược lại bảo tồn loài – sinh cảnh gắn với du lịch sinh thái, du lịch về nguồn.

2.4.2.3. Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh


Ở Kon Tum có nhiều điểm du lịch sinh thái với mức độ ĐDSH cao cần được bảo vệ nhằm phát huy những giá trị thiên nhiên vốn có và làm tốt công tác bảo tồn. Qua khảo sát thực địa, chúng tôi đề xuất quy hoạch khu du lịch sinh thái Măng Đen thành Khu DLST và bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh (bảng 2.18).

Bảng 2.18.  Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh ở Kon Tum đến năm 2030

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	Măng Đen
	- Khu du lịch sinh thái

- DT: 14.682,7 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 14.682,7 ha
	- Khu DLST và bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh

- DT: 14.682,7 ha


2.4.2.3.1. Quy hoạch Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh đến năm 2020

Trong giai đoạn 2016 – 2020 trên dịa bàn tỉnh Kon Tum chưa quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh.

2.4.2.3.2. Quy hoạch Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh định hướng đến năm 2030

Khu du lịch sinh thái Măng Đen được quy hoạch theo Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Đến năm 2030, đề xuất nâng cấp KDLST Măng Đen thành khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen vừa góp phần bảo tồn các hệ sinh thái ở khu vực, vừa làm tăng giá trị du lịch cảnh quan kết hợp với nghỉ dưỡng của vùng. Đặc biệt bảo vệ khu rừng thông cảnh quan.
* Phạm vi, ranh giới và diện tích


- Khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen được quy hoạch trên địa bàn thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum khoảng 54km về phía Tây Nam.


- Diện tích: 14.682,7 ha, trong đó diện tích có rừng là 11.682,7 ha (chiếm 79,56% diện tích khu quy hoạch).

* Các biện pháp tổ chức quản lý và nguồn nhân lực


- Chức năng nhiệm vụ:


+ Rà soát tài nguyên đa dạng sinh học, bảo vệ và bảo tồn cảnh quan, thảm thực vật đồi thông ba lá.


+ Tổ chức, quản lý và bảo vệ tài nguyên sinh vật rừng, hệ sinh thái và những giá trị đa dạng sinh học của chúng.


+ Tổ chức du lịch sinh thái gắn với công tác tuyên truyền bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn. Tạo cảnh quan đẹp tại rừng Măng Đen nhằm phục vụ cho du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng.


+ Kết nối giao thông để liên kết du lịch các vùng và thương mại hóa ĐDSH.


- Nhu cầu nhân lực: Để thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái, chúng tôi đề xuất thành lập một ban quản lý gồm 30 người, được bổ trí theo sơ đồ hình 2.3 và bảng 2.19.
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Hình 2.3. Sơ đồ BQL khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

Bảng 2.19. Quy hoạch nhân sự BQL khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

	STT
	Vị trí
	Nhân sự (người)
	Nhiệm vụ

	
	
	Nhu cầu
	Hiện có
	Bổ sung
	

	1
	Ban giám đốc
	3
	0
	3
	- 1 giám đốc và 2 phó giám đốc

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

	2
	Phòng tổ chức hành chính
	2
	0
	2
	- Tổ chức quản lý nhân sự, tiền lương và hành chính quản trị

- Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng qui chế, nội quy hoạt động của đơn vị

	3
	Phòng tài chính kế hoạch
	1
	0
	1
	- Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến kế hoạch và tài chính

- Phối hợp với các phòng ban và đơn vị trực thuộc để lập kế hoạch cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển.

	4
	Đội bảo vệ rừng
	7
	0
	7
	- Triển khai công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và các dịch vụ phục hồi tài nguyên rừng.

	5
	Đội giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng
	17
	0
	17
	- Xây dựng quy hoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái.

- Tổ chức liên doanh, liên kết cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái phát huy giá trị ĐDSH.

- Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn ĐDSH cho du khách và cộng đồng địa phương..

	Tổng
	30
	0
	30
	


* Giải pháp ổn định cuộc sống người dân sinh sống hợp pháp trong khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh

- Phối hợp với các công ty dịch vụ, cộng đồng dân cư tổ chức khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái thông qua các hoạt động du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

- Phối hợp với người dân duy trì các lễ hội truyền thống, không gian văn hóa cộng đồng để kết hợp với du lịch sinh thái nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo về tài nguyên, bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học cho vùng cũng như người dân trong khu vực.

2.4.2.4. Quy hoạch hành lang ĐDSH
* Rà soát và xây dựng QH bảo vệ hành lang ĐDSH tỉnh Kon Tum

- Tiêu chí rà soát và xây dựng

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014

+ Luật ĐDSH ngày 13 tháng 11 năm 2008;

+ Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH.

+ Nghị định 117/2010/NĐ – CP của Chính phủ ngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

+ Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành nghị định 117.

+ Quyết định 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/1/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Kết quả rà soát và xây dựng

Theo luật ĐDSH năm 2008, hành lang ĐDSH là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau. Hành lang ĐDSH có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo tồn ĐDSH ở quy mô lớn với tầm nhìn lâu dài. Hành lang tạo ra không gian kết nối các KBT với nhau, cho phép các loài động thực vật phát tán và di chuyển, thích ứng với BĐKH và điều kiện môi trường sống. Do đó, hành lang có thể nâng cao vai trò của hệ sinh thái thông qua việc bảo vệ các dòng năng lượng và các quá trình sinh thái.

Ở Kon Tum theo kết quả rà soát thì đến năm 2015 vẫn chưa có hành lang ĐDSH nào được chính thức thành lập. Tuy nhiên, theo chủ trương của của Nhà nước và của tỉnh thì từ nay cho đến năm 2030, Kon Tum sẽ thành lập hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh với tổng diện tích là 2.336 ha nằm trên địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Việc thành lập mới hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh sẽ góp phần hỗ trợ quá trình di chuyển và giao lưu của các loài có vùng phân bố sống rộng, hiếu động như hỗ, gấu, bò tót, sao la,... và hỗ trợ quá trình di cư trong tương lai của các loài sinh vật dưới tác động của BĐKH, đặc biệt là các loài động, thực vật quý hiếm và đặc hữu của vùng.
* Thông tin về các hành lang ĐDSH của quy hoạch
- Vị trí địa lý: Đến năm 2030 dự kiến thành lập mới hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Hành lang ĐDSH này nối liền giữa KBTTN Ngọc Linh (dự kiến nâng cấp thành VQG Ngọc Linh theo phương án 2 đến năm 2030) của tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Nam.
- Quy mô, giới hạn
Quy mô xây dựng hành lang Đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum dự kiến vào khoảng 2.336 ha (Báo cáo Quy hoạch bảo tồn tổng thể ĐDSH Quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

Giới hạn của hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh thuộc địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

* Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ hành lang ĐDSH
Căn cứ nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ NN&PTNT về việc quy định chi tiết thi hành nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh, chúng tôi đề xuất quy hoạch các phân khu chức năng của hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh như sau:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích ước tính quy hoạch khoảng 1.200 ha (chiếm 51,4% diện tích quy hoạch của Hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh).
Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có chức năng và nhiệm vụ 
+ Chức năng: 

. Bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm và hỗ trợ quá trình di chuyển của các loài có vùng sống rộng, quá trình di nhập dưới tác động của BĐKH như: Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng Banteng (Bos javanicus), Trâu rừng (Bubalus bubalis), Hổ (Panthera tigris), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus),…

. Nghiên cứu về động thực vật rừng quý hiếm hiện đang sinh sống trong khu vực để xác định khả năng tồn tại trong tự nhiên nhằm xây dựng các nhóm giải pháp bảo tồn thích hợp.

+ Nhiệm vụ

. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại, săn bắt các loài động vật hoang dã và bảo vệ sinh cảnh.

. Nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn phát triển các loài động thực vật quý hiếm cũng như môi trường sống của chúng

- Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích ước tính quy hoạch khoảng 700 ha (chiếm gần 30,0% diện tích quy hoạch của Hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh).
+ Chức năng: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, theo dõi quá trình phục hồi rừng tự nhiên về cả số lượng và chất lượng; Khôi phục hệ sinh thái rừng tự nhiên và cải thiện môi trường sống của các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài có vùng sống rộng.

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ diện tích rừng hiện có và phục hồi rừng bằng các loài cây gỗ, cây bản địa ở phần đất trống nhằm nâng cao độ che phủ

- Phân khu dịch vụ - hành chính: Diện tích 436 ha (chiếm 18,6% diện tích quy hoạch của Hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh).
+ Chức năng: Xây dựng khu hành chính của hành lang ĐDSH; Xây dựng các khu dịch vụ phục vụ phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học và bảo tồn ĐDSH.

+ Nhiệm vụ: Cải tạo và xây dựng mới một số công trình phục vụ công tác hành chính và du lịch; cải tạo và xây dựng công trình cứu hộ động thực vật quý hiếm; xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học, cảnh quan môi trường.

Quy hoạch bộ máy tổ chức nhân sự của hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh
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Căn cứ nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng; Mục tiêu và nhiệm vụ của hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh, chúng tôi đề xuất quy hoạch bộ máy tổ chức nhân sự của BQL hành lang ĐDSH theo hình 2.4.

Hình 2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh
* Các giải pháp ổn định cuộc sống người dân sống trong hành lang ĐDSH
Quy hoạch dân cư, tạo quỹ đất sản xuất và phát triển những cây con phù hợp với điều kiện tự nhiên của hành lang ĐDSH để người dân có cơ hội thoát nghèo và bảo vệ, phát triển rừng cùng với các lực lượng bảo vệ rừng; nghiên cứu cơ chế giao đất giao rừng cho người dân để họ cùng thực hiện mô hình đồng sở hữu rừng; phát triển các dịch vụ sinh thái rừng và tăng cường áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ sinh thái rừng, đảm bảo lợi ích cho cả người sử dụng và người cung cấp dịch vụ sinh thái; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học để xóa đói giảm nghèo.

Nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo tồn đa dạng sinh học; cải thiện sinh kế cho người dân, thu hút họ tham gia các hoạt động bảo tồn theo phương thức đồng quản lý (cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm); bảo tồn địa bàn di sản lịch sử văn hóa, kiến thức bản địa; bảo tồn giống, nguồn gen gốc bản địa.

2.5. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC


1). Cơ sở lý luận: Căn cứ theo Thông tư 78/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Chỉ thành lập mới Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật ở những khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đối với cả vùng, khu vực phù hợp với quy hoạch hệ thống cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cả nước”.

2). Kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ: Kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn chuyển chổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum được trình bày ở bảng 2.20.

Bảng 2.20. Kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn chuyển chổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	KBT chuyển chỗ
	Giai đoạn 2016-2020
	Giai đoạn 2020-3030

	
	Vị trí
	Diện tích
	Vị trí
	Diện tích

	Vườn thực vật
	VQG Chư Mom Ray
	50 ha
	VQG Chư Mom Ray
	50 ha

	
	KBTTN Ngọc Linh
	46 ha
	VQG Ngọc Linh
	46 ha

	
	KBT Loài -  Sinh cảnh 
Đăk Uy
	30 ha
	KBT Loài -  Sinh cảnh Đăk Uy
	30 ha

	
	-
	-
	Khu DLST và BVCQ Măng Đen
	10 ha

	Vườn thú
	VQG Chư Mom Ray
	3 ha
	VQG Chư Mom Ray
	3 ha

	
	-
	-
	VQG Ngọc Linh
	3 ha

	
	-
	-
	KBT Loài -  Sinh cảnh Đăk Uy
	2 ha

	Vườn mẫu thuốc nam
	Vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh
	13 ha
	Vườn Sâm ngọc linh ở VQG Ngọc Linh
	13 ha

	
	Ở bệnh viện YHCT (1) và trạm y tế các xã (102)
	100 – 300

m2/trung tâm
	Ở bệnh viện YHCT và trung tâm y tế huyện, xã
	100 – 300

m2/trung tâm

	TT cứu hộ động vật
	VQG Chư Mom Ray
	3 ha
	VQG Chư Mom Ray
	3 ha

	
	-
	-
	VQG Ngọc Linh
	3 ha



- Kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn đến năm 2020

+ Vườn thực vật: Tiếp tục trồng và phát triển vườn thực vật trong VQG Chư Mom Ray; duy trì và phát triển ổn định vườn thực vật ở KBT Loài - Sinh cảnh Đăk Uy; thành lập mới vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh.

+ Vườn thú: Quy hoạch và nâng cấp vườn thú hiện có ở VQG Chư Mom Ray.

+ Trung tâm cứu hộ động vật: Duy trì, nâng cấp và phát triển Trung tâm cứu hộ động vật hiện có ở VQG Chư Mom Ray.

- Định hướng kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn đến năm 2030

+ Vườn thực vật: Tiếp tục duy trì và phát triển ổn định các vườn thực vật hiện có ở VQG Chư Mom Ray, VQG Ngọc Linh và KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy. Thành lập mới vườn thực vật ở khu DLST và bảo vệ cảnh quan Măng Đen.

+ Vườn thú: Tiếp tục duy trì và phát triển ổn định vườn thú hiện có ở VQG Chư Mom Ray. Thành lập mới vườn thú ở VQG Ngọc Linh và KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy.

+ Trung tâm cứu hộ động vật: Tiếp tục duy trì và phát triển Trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Chư Mom Ray. Thành lập mới trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Ngọc Linh.


3). Phương án quy hoạch: Qua khảo sát thực địa và các tiêu chí đánh giá, xếp loại các khu bảo tồn, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống bảo tồn chuyển chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum ở bảng 2.21.

Bảng 2.21. Đề xuất quy hoạch hệ thống bảo tồn chuyển chỗ ở tỉnh Kon Tum

	KBT
	Hiện trạng
	2016-2020
	2020-3030

	
	
	P.A I
	P.A II
	P.A I
	P.A II

	Vườn thực vật

(VTV)
	02

(VTV ở VQG Chư Mom Ray + VTV ở RĐD Đăk Uy)
	02

(VTV ở VQG Chư Mom Ray + VTV ở KBT Đăk Uy)
	03

(VTV ở VQG Chư Mom Ray + VTV ở KBTTN Ngọc Linh + VTV ở KBT Đăk Uy)
	04

(VTV ở VQG Chư Mom Ray + ở KBTTN Ngọc Linh + ở KBT Đăk Uy + ở khu DLST & BVCQ Măng Đen)
	04

(VTV trong VQG Chư Mom Ray + VTV trong VQG Ngọc Linh + ở KBT Đăk Uy + ở Khu DLST & BVCQ Măng Đen)

	Vườn thú (VĐV)
	01

(VĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(VĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(VĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	02

(VĐV ở VQG Chư Mom Ray + ở KBTTN Ngọc Linh)
	03

(VĐV ở VQG Chư Mom Ray + ở VQG Ngọc Linh + ở KBT Đăk Uy)

	Vườn mẫu thuốc nam
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh
+ Vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT và ở 102 trạm y tế  xã
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh

+ Vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT và các TTYT huyên, xã
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh

+ Vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT (1) và trạm y tế các xã trong tỉnh (102)

	Trung tâm cứu hộ động vật
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	02

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray + TTCHĐV ở VQG Ngọc Linh)

	Phương án chọn
	
	X
	
	X


2.5.1. Quy hoạch hệ thống vườn thực vật

Vườn thực vật là khuôn viên thu nhỏ mang tính đặc trưng cho khu bảo tồn và là nơi lưu giữ, sưu tầm, giới thiệu những loài cây đặc hữu, quý hiếm, tiêu biểu không chỉ trong khu bảo tồn mà còn nhiều nơi khác trong khu vực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, nhân rộng những loài thực vật có giá trị sử dụng cao, tuyên truyền giáo dục và kết hợp với tham quan du lịch sinh thái.

Trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thực vật trên địa bàn tỉnh theo đề xuất ở bảng 2.22.
Bảng 2.22. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thực vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn

2016 - 2020
	Giai đoạn

2020 - 2030

	1
	Vườn thực vật trong VQG Chư Mom Ray
	- Đã có

- Diện tích 50 ha
	- Điều chỉnh lại

- Diện tích: 50 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 50 ha

	2
	Vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 46 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 46 ha

	3
	Vườn thực vật ở KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy
	- Đã có

- Diện tích 30 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 30 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 30 ha

	4
	Vườn TV ở KDLST và BVCQ Măng Đen
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 10 ha


2.5.1.1. Quy hoạch hệ thống vườn thực vật đến năm 2020

- Điều chỉnh lại vườn thực vật trong VQG Chư Mom Ray

+ Vị trí: Nằm trên địa bàn tiểu khu 605 – xã Sa Sơn – huyện Sa Thầy, cách thị trấn Sa Thầy và BQL VQG Chư Mom Ray khoảng 9 km về phía Tây.

+ Diện tích: 50 ha, bao gồm các khu vực như sau: Khu vực sưu tập và trồng cây bảo tồn gen 5 ha; Vườn sưu tập hoa Lan 1 ha; Vườn ươm 1 ha; Rừng kín lá rộng thường xanh 42 ha; Cơ sở hạ tầng 1 ha.
+ Mục đích: Bảo tồn và phát triển các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Kon Tum và Việt Nam như: Trắc, Cẩm lai, Sưa, Lan,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

- Thành lập vườn thực vật trong KBTTN Ngọc Linh

+ Vị trí: Khoảnh 4 và 7 tiểu khu 53 - xã Đăk Choong - huyện Đăk Glei, cách ngục Đăk Lei khoảng 400m, cách BQL KBTTN khoảng 5km, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 10km về phía Nam.

+ Diện tích: 46 ha, bao gồm các khu vực như sau: Rừng kín lá rộng thường xanh 11,71ha; Đất trống, cỏ, cây bụi và cây gỗ rải rác 6,89ha; Rừng phục hồi 10,18ha; Đất khác 16,2ha; Cơ sở hạ tầng 1ha.
+ Mục đích: Bảo tồn và phát triển nhiều loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Kon Tum và Việt Nam như: Trầm hương, Thiên tuế chìm, Sồi ba cạnh, Sến mủ, Kim tuyến, Hoa ly dại, Lan kiếm hồng, Dẻ tùng sọc trắng, Hoàng đằng,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

2.5.1.2. Quy hoạch hệ thống vườn thực vật định hướng đến năm 2030

- Thành lập mới vườn thực vật ở Khu DLST và BVCQ Măng Đen

+ Vị trí: Thôn Măng Đen - Xã Đăk Long - huyện Kon Plông, cách đèo Măng Đen khoảng 1km, cách thành phố Kon Tum khoảng 54km về phía Tây Nam.

+ Diện tích: 10ha

+ Mục đích: Bảo tồn và phát triển nhiều loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Kon Tum và Việt Nam như: Thông đà lạt, Lan,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

2.5.2. Quy hoạch hệ thống vườn thú hay vườn động vật (VĐV)

Vườn thú là nơi mà nhiều loài động vật khác nhau được lưu giữ để mọi người có thể xem và theo dõi hoạt động của chúng. Vườn thú dùng cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và bảo tồn động vật đặc biệt là động vật quý hiếm đang ở trong nguy cơ tuyệt chủng.


Trên cơ sở lý luận khoa học và nhu cầu bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thú trên địa bàn tỉnh theo bảng 2.23.
Bảng 2.23. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Vườn thú trong VQG Chư Mom Ray
	- Đã có

- Diện tích 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha

	2
	Vườn thú trong KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 3 ha

	3
	Vườn thú trong RĐD Đăk Uy
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 2 ha


2.5.2.1. Quy hoạch hệ thống Vườn thú đến năm 2020

- Duy trì hoạt động vườn thú trong VQG Chư Mom Ray

+ Vị trí: Nằm trên địa bàn tiểu khu 605 – xã Sa Sơn – huyện Sa Thầy, cách thị trấn Sa Thầy và BQL VQG Chư Mom Ray khoảng 9km về phía Tây.

+ Diện tích: 3 ha, trong đó chia thành: Khu vực chuồng trại 0,5 ha; Khu vực hoạt động của động vật 2,5 ha.
+ Mục đích: Bảo tồn và nuôi bán tự nhiên một số loài động vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao như: Lợn rừng, Nai, Hươu sao,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

2.5.2.2. Quy hoạch hệ thống Vườn thú định hướng đến năm 2030

- Thành lập mới vườn thú trong VQG Ngọc Linh

+ Vị trí: Khoảnh tiểu khu 53, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, cách ngục Đăk Lei khoảng 400m, cách BQL khoảng 5km và đường Hồ Chí Minh khoảng 10km về phía Nam.

+ Diện tích: 3 ha, trong đó được chia thành: Khu vực chuồng trại 0,5 ha; Khu vực hoạt động của động vật 2,5 ha.
+ Mục đích: Bảo tồn và nuôi bán tự nhiên một số loài động vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao như: Lợn rừng, Nai, Hươu,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

- Thành lập mới vườn thú trong KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy

+ Vị Trí: xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà, cách thị trấn Đăk Hà khoảng 7km về phía Bắc, nằm bên cạnh Quốc lộ 14.

+ Diện tích: 2 ha, trong đó được chia thành: Khu vực chuồng trại 0,5 ha; Khu vực hoạt động của động vật 1,5 ha. 
+ Mục đích: Bảo tồn và phát triển một số loài động vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao ở Kon Tum cũng như Việt Nam như: Lợn rừng, Nai,… phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và du lịch sinh thái.

2.5.3. Quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật


Qua nghiên cứu công tác bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật trên địa bàn tỉnh ghi ở bảng 2.24.
Bảng 2.24. Đề xuất quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật ở tỉnh Kon Tum

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray
	- Đã có đề án xây dựng
- Diện tích: 3 ha
	- Xây dựng và hoạt động

- Diện tích: 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha

	TTCHĐV ở KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 3 ha


2.5.3.1. Quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật đến năm 2020

- Xây dựng và duy trì hoạt động của Trung tâm cứu hộ động vật trong VQG Chư Mom Ray theo đề án tham mưu mà UBND tỉnh phê duyệt năm 2015.
+ Vị trí: Nằm ở tiểu khu 605 – xã Sa Sơn – huyện Sa Thầy, cách thị trấn Sa Thầy và BQL VQG Chư Mom Ray khoảng 9km về phía Tây.

+ Diện tích: 3 ha, trong đó chia thành: Khu cứu hộ Gấu; Khu cứu hộ Linh trưởng; Khu cứu hộ thú ăn thịt; Khu cứu hộ bò sát; Khu cứu hộ chim; Khu quản lý, điều hành, thú y, chế biến thức ăn; Khu cây xanh; Sân chơi và bãi thả.
+ Mục đích: Tiếp nhận, nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở Kon Tum và các vùng lân cận được tịch thu trong các vụ vi phạm hoặc do người dân chuyển giao cho Trung tâm.

2.5.3.2. Quy hoạch hệ thống Trung tâm cứu hộ động vật định hướng đến năm 2030

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm cứu hộ động vật trong VQG Chư Mom Ray với quy mô và diện tích không thay đổi.

- Thành lập mới Trung tâm cứu hộ động vật trong VQG Ngọc Linh

+ Vị trí: Nằm ở tiểu khu 53, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, cách ngục Đăk Lei khoảng 400m, cách BQL khoảng 5km, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 10km về phía Nam.
+ Diện tích: 3 ha, trong đó chia thành: Khu cứu hộ Gấu; Khu cứu hộ Linh trưởng; Khu cứu hộ thú ăn thịt; Khu cứu hộ bò sát; Khu cứu hộ chim; Khu quản lý, điều hành, thú y, chế biến thức ăn; Khu cây xanh; Sân chơi và bãi thả.
+ Mục đích: Tiếp nhận, nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở Kon Tum, các vùng lân cận được tịch thu trong các vụ vi phạm hoặc do người dân chuyển giao.

2.5.4. Quy hoạch hệ thống vườn mẫu thuốc nam

Qua khảo sát thực địa về bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm, hữu ích, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn mẫu thuốc nam trên địa bàn tỉnh theo bảng 2.25.

Bảng 2.25. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn mẫu thuốc nam ở tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Vườn
Sâm ngọc linh
	- Đã có

- DT: 13 ha
	- Duy trì hoạt động

- Diện tích: 13 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 13 ha

	2
	Vườn mẫu thuốc nam ở BV YHCT và Trạm y tế các xã
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- DT: 100 đến 300m2 / vườn
	- Phát triển ổn định

- DT: 100 - 300m2/vườn


2.5.4.1. Quy hoạch hệ thống vườn mẫu thuốc nam đến năm 2020

- Duy trì hoạt động vườn Sâm ngọc linh

+ Vị trí: Nằm trên địa bàn xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (độ cao từ 1.800m trở lên).
+  Diện tích: 13 ha.
+ Mục đích: Sưu tập, bảo tồn, nhân giống và phát triển loài Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis).
- Vườn mẫu thuốc nam ở BV YHCT và các trạm y tế tuyến xã.
+ Vị trí: Tại BV YHCT TP Kon Tum (1 vườn) và các trạm y tế ở các xã trong toàn tỉnh (102 vườn).
+ Diện tích: bố trí 100 – 300 m2/cơ sở (vườn).

+ Mục đích: Sưu tập, bảo tồn và giới thiệu phát triển một số loài dược liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Một số loài cây dược liệu quý như: Tâm thất, Hà thủ ô, Quế, Tía tô,…

2.5.4.2. Quy hoạch hệ thống vườn mẫu thuốc nam định hướng đến năm 2030

Trong giai đoạn này không thành lập mới vườn mẫu thuốc nam trên địa bàn tỉnh mà chỉ tập trung phát triển ổn định các vườn mẫu thuốc nam trên diện tích đã quy hoạch ở giai đoạn 2016-2020.

2.5.5. Quy hoạch các vùng ưu tiên kiểm soát và phòng chống loài ngoại lai xâm hại

2.5.5.1. Quy hoạch các vùng ưu tiên kiểm soát và phòng chống
Sự di nhập các loài ngoại lai xâm hại là một trong những mối đe dọa đối với một số hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần có những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn sự di nhập từ xa thông qua việc kiểm soát quá trình vận chuyển động thực vật ra vào tỉnh. 
Bổ sung thêm đối tượng kiểm soát (sinh vật ngoại lai xâm hại) ở các chốt/trạm kiểm dịch động vật tại cửa ngõ ra vào tỉnh như sau:


Khu vực phía Đông (cửa ngõ phía Đông giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi) (Quốc lộ 24);


Khu vực phía Bắc (cửa ngõ phía Bắc nơi giáp ranh với tỉnh Quảng Nam) (Quốc lộ 14);


Khu vực phía Tây (cửa ngõ phía Tây giáp ranh với Lào và Campuchia) (Quốc lộ 14B);


Khu vực phía Nam (cửa ngõ phía Nam nơi giáp ranh với tỉnh Gia Lai) (Quốc lộ 14).


Tăng cường công tác kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cửa khẩu phụ Đăk Blô, đường tuần tra biên giới để kiểm soát sinh vật ngoại lai và ngoại lai xâm hại.


2.5.5.2. Biện pháp tiêu diệt

Trước khi tiêu diệt các loài sinh vật ngoại lai xâm hại chúng ta cần tập hợp tài liệu về các đối tượng này để tiến hành các nghiên cứu nhằm tìm hiểu về các đặc tính sinh thái (đặc tính thích nghi), sinh học (sinh sản, hình thái), điều kiện lập địa của môi trường nơi chúng xâm lấn và nguồn gốc của loài. Sau đó, tuỳ theo điều kiện của địa phương (tập quán canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sức người) để quyết định áp dụng các biện pháp tiêu diệt bằng cơ giới, hoá học hoặc sinh vật học:

- Biện pháp cơ giới


+ Nhổ và cắt bằng tay: áp dụng tốt đối với các loài sinh vật ngoại lai xâm hại chưa đến giai đoạn sinh sản. Chú ý thu nhặt hết các cơ thể sinh vật không để cho bộ phận nào của chúng còn lại, đề phòng chúng có thể tái sinh lại bằng con đường vô tính hoặc hữu tính. Biện pháp này có thể áp dụng cho các loài thực vật nguy hiểm như cây mai dương, cỏ lào, hoa ngũ sắc, cỏ hôi, bèo lục bình,... Một số loài sau khi được nhổ, cắt đã được sử dụng để làm phân xanh, thức ăn cho gia cầm. Một số loài khác được đốt để tiêu hủy.


+ Đối với các loài thực vật lạ xâm lấn có thể dùng các biện pháp cơ giới khác như: Đào cây, xới đất làm bật rễ, phát đốt, san ủi, kéo lưới (đối với các loài thực vật thuỷ sinh),... Phải tiêu diệt ngay khi chúng chưa ra hoa, kết quả, sinh sản để đạt hiệu quả cao nhất. 


+ Đối với các loài động vật ngoại lai như ốc bươu vàng, ốc sên cần ra sức bắt chúng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm cũng như chế biến làm nguồn thực phẩm. Đây là biện pháp tiêu diệt được xem là hữu hiệu và thân thiện với môi trường nhất. Đem lại hiệu quả cao mà ít tốn chi phí mua hóa chất, dụng cụ. Chúng ta có thể trực tiếp dùng tay để bắt các loài động vật này mà không cần dụng cụ gì khác. Tuy nhiên biện pháp này hơi tốn công của người nông dân. Mặt dù vậy ta có thể kết hợp việc bắt các loài này trong lúc đi làm đồng, đi chăm sóc hoa màu hàng ngày, để giảm bớt thời gian và chi phí cho việc tiêu diệt chúng. Thêm vào đó, cần khuyến cáo người dân đưa gia súc, gia cầm (chó, heo, vịt, ngan, ngỗng,...) vào những vùng có các động vật xâm hại để chúng ăn bớt trứng, con non và con trưởng thành (ốc, sâu,...).
2.6. ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN
Trên cơ sở phương án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, lồng ghép với các quy hoạch/kế hoạch liên quan khác đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên (bảng 2.26).
Trong tổng số 7 dự án đề xuất (gồm 10 dự án nhỏ), nguồn vốn đầu tư cho các dự án dự toán khoảng 104 tỷ đồng, bao gồm nguồn từ ngân sách nhà nước, của địa phương, nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng kinh phí để thực hiện cho các dự án ưu tiên này hoàn toàn nằm trong khả năng huy động của địa phương và được chia theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể nên có thể đáp ứng và thực hiện được:

- Giai đoạn từ 2016 – 2020 tổng kinh phí thực hiện là 23,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này chủ yếu tập trung cho các dự án ưu tiên trong Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020 như: Dự án Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Chư Mom Ray đến năm 2020; Dự án quy hoạch nâng cấp khu bảo tồn loài và sinh cảnh Đăk Uy; Dự án điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020,...
- Giai đoạn 2020 – 2030 tổng kinh phí thực hiện là 80,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này tập trung cho các dự án ưu tiên trong quy hoạch ĐDSH đến năm 2030. Đặc biệt là dự án thành lập mới hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh; nâng cấp KBTTN Ngọc Linh thành VQG Ngọc Linh; dự án thành lập mới các trung tâm cứu hộ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum,...
Bảng 2.26. Thống kê danh mục các dự án ưu tiên cho Bảo tồn ĐDSH ở tỉnh Kon Tum

	STT
	Tên dự án
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
thực hiện 
(tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	1
	Dự án quy hoạch nâng cấp bảo tồn và phát triển bền vững các HST rừng đặc dụng tỉnh Kon Tum. Trong đó gồm:

	
	
	
	
	

	
	1. Dự án Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Chư Mom Ray đến năm 2020 và 2030
	2016 – 2020

2020 – 2030


	5,0
12,0
	· Ngân sách trung ương;

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh, 
Sở TN&MT 
Sở NN&PTNT


	Các trường đại học, các viện nghiên cứu



	
	2. Dự án Nâng cấp rừng đặc dụng thành Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Đăk Uy
	2016-2020
	5,5
	· 
	
	

	
	3. Dự án quy hoạch thành lập bảo tồn và phát triển bền vững hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh
	2020 - 2030
	20,0
	· 
	
	

	
	4. Dự án quy hoạch nâng cấp KBTTN Ngọc Linh thành VQG Ngọc Linh 
	2020-2030
	25,0
	
	
	

	2
	Dự án thành lập trung tâm cứu hộ động vật VQG Chư Mom Ray và VQG Ngọc Linh (2030)
	2016 – 2020

2020 – 2030 
	5,0
10,0
	· Ngân sách trung ương;

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh, 
Sở TN&MT 
Sở NN&PTNT


	Các trường đại học, các viện nghiên cứu



	3
	Dự án đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	2016 – 2020 
	3,0
	· Ngân sách trung ương;

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh, 
Sở KH&CN/ Sở TN&MT
	Sở TN&MT,

Sở KH&ĐT

Sở NN&PTNT

	4
	Dự án điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm  có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	2016-2020
	2,0
	· Ngân sách trung ương;

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh, 
Sở TN&MT
	Sở KH&CN
Sở NN&PTNT

	5
	Đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình sử dụng bền vững có hiệu quả tài nguyên đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	2020-2030
	3,5
	· Ngân sách trung ương;

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh, 
Sở TN&MT
	Sở KH&ĐT

Sở KH&CN

	6
	Nghiên cứu, xác định các tổn thương do diễn biến thời tiết cực đoan, BĐKH với các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp thích ứng phù hợp với nội lực của tỉnh Kon Tum
	2020-2030
	3,0
	· Ngân sách Nhà nước

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác.
	UBND tỉnh,
 Sở TN&MT
	Sở KH&ĐT

Sở NN&PTNT

	7
	Đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	2016-2020
2020-2030
	3,0
7,0
	· Ngân sách Nhà nước

· Vốn huy  động cộng đồng;

· Vốn khác
	UBND tỉnh, 
Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, UBND tỉnh, BQL các khu bảo tồn

	
	Tổng cộng
	104
	
	
	


2.7. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
2.7.1. Giải pháp thực hiện

2.7.1.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 
- Hoàn thiện hệ thống Pháp luật về quản lý hệ thống khu bảo tồn của tỉnh.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cụ thể hoá các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đã được thực hiện trong các chương trình, dự án của tỉnh

- Thực thi nghiêm ngặt Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật Bảo vệ môi trường 2014 của Việt Nam đã công bố.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học trong tỉnh.

- Giải quyết sinh kế đối với người dân tại chỗ góp phần nâng cao tính bền vững trong công tác bảo tồn ĐDSH.
2.7.1.2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
- Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực cho địa phương, xây dựng cơ chế thu hút nhân tài về địa phương công tác và tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu ĐDSH có trình độ, chuyên môn cao. 

Xây dựng các đề án đào tạo cán bộ nguồn, gia tăng số lượng các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đa dạng sinh học của tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ 

+ Tập huấn, hỗ trợ các huyện/thành phố, phường, xã, thị trấn để tăng cường về công tác chuyên môn, quản lý‎ Nhà nước về ĐDSH.

+ Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ nòng trong các cơ quan quản lý như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cử cán bộ đi học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao khả năng quản lý trong lĩnh vực này.
- Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi nhằm tập huấn trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận gắn kết trong hợp tác quản lý.
- Huy động sự tham gia của khối tư nhân, các tổ chức và toàn dân trong tỉnh
+  Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và hộ gia đình. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn ĐDSH có hiệu quả. Thông qua các đoàn thể quần chúng và hoạt động cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức giáo dục cộng đồng về ĐDSH, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát triển bền vững thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền, các hoạt động của quần chúng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chung mang tính chất phong trào cần được tiếp tục phát huy. 
+ Huy động sự tham gia các khối tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư. Huy động các tổ chức cá nhân, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí cho tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trong việc bảo tồn ĐDSH.
2.7.1.3. Giải pháp về khoa học công nghệ
- Xây dựng và triển khai các giải pháp khoa học công nghệ về ĐDSH nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các thể chế, chính sách và kế hoạch bảo tồn ĐDSH; tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc tế về ĐDSH.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐDSH của tỉnh. Cập nhật cơ sở dữ liệu cho mỗi giai đoạn. Đưa chương trình cơ sở dự liệu về Quy hoạch ĐDSH, hiện trạng tài nguyên ĐDSH vào trong trang Website – GIS của tỉnh.
- Xây dựng các chương trình, đề tài/dự án điều tra cơ bản, các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho từng địa điểm, khu vực trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức điều tra, thu thập các thông tin, các cơ sở dữ liệu liên quan đến ĐDSH của tỉnh nhằm có được một nguồn số liệu chính xác đáng tin cậy phục vụ cho việc quản lý, giám sát được hiệu quả.
2.7.1.4. Giải pháp về vốn thực hiện quy hoạch

- Tăng cường huy động nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương trong chương trình bảo tồn ĐDSH cho tỉnh. 

- Đổi mới giải pháp huy động nguồn tài chính của cộng đồng, lấy xã hội hóa nguồn tài chính làm trọng tâm: vận động và tổ chức, tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích sự tham gia của nhân dân, của các thành phần kinh tế và toàn xã hội đầu tư vào ĐDSH cho tỉnh; vận động các nhà tài trợ để thu hút thêm vốn ODA và các nguồn tài trợ khác trong việc bảo tồn ĐDSH của tỉnh.

- Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác, của tư nhân sẽ được chú trọng huy động để thực hiện thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, khơi dậy nguồn vốn từ nội lực của nền kinh tế; khuyến khích tham gia của khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án ĐDSH thông qua các chính sách ưu đãi như chính sách về đất đai, giảm thuế, miễn thuế, ưu tiên khi vay tín dụng ưu đãi,… 

2.7.1.5. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tranh thủ các nguồn đầu tư từ các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước và các tổ chức phi chính phủ, đồng thời có cơ chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ, đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả trong việc triển khai các dự án ưu tiên đã xây dựng. Trong đó, ưu tiên quan tâm tới vùng nhạy cảm của tỉnh, cụ thể là các vùng núi, khu đông dân và nghèo, đồng bào dân tộc...

- Hợp tác với các tổ chức, cộng đồng quốc tế trong việc triển khai các dự án đánh giá hiện trạng ĐDSH, lập quy hoạch cũng như các dự án bảo tồn giá trị ĐDSH.
2.7.2. Tổ chức thực hiện 
2.7.2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được phân công; phối hợp với các sở, ngành và huyện, thành phố quản lý và thực hiện tốt kế hoạch hành động.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ngành; Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện các công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH.

- Điều phối chung về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến ĐDSH.

- Hướng dẫn, giám sát và đánh giá thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến ĐDSH.

- Chủ trì các đề tài KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ĐDSH, BĐKH và sử dụng bền vững tài nguyên.
2.7.2.2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được phân công; phối hợp với các Sở, ngành và huyện, thành phố quản lý và thực hiện tốt các giải pháp đã được đề ra.

- Điều phối chung về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến ĐDSH 

- Có biện pháp hỗ trợ, tập huấn, tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp đã được đề ra.
2.7.2.3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng khung cơ sở dữ liệu về ĐDSH của tỉnh.
- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong bảo tồn, khai thác nguồn gen sinh vật.
- Khuyến khích, hỗ trợ và bảo trợ sở trí tuệ cho các nguồn gen có giá trị kinh tế, y dược, môi trường và khoa học.
- Chủ trì phối hợp các ngành, địa phương xây dựng các nhiệm vụ KH&CN về bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen.
2.7.2.4. Sở Tài chính
Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, có trách nhiệm: Phân bổ nguồn vốn, điều phối ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn tài trợ, bao gồm việc điều phối kinh phí cho các dự án liên quan đến ĐDSH tỉnh Kon Tum.
Bố trí kinh phí kịp thời nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cho các chủ đầu tư thực hiện các hoạt động ưu tiên của Quy hoạch.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nội dung hoạt động ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2.7.2.5. Các cơ quan, ban ngành khác có liên quan

Phối hợp thực hiện tốt các nội dung, chương trình liên quan đến thích ứng với ĐDSH, chủ yếu là thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Nhà nước cấp Trung ương và địa phương. 

- Tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch lãnh thổ, ngành đồng bộ; triển khai thực hiện các quy hoạch đồng bộ, cùng phát triển.

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự tham gia của cộng đồng trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững. 

- Triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình liên quan đến ĐDSH thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2.7.2.6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các huyện, xã,...

- Phê duyệt, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan được đề xuất trong đề tài.

- Đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn để thực hiện các giải pháp bảo tồn.

- Huy động thêm các nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương để kêu gọi vốn ADB, ODA, NGOs và vốn từ các thành phần kinh tế. Đồng thời lồng ghép các hoạt động có liên quan vào các chương trình khác trên địa bàn để thực hiện được các giải pháp đã đề ra.

- Giám sát công tác thực hiện các giải pháp bảo tồn ĐDSH đã được đề ra.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

1/. Kon Tum là tỉnh miền núi có các hệ sinh thái khá đặc thù và tập trung tính ĐDSH cao so với Việt Nam. Đã thống kê được 2.488 loài, 204 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao ở cạn với trên 1000 loài cây có ích với các công dụng như cho gỗ, làm thuốc, cho tinh dầu, dầu béo, làm lương thực, thực phẩm, bóng mát và làm cảnh,… Các nhóm thực vật đã tạo nên các cấu trúc thảm sinh thái khá phong phú. Đồng thời, đã thống kê được 54 loài Lưỡng cư (Amphibia) thuộc 32 giống, 7 họ và 2 bộ; 57 loài bò sát (Reptilia) thuộc 40 giống, 15 họ và 3 bộ; 367 loài Chim (Aves) thuộc 202 giống, 62 họ và 18 bộ; 139 loài Thú (Mammalia) thuộc 80 giống, 30 họ và 12 bộ phân bố trong các dạng sinh cảnh khác nhau, tập trung chủ yếu tại các KBTTN, VQG, RĐD,…

2/. Đã thống kê được ở tỉnh Kon Tum có 118 loài thực vật; 2 loài Lưỡng cư (Amphibia); 17 loài Bò sát (Reptilia); 40 loài Chim (Aves) và 56 loài Thú (Mammalia) được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); Nghị định 32/2006/NĐ – CP; Công ước Quốc tế về buôn bán các loài bị đe dọa (CITES, 2013) và Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2015) ở các mức độ khác nhau.

3/. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 01 VQG Chư Mom Ray; 1 KBTTN Ngọc Linh; 1 Rừng đặc dụng Đăk Uy; 1 vườn thú, 1 trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Chư Mom Ray; 1 vườn thực vật ở VQG Chư Mom Ray; 1 vườn Sâm ngọc linh ở KBTTN Ngọc Linh. 

4/. Cũng như cả nước, Đa dạng sinh học của Kon Tum đang bị suy giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân của sự suy thoái ĐDSH do tăng dân số và đói nghèo, khai thác rừng trái phép, săn bắn, chuyển đổi đất rừng cho các hoạt động kinh tế, nông nghiệp và hoạt động du lịch, đô thị hóa, giao thông, thủy điện, các sự cố môi trường cũng như thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu, mà nước ta phải hứng chịu. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô còn nhiều tồn tại và bất cập có thể nói là một nguyên nhân sâu xa (gián tiếp) và quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của ĐDSH.

5/. Quy hoạch ĐDSH tỉnh Kon Tum bao gồm: Bố trí cơ cấu rừng; Xác định các khu vực trọng điểm về ĐDSH cần phải bảo tồn; Quy hoạch bảo tồn nội vi (in situ); Quy hoạch bảo tồn ngoại vi (ex situ) và xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện quy hoạch bảo tồn ĐDSH theo các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo các hoạt động chủ yếu như: Duy trì các hệ sinh thái chính ở tỉnh Kon Tum để bảo vệ tính ĐDSH và giá trị dịch vụ của các hệ sinh thái có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và của tỉnh; Đảm bảo chức năng môi trường bền vững của các khu vực rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Duy trì chức năng điều hoà khí hậu, hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu, do thiên tại trong tỉnh; Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống và sinh kế cho cộng đồng địa phương.

6/. Xây dựng phương án Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo 2 giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 1 từ năm 2016 – 2020: Nâng cấp rừng đặc dụng Đăk Uy thành KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy, xây dựng thêm 01 vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh và các vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT, các trạm y tế của xã trong toàn tỉnh.

- Giai đoạn 2 từ năm 2020 – 2030: Nâng cấp KBTTN Ngọc Linh thành VQG Ngọc Linh, xây dựng mới 1 hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh, 1 Khu du lịch sinh thái và BVCQ Măng Đen, 1 vườn thực vật ở Khu du lịch sinh thái và BVCQ Măng Đen, 2 vườn thú ở VQG Ngọc Linh và KBT Đăk Uy và 1 trung tâm cứu hộ động vật ở VQG Ngọc Linh.

2. KIẾN NGHỊ

1/. Để Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Kon Tum được thực hiện có hiệu quả trước tiên cần tập trung nguồn lực cho thực hiện các chương trình, dự án đề xuất tùy theo điều kiện địa phương. Huy động và thu hút sự tham gia của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác lập kế hoạch và hành động bảo tồn ĐDSH. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn ĐDSH và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên được xem là yếu tố quyết định.

2/. Xây dựng và quản lý tốt các VQG, KBTTN, các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ quan trọng có giá trị cao về ĐDSH. Củng cố và phát triển các vùng đệm, khuyến khích canh tác thâm canh trên khu vực đất chưa có rừng, ổn định đời sống nhân dân kết hợp với tuyên truyền giáo dục.

3/. Kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân người nước ngoài,... tham gia giúp đỡ thiết thực về kỹ thuật, đào tạo cán bộ và trợ giúp tài chính cho việc bảo tồn ĐDSH.

4/. Trên cơ sở đề xuất quy hoạch và các dự án, đề án ưu tiên. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân nhắc, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn ĐDSH đạt kết quả.

Phần thứ ba
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
3.1. Tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Dự án “Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” bắt đầu thực hiện vào tháng 12/2014, với sự tư vấn của công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Phú Quý. Bên cạnh việc thực hiện lập quy hoạch, quá trình đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được thực hiện song song. Do vậy, việc lồng ghép các vấn đề Môi trường vào Dự án quy hoạch tuân thủ đúng theo Luật bảo vệ môi trường 2014 (Điều 14, Mục 2, Chương II). Báo cáo ĐMC được thể hiện dưới hình thức rút gọn và lồng ghép vào báo cáo quy hoạch.
Quá trình lồng ghép ĐMC được tiến hành theo nguyên tắc phối hợp giữa tổ chuyên gia xây dựng Quy hoạch và tổ chuyên gia thực hiện báo cáo ĐMC, cùng nghiên cứu phân tích, đánh giá, thảo luận dân chủ và cùng đi đến thống nhất từng nội dung cụ thể theo các phần mục của ĐMC lồng ghép.

Để tổ chức thực hiện ĐMC, Công ty CPDV KHCN Phú Quý đã thành lập tổ chuyên gia chuyên ngành về nghiên cứu xây dựng báo cáo ĐMC cho Dự án quy hoạch bao gồm một số chuyên viên của Sở KH&CN và Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, cùng các chuyên gia, chuyên viên của Đơn vị tư vấn. Tổ chuyên gia ĐMC được thành lập với chức năng chính là phối hợp nghiên cứu, gắn kết các vấn đề môi trường chiến lược vào trong các nội dung quy hoạch của Dự án (bảng 3.1). 
Trong quá trình lập báo cáo ĐMC, tổ chuyên gia đã thảo luận với nhóm chuyên gia lập quy hoạch. Nội dung thảo luận tập trung vào việc xác định những tác động có thể xảy ra đến môi trường khi thực hiện các nội dung quy hoạch, các giải pháp bảo vệ môi trường được đề xuất lồng ghép vào quy hoạch, đặt biệt là các giải pháp liên quan đến hạn chế những tác động tiêu cực khi thực hiện quy hoạch đa dạng sinh học đến môi trường. Ngoài ra, tổ chuyên gia còn thường xuyên tham khảo và trao đổi với các cơ quan trong và ngoài ngành để tiếp thu những ý kiến nhận xét về khả năng của các tác động gián tiếp, tích lũy và tương hỗ khi thực hiện quy hoạch.

Bảng 3.1. Danh sách tổ chuyên gia ĐMC Dự án 
	Stt
	Họ và tên
	Học vị, chuyên môn
	Chức danh hiện nay

	I
	Sở TN&MT Kon Tum
	

	01
	Huỳnh Thúc Viên 
	CN
	Trưởng phòng TNMT – Sở TNMT tỉnh Kon Tum

	II
	Sở KH&CN Kon Tum
	

	02
	Đoàn Trọng Đức 
	ThS. Sinh học thực nghiệm
	PGĐ Sở KH&CN Kon Tum

	III
	                        Công ty CPDVKHCN Phú Quý

	03
	Võ Văn Phú
	PGS.TS Sinh học
	Chuyên gia tư vấn, chủ trì

	04
	Võ Thị Phương Mai
	Tiến sĩ Luật môi trường
	Chuyên viên tư vấn

	05
	Hoàng Đình Trung
	Tiến sỹ Sinh học
	Chuyên viên tư vấn

	06
	 Nguyễn Thị Xuân Xinh
	Thạc sỹ môi trường
	Chuyên viên tư vấn

	07
	Hoàng Ngọc Ánh 
	Thạc sỹ Sinh học
	Chuyên viên 

	08
	Trần Thị Thu Hương
	Kỹ sư môi trường
	Chuyên viên


Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC bao gồm:

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Trong quá trình lập quy hoạch và thực hiện công tác đánh giá môi trường chiến lược, tổ chuyên gia đã cử thành viên tiến hành điều tra khảo sát tại hiện trường, thu thập số liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các số liệu đo đạc phân tích có độ tin cậy và độ chính xác cao do sử dụng các thiết bị phân tích đạt tiêu chuẩn và quá trình điều tra các số liệu sơ cấp, thứ cấp đều do các chuyên gia chuyên ngành trực tiếp tới các sở ban ngành liên đới. 

- Phương pháp kế thừa: Báo cáo kế thừa số liệu nghiên cứu, tổng hợp từ các nghiên cứu trước đã được thẩm định.
- Phương pháp danh mục: Phương pháp này giúp nhận dạng và xác định các mục tiêu môi trường trong quy hoạch ĐDSH. Nhận dạng và xác định các tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tích lũy của các hoạt động trong quy hoạch. Trong báo cáo nhóm thực hiện đã liệt kê tất cả các vấn đề môi trường có liên quan hoặc bị ảnh hưởng của quy hoạch, đồng thời phân tích diễn biến đã hoặc sẽ xảy ra làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề môi trường cốt lõi trong phần dự báo xu hướng các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện quy hoạch.
- Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia: Quá trình thực hiện và hoàn thiện báo cáo ĐMC đã có sự tư vấn và góp ý của các chuyên gia là các nhà chuyên môn, các nhà khoa học và quản lý thông qua việc hội thảo, seminar theo tổ, nhóm.
- Phương pháp so sánh: So sánh các số liệu điều tra, dự báo ĐDSH, quy hoạch ĐDSH với các vùng liên đới.

- Phương pháp thống kê: Sử dụng các tài liệu thống kê thu thập được của các địa phương cũng như các tài liệu đã được thực hiện từ trước đến nay về đa dạng sinh học của tỉnh. Những tài liệu này được thống kê theo thời gian, được hiệu chỉnh và giúp cho việc xác định hiện trạng ĐDSH cũng như xu hướng biến đổi ĐDSH trong tỉnh, làm cơ sở cho việc đánh giá môi trường chiến lược khi thực hiện quy hoạch cũng như đánh giá mức độ tác động của chúng.

- Phương pháp ma trận môi trường

Xác định và ước lượng mức độ tác động từ các hoạt động của quy hoạch. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá tác động của từng thành phần quy hoạch ĐDSH đến môi trường, đánh giá tích lũy của toàn bộ quy hoạch đến môi trường. Phần đánh giá tích lũy của toàn bộ quy hoạch được xem xét trên cả 3 phương diện: môi trường, kinh tế, xã hội. Phương pháp này còn được thực hiện để dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường khi thực hiện quy hoạch.
3.2. Xác định phạm vi của ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
3.2.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC

- Phạm vi không gian nghiên cứu của ĐMC được xác định hoàn toàn tương ứng theo phạm vi không gian nghiên cứu của quy hoạch, bao gồm:

+ Quy mô ĐMC trên diện rộng là toàn bộ địa bàn tỉnh Kon Tum và các hệ sinh thái liên đới của các địa phương giáp ranh.

+ Quy mô ĐMC trên diện hẹp bao gồm: Ảnh hưởng tương tác trực tiếp về môi trường (tự nhiên và kinh tế - xã hội) trên địa bàn toàn tỉnh theo các đặc điểm chính như: quy mô diện tích đất tự nhiên 9.689,61 km2 của tỉnh Kon Tum; quy mô các đơn vị hành chính trực thuộc, dân số, dân tộc, các vùng phát triển công nghiệp tập trung; vùng phát triển đô thị; vùng phát triển nông thôn và vùng động lực kinh tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Phạm vi thời gian cần nghiên cứu trong ĐMC: Thời gian thực hiện lập báo cáo ĐMC trùng với thời gian thực hiện lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bắt đầu từ tháng 12/2014 và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2015.

3.2.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

3.2.2.1. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch
- Các vấn đề về môi trường tự nhiên

Các vấn đề môi trường tự nhiên liên quan đến quy hoạch được nhận diện trên cơ sở dự báo ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, thống kê ở bảng 3.2.

Bảng 3.2. Các vấn đề môi trường tự nhiên và nội dung quy hoạch liên quan

	STT
	Các vấn đề môi trường
	Nội dung quy hoạch liên quan

	1
	Thay đổi da dạng sinh học
	Quy hoạch các phân khu chức năng

Phát triển du lịch

Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng

	2
	Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	Xây dựng các hạnh mục phân khu du lịch

Quy hoạch giao thông phục vụ các hoạt động dịch vụ sinh thái

Quy hoạch không gian sinh sống của dân cư vùng đệm

	3
	Suy giảm nguồn tài nguyên nước và ô nhiễm nguồn nước
	Thu hẹp các hệ sinh thái rừng tự nhiên

Gia tăng dân số vùng đệm, chất thải sinh hoạt 

Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái

	4
	Suy thoái tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất
	Quy hoạch sử dụng đất

Phát triển hạ tầng giao thông

	5
	BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan, rủi ro, sự cố môi trường
	Gia tăng độ che phủ của rừng

Suy giảm diện tích các hệ sinh thái tự nhiên


- Các vấn đề về môi trường xã hội

Các vấn đề về môi trường xã hội cốt lõi liên quan đến quy hoạch xây dựng thể hiện ở bảng 3.3.

Bảng 3.3. Các vấn đề môi trường xã hội và nội dung quy hoạch liên quan

	STT
	Các vấn đề môi trường
	Nội dung quy hoạch liên quan

	1
	Bảo tồn di sản
	Phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan

	2
	Dân số và định cư
	Gia tăng dân số vùng đệm 

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

Quy hoạch các khu chức năng

Phát triển hạ tầng kĩ thuật

	3
	Đói nghèo và việc làm
	Quy hoạch sử dụng đất

Phát triển dịch vụ, du lịch


3.2.2.2. Các mục tiêu môi trường trong các văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách về bảo vệ môi trường có liên quan đến các vấn đề môi trường đã xác định

* Mục tiêu môi trường trong Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Mục tiêu đến năm 2020

Bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và phát triển bền vững; Duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

- Tầm nhìn đến năm 2030

+ Tiếp tục bảo vệ các hệ sinh thái rừng tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế.
+ Tiếp tục thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và hành lang đa dạng sinh học đã được đề xuất.
* Mục tiêu môi trường trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến ĐDSH:

- Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 57% vào năm 2015, khoảng trên 59% vào năm 2020 và khoảng 65% vào năm 2030;

- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ ĐDSH; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn ĐDSH và an toàn sinh học.

* Mục tiêu môi trường trong Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Kon Tum đến năm 2020 theo Quyết định số 581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến ĐDSH.
- Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng 68% vào năm 2015; khoảng trên 70% vào năm 2020 và 75% vào năm 2030;

- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn ĐDSH; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý bảo vệ môi trường, bảo tồn ĐDSH và an toàn sinh học.


3.2.2.3. Tác động của các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch có liên quan đến quy hoạch bảo tồn ĐDSH của tỉnh 


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Đất


- Quy hoạch phát triển đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh: gây tác động đến quỹ đất, chất lượng môi trường và ảnh hưởng đến kế hoạch bảo tồn ĐDSH của tỉnh.


- Quy hoạch đất kéo theo một số nơi, vùng có nguy cơ bị thu hẹp diện tích rừng để phục vụ cho các hoạt động phát triển khác gây ảnh hưởng đến nơi ở, điều kiện sống của các loài sinh vật. Theo đó, giá trị ĐDSH cũng phần nào bị ảnh hưởng và suy giảm.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Giao thông


Quy hoạch xây dựng giao thông làm thay đổi diện tích đất tự nhiên, ảnh hưởng đến BT ĐDSH của tỉnh. Hệ thống giao thông đồng bộ làm chia cắt sinh cảnh, vùng sống của các loài, hạn chế sự giao lưu của các cá thể trong quần thể làm suy giảm nguồn gen, mất đi giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về Xây dựng

Xây dựng các khu đô thị mới gây tác động đến môi trường và ĐDSH. Việc mở rộng các khu đô thị, xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế khác sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật. Gây nhiều khó khăn cho công tác lập Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, việc thiết kế các quy hoạch ngành, lĩnh vực phải được thống nhất chặt chẽ và có sự phù hợp với nhau để giảm thiểu những tác động xấu nhất đến ĐDSH. 


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về thủy văn

Mở rộng, xây dựng thêm hệ thống các thủy điện trong toàn tỉnh gây nhiều ảnh hưởng đến ĐDSH và quản lý quy hoạch bảo tồn ĐDSH:


+ Các hồ chứa, hồ thủy điện phát triển làm thu hẹp sinh cảnh rừng tự nhiên.


+ Tập trung một số lượng lớn phương tiện xây dựng gây ô nhiễm môi trường.


+ Di dân tới các khu định cư mới tăng nguy cơ phá rừng để canh tác, sinh sống.


+ Tập trung dân cư, các hoạt động kinh tế ven hồ.


+ Thay đổi chế độ thủy văn, diện tích mặt nước làm ảnh hưởng tới vi khí hậu, hệ sinh thái nước; gia tăng các tai biến thiên nhiên: sụt lở, xói mòn, ngăn chặn các hoạt động di cư, tìm kiếm thức ăn, nơi đẻ của động vật, làm cho Đa dạng sinh học ngày càng bị suy giảm.


+ Tăng lưu lượng dòng chảy tại khu vực hạ lưu, làm thay đổi hệ sinh thái nước, đất và nông nghiệp tại khu vực hạ lưu. Kéo theo là sự thay đổi về ĐDSH vùng hạ lưu.


* Tác động của các chiến lược, quy hoạch về lâm nghiệp


Việc quy hoạch mở rộng, xây dựng về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến ĐDSH và quy hoạch bảo tồn ĐDSH, cụ thể:


+ Làm thay đổi diện tích rừng, gây ảnh hưởng đến nơi sống sinh cảnh sống của các loài sinh vật.


+ Thay đổi diện tích các phân khu chức năng gây khó khăn trong việc lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH.


+ Có thể sẽ gây ra những tác động tích cực góp phần nâng cao giá trị ĐDSH, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ mang lại những khó khăn thách thức đến công tác bảo tồn và phát triển các giá trị ĐDSH vốn có của tỉnh. Do đó, việc xây dựng và lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH phải luôn luôn gắn liền với các chiến lược, quy hoạch về Lâm nghiêp của tỉnh.
3.3. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện Quy hoạch

3.3.1. Mục tiêu về môi trường trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Bảo tồn ĐDSH các hệ sinh thái, loài và nguồn gen trên địa bàn tỉnh Kon Tum

+ Bảo vệ và cải thiện chất lượng thảm xanh (thực vật) trong đó chú trọng đến việc cải thiện độ che phủ, chất lượng môi trường không khí, nước và đất

+ Bảo tồn ĐDSH của tỉnh nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra với cường độ khốc liệt và tiến tới ứng phó tốt với BĐKH khu vực (2030).

+ Cải thiện đời sống của người dân địa phương, nâng cao tri thức bản địa và trách nhiệm của cộng đồng.

+ Bảo tồn các giá trị văn hóa sắc tộc độc đáo của địa phương, nhất là cá vùng dân tộc thiểu số.

3.3.2. Đánh giá khái quát về sự phù hợp hoặc mâu thuẫn giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường, sự phù hợp của phương án chọn

Quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của phương án lựa chọn hoàn toàn phù hợp với các các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch. Phương án được chọn đã lồng ghép triệt để các mục tiêu về môi trường mà quy hoạch đặt ra. Trong đó, các vấn đề môi trường được đưa cụ thể vào quy hoạch bằng các chỉ tiêu, định hướng quy hoạch, thể hiện ở các nội dung sau:

+ Bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái, loài và nguồn gen: 

Nguyên tắc chung trong quá trình quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh là bảo tồn phải kết hợp với phát triển bền vững. Trong đó, trọng tâm là việc bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen, nhất là đối với các loài động thực vật hoang dã quý hiếm và hệ sinh thái đặc thù của tỉnh. Hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên, VQG, hành lang ĐDSH, các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ của tỉnh; phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên đặc thù nhạy cảm đã bị phá hủy. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh Kon Tum có 01 VQG, 02 KBTTN, 01 trung tâm cứu hộ động vật, 15 cơ sở bảo tồn chuyển chỗ. Và đến năm 2030 sẽ có 02 VQG, 01 KBTTN, 01 hành lang ĐDSH, 01 khu bảo vệ cảnh quan, 02 trung tâm cứu hộ động vật và 18 cơ sở bảo tồn chuyển chỗ.

+ Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường bao gồm:

. Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn

Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn bằng việc thiết kế quy hoạch các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, hàng lang đa dạng sinh học, nâng cao độ che phủ của rừng lên 70% đến năm 2020 và 75% đến năm 2030. Đối với các hạng mục phân khu dịch vụ phục vụ du lịch sinh thái được xây mới hoặc mở rộng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí, tiếng ồn, chất thải rắn,… phải được giảm thiểu bằng cách thiết kế kỹ thuật hợp lý và hiện đại.  

. Cải thiện chất lượng và giữ ổn định trữ lượng nguồn nước

Kiểm soát lũ lụt bằng các biện pháp duy trì các hệ sinh thái rừng tự nhiên, khoanh nuôi, tái sinh rừng. Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, khôi phục rừng tại các vùng đất trống để tăng độ che phủ của rừng nhằm giữ ổn định trữ lượng nguồn nước.

Khi ĐDSH được quy hoạch bảo tồn tốt sẽ có vai trò chuyển được dòng chảy mặt của nguồn nước sang dự trữ trong các túi nước ngầm trong đất để điều tiết dòng chảy ngầm vào mùa khô. Nâng mực nước ngầm cho đất vùng đối núi thấp, trung bình

. Quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho từng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

Quy hoạch theo phương án chọn đã cân đối diện tích cho các thành phần quy hoạch, đảm bảo diện tích đất ở hợp lý cho cả du khách và dân địa phương. Đồng thời đảm bảo diện tích hợp lý ở các phân khu chức năng bảo vệ và phát triển rừng.

+ Ứng phó được với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Sự biến đổi về nhiệt độ và lượng mưa, tác động mạnh tới các loài có biên độ sinh thái hẹp và ít có khả năng di chuyển. Trong trường hợp không thích nghi được, các loài sẽ bị thu hẹp vùng phân bố và dần bị tiêu diệt dẫn đến suy giảm ĐDSH.
Bên cạnh đó, đa dạng sinh học cũng có những tác động tích cực đối với BĐKH. Đa dạng sinh học được cải thiện, bảo tồn và phát triển sẽ cải thiện chất lượng môi trường không khí, nước, đất,... tác động lên sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa theo chiều hướng tích cực.

Ở Kon Tum, một trong những mục tiêu môi trường quan trọng của quy hoạch chính là cải thiện chất lượng đa dạng sinh học nhằm ứng phó, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt,... Bằng việc nâng cao chất lượng hệ sinh thái rừng tự nhiên thông qua độ che phủ (60-65%), thảm tươi được duy trì góp phần vào việc thu hồi sinh khối carbon, chống bào mòn rửa trôi,... Đó là vai trò lớn trong ứng phó với BĐKH

+ Cải thiện đời sống của người dân, nâng cao dân trí

Thiết kế quy hoạch với việc phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Kon Tum sẽ mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo cơ hội tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho chính quyền cũng như cộng đồng người dân các địa phương, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa - nơi có các khu bảo tồn tự nhiên và các cảnh quan hấp dẫn. Đây là một hình thức xuất khẩu (thu ngoại tệ) tại chỗ rất hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế cao. Du lịch sinh thái còn góp phần vào việc nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục môi trường, văn hóa lịch sử, nghỉ ngơi giải trí và hướng tới nguồn cội. Chính vì vậy, bên cạnh các lợi ích về kinh tế, du lịch sinh thái còn được xem như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách du lịch, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch. Khi có được kinh phí từ du lịch, cụ thể là nguồn thu từ việc bán vé tham quan, các phí dịch vụ liên quan thu được từ du khách. Nguồn kinh phí này sẽ được trích ra một phần nhằm bảo tồn ĐDSH, tôn tạo cảnh quan, phát triển bảo tồn loài thu hút khách du lịch đến tham quan và nghĩ dưỡng nhiều hơn, tạo nguồn thu lớn hơn trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Ví dụ như trồng thông, làm nhà theo kiểu bản địa (nhà sàn) dưới tán thông để phát triển du lịch sinh thái vùng Măng Đen trong tương lai. Quan điểm gắn bảo tồn ĐDSH với du lịch sinh thái bằng nguyên tắc “thương mại hóa đa dạng sinh học và cảnh quan” nhằm phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững.
+ Bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc trong khu vực

Là một tỉnh miền núi nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, với trên 53% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 06 dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời là Bah Nar, Xê Đăng, J'rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, nên văn hóa Kon Tum rất đa dạng và đặc sắc. Thông qua việc phát triển du lịch sinh thái với các điểm du lịch văn hóa như Sa Thầy, Rờ Kơi, cửa khẩu Bờ Y, Kleng, Yaly,… du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, các truyền thống văn hóa, lễ hội như: đâm trâu, cúng lúa mới, cồng chiêng, thăm tượng nhà mồ, thưởng thức các món ăn dân tộc,… Qua đó, các giá trị văn hóa được bảo tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững và phát triển. Kon Tum còn là tỉnh có nhiều di tích lịch sử trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng miền Nam như: ngục Kon Tum, Đăk Tô, Tân Cảnh,… Các khu di tích lịch sử này được bảo tồn trên các tuyến đường huyết mạch nên góp phần vào du lịch về nguồn.
3.3.3. Các thành phần của quy hoạch có gây ra vấn đề môi trường chính

Để xác định các thành phần quy hoạch gây ra các vấn đề môi trường chính, tổ chyên gia ĐMC đã phân tích các thành phần và xác định các hoạt động cụ thể của quy hoạch như ở bảng 3.4
Bảng 3.4. Các thành phần chính của quy hoạch

	STT
	Các thành phần của quy hoạch
	Các hoạt động chính

	1
	Quy hoạch hành lang ĐDSH: hành lang ĐDSH Ngọc Linh – Ngọc Linh trong giai đoạn 2020-2030
	Quy hoạch các phân khu chức năng

	
	
	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái

	
	
	Quy hoạch các trạm QLBVR, đường tuần tra và hệ thống PCCC

	2
	Quy hoạch bảo vệ và phát triển bền vững các HST đặc thù của tỉnh
	Quy hoạch ba loại rừng

+ HST rừng đặc dụng: bảo vệ rừng, động vật rừng; trồng, phục hồi, cải tạo rừng; sử dụng tài nguyên, phát triển hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng và xây dựng vùng đệm cho vườn quốc gia, KBT.
+ HST rừng phòng hộ đầu nguồn: tổ chức bảo vệ, trồng, phục hồi, cải tạo rừng, quản lý hoạt động khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong rừng phòng hộ

+ HST rừng sản xuất: tổ chức bảo vệ, phát triển rừng, khai thác lâm sản và du lịch trong rừng sản xuất

	
	
	Hệ sinh thái thảm thực vật: thảm thực vật tự nhiên, rừng giàu có xu hướng suy giảm, tăng diện tích rừng trồng và độ che phủ của rừng

	3
	 Quy hoạch bảo vệ và phát triển HST tự nhiên trên các vùng ĐNN
	Đến năm 2030, quy hoạch hệ sinh thái đất ngập nước sông Đăk BLa và hệ sinh thái hồ thủy điện Yaly

	4
	Quy hoạch hệ thống các KBTTN

	- Giai đoạn 2015-2020: Quy hoạch thiết kế lại các VQG, KBT hiện hữu, nâng cấp đưa RĐD Đăk Uy thành Khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Như vậy, đến năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ có 01 VQG, 01 KBTTN. 

	
	
	- Giai đoạn 2020-2030: Duy trì và phát triển các VQG, KBTTN đã có, quy hoạch nâng cấp đưa Ngọc Linh trở thành VQG, phát triển vùng Măng Đen thành KBVCQ và du lịch sinh thái. Nhu vậy, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ có 02 VQG, 01KBTTN

	5
	Quy hoạch bảo tồn chuyển chỗ
	Vườn thực vật: đến năm 2020 tăng thêm 01 vườn TV ở Ngọc Linh, và năm 2030 tăng thêm 01 vườn TV ở Măng Đen. Tổng số đến năm 2030 có 04 VTV

	
	
	Vườn thuốc: đến năm 2020 thành lập các vườn mẫu thuốc nam ở BV YHCT và trạm y tế ở các xã trong tỉnh.

	
	
	Vườn thú: đến năm 2030 tăng thêm 02 vườn thú ở Ngọc Linh và Đăk Uy. Tổng số có 03 vườn thú (2030)

	
	
	TTCHĐV: năm 2030 thành lập thêm 01 trung tâm cứu hộ động vật ở Ngọc Linh. Tổng số có 02 TTCHĐV


Từ việc xác định các các thành phần của quy hoạch, phân tích các hoạt động chính và các tác động có thể gây ra vấn đề môi trường thể hiện ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Các thành phần của quy hoạch có gây ra các vấn đề môi trường chính

	STT
	Các thành phần của quy hoạch 
	Các vấn đề môi trường chính có liên quan

	A
	Các tác động tích cực
	

	1
	Quy hoạch ba loại rừng
	- Nâng cao độ che phủ của rừng

- Tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên

	2
	Quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH
	- Bảo tồn các HST, các loài và nguồn gen quý hiếm

- Phục hồi các giá trị đa dạng sinh học

- Giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu

	3
	Quy hoạch các hoạt động giám sát diễn biến TN rừng và ĐDSH
	 Bảo tồn đa dạng sinh học

	4
	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái
	Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Bảo tồn di sản văn hóa từ các hoạt động du lịch về nguồn, du lịch văn hóa

Cải thiện đời sống và dân trí của người dân thông qua thu nhập từ hoạt động du lịch.

Giải quyết việc làm cho người lao động

	B
	Các tác động tiêu cực
	

	1
	Quy hoạch các phân khu chức năng
	- Ô nhiễm không khí: do hoạt động xây dựng các công trình kiến trúc trong các phân khu chức năng, vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải từ sinh hoạt…
- Ô nhiễm nước do gia tăng hoạt động dân cư vùng đệm 

- Thay đổi mục đích sử dụng đất do quy hoạch 

- Bảo vệ đa dạng sinh học của vùng

	2
	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái
	- Ô nhiễm không khí: do hoạt động xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng phục vụ du lịch, vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải từ sinh hoạt…

- Ô nhiễm môi trường nước: do hoạt động của du khách
- Thay đổi mục đích sử dụng đất do quy hoạch 

	3
	Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác QLBVR như: đường tuần tra, hệ thống PCCC, thông tin liên lạc, cảnh báo cháy rừng.
	- Ô nhiễm không khí do công tác xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu

- Ô nhiễm môi trường nước do hoạt động sinh hoạt của người dân
 Thay đổi mục đích sử dụng đất



3.3.4. Đánh giá tác động của từng thành phần của quy hoạch

Các đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian, thời gian của tác động, đặc tính tác động, xác suất, khả năng đảo ngược của tác động và xu hướng của các vấn đề môi trường được thống kê ở bảng 3.6.
Bảng 3.6. Đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian, thời gian, đặc tính của tác động và xu thế môi trường

	TT
	Đối tượng chịu tác động
	Phạm vi không gian
	Thời gian
	Đặc tính của tác động
	Xu hướng của các vấn đề môi trường

	1
	Môi trường không khí
	- Tại khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng;  - Các cơ sở bảo tồn và vùng đệm xung quanh ở Chư Mom Ray, Ngọc Linh, Đak Uy, Măng Đen
	2015-2020

2020-2030
	Tác động tạm thời, không liên tục
	Làm suy giảm chất lượng môi trường không khí, tuy nhiên sẽ khôi phục lại khi các hoạt động xây dựng kết thúc

	2
	Môi trường nước
	-  Các sông suối, ao hồ, thủy vực nơi diễn ra các phân khu chức năng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các công trình giám sát tài nguyên và quản lý, bảo vệ rừng

- Các thủy vực nơi tập trung dân cư vùng đệm
	- Trong thời gian xây dựng

- Lâu dài
	- Tác động tạm thời, gián đoạn

- Tác động liên tục
	Ô nhiễm môi trường ước có xu thế tăng lên theo thời gian

	3
	Môi trường đất
	Toàn bộ diện tích các hệ sinh thái rừng, các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Lâu dài
	Thay đổi mục đích sử dụng đất vĩnh viễn
	Quy hoạch sử dụng đất luôn thay đổi để phù hợp với mục đích

	4
	Đa dạng sinh học
	Trên toàn bộ tỉnh Kon Tum
	Lâu dài
	Tác động liên tục
	Các giá trị đa dạng sinh học được bảo tồn

	5
	Di tích lịch sử, văn hóa
	Các di tích văn hóa
	Lâu dài
	Tác động liên tục
	Các giá trị lịch sử văn hóa được duy tu, bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa

	6
	Đời sống của người dân
	Khu vực dân cư chịu ảnh hưởng của hoạt động quy hoạch
	Lâu dài
	Tác động liên tục
	Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao


3.3.4.1. Nguồn gây tác động

* Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

Theo nội dung của Quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, có thể nhận dạng các nguồn gây tác động đối với trạng thái môi trường chiến lược của tỉnh Kon Tum có liên quan đến chất thải như trong bảng 3.7.
Bảng 3.7. Các nguồn gây tác động có liên quan tới chất thải dự kiến phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch

	STT
	Các hoạt động của quy hoạch
	Loại chất thải phát sinh
	Đặc tính tác động

	1
	Quy hoạch phân khu chức năng

	1.1
	Vận chuyển thiết bị, cắm mốc phân chia ranh giới
	- Bụi đường, khí thải từ hoạt động vận chuyển
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Khí thải, bụi từ hoạt động cắm mốc phân chia
	Gián đoạn

	
	
	- Rác thải xây dựng
	

	1.2
	Sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên thực hiện
	- Khí thải, nước thải, rác sinh hoạt
	Liên tục, gián đoạn

	2
	Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH

	2.1
	Xây dựng đường tuần tra
	- Khí, nước, rác thải sinh hoạt
	Liên tục

	
	
	- Khí, nước, rác thải xây dựng
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Khí, nước, rác thải GTVT
	Liên tục, gián đoạn

	2.2
	Xây dựng các trạm, chòi canh bảo vệ rừng
	- Khí, nước, rác thải sinh hoạt
	Liên tục

	
	
	- Khí, nước, rác thải xây dựng
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Khí, nước, rác thải GTVT
	Liên tục, gián đoạn

	2.3
	Hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo cháy rừng,…
	- Khí, nước, rác thải sinh hoạt
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Khí, nước, rác thải xây dựng
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Khí, nước, rác thải GTVT
	Liên tục, gián đoạn

	2.4
	Sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên thực hiện
	- Khí thải, nước thải, rác sinh hoạt
	Liên tục, gián đoạn


Theo bảng 3.7, dự kiến các loại chất thải phát sinh có tính chất liên tục hoặc gián đoạn trong quá trình triển khai Dự án quy hoạch như sau:

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hoặc các thiết bị phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học

- Bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn xây dựng từ hoạt động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

- Khí, nước và rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên thực hiện 

Các hoạt động triển khai của Dự án quy hoạch đều có tác động liên quan đến môi trường chiến lược tỉnh, vùng, khu vực ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân chính xuất phát từ các mục tiêu quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của Dự án sẽ tạo nên các áp lực gia tăng đối với trạng thái tài nguyên và môi trường. Trong đó chú ý đến các áp lực gia tăng phát thải các nguồn chất thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) gây ô nhiễm và suy thoái môi trường; áp lực gia tăng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tác động đến năng lực phát triển bền vững của tỉnh.

* Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Có thể nhận dạng các nguồn gây tác động đối với môi trường chiến lược không liên quan tới chất thải như trình bày trong bảng 3.8.

Theo bảng 3.8. các thành phần của Quy hoạch dự kiến các nguồn gây tác động xấu tới môi trường chiến lược không liên quan tới chất thải (xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; biến đổi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác) bao gồm như sau:

- Các hoạt động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ quản lí, bảo vệ rừng, phục vụ du lịch sinh thái,… gây ra tiếng ồn, độ rung, tai nạn lao động, suy thoái môi trường không khí, nước, thay đổi quy hoạch sử dụng đất, môi trường sống của các sinh vật.

- Các hoạt động quy hoach lại các phân khu chức năng gây ra tiếng ồn, suy thoái môi trường không khí, nước, gia tăng áp lực khai thác tài nguyên. Tác động tích cực đối với môi trường xã hội là cải thiện thu nhập của người dân, nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, quy hoạch ĐDSH tác động tích cực đến môi trường chiến lược của tình, vùng thể hiện ở việc nâng trữ lượng nước mặt, nước ngầm, bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học, nâng cao độ che phủ của rừng, giảm thiểu tác động của BĐKH.

Bảng 3.8. Các nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải dự kiến phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch

	STT
	Các hoạt động của quy hoạch
	Tác động phát sinh
	Đặc tính tác động

	1
	Quy hoạch phân khu chức năng đối với các cơ sở bảo tồn đã có

	
	Vận chuyển thiết bị, cắm mốc phân chia ranh giới
	- Ồn, rung 
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Tai nạn giao thông, tai nạn lao động
	Gián đọan

	
	
	- Thay đổi quy hoạch sử dụng đất
	Liên tục

	
	
	- Ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật
	Tạm thời

	2
	Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH

	
	Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng
	- Ồn, rung
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Tai nạn giao thông, tai nạn lao động
	Gián đọan

	
	
	- Suy thoái không khí, thảm thực vật
	Liên tục, gián đoạn

	
	
	- Thay đổi quy hoạch sử dụng đất
	Vĩnh viễn

	
	
	- Ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật
	Tạm thời

	
	
	- Rủi ro, sự cố môi trường
	Gián đọan

	3
	Quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH

	3.1
	Thành lập mới các cơ sở bảo tồn theo từng giai đoạn
	- Phục hồi, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học 
	Liên tục

	
	
	- Giảm thiểu tác động của BĐKH
	Liên tục

	3.2
	Khoanh nuôi, cải tạo, tái sinh rừng
	- Nâng cao độ che phủ của rừng
	Liên tục

	
	
	- Bảo tồn, phát triển các giá trị ĐDSH 
	Liên tục

	
	
	- Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm
	Liên tục


3.3.4.2. Đối tượng bị tác động 

* Đối tượng bị tác động có liên quan đến chất thải
Trong quá trình triển khai Dự án quy hoạch, các đối tượng chính chịu tác động ảnh hưởng do các loại chất thải phát sinh đã được nhận dạng các nguồn gây tác động ở trên, có thể được trình bày dưới đây:

- Môi trường tự nhiên 

+ Môi trường không khí

Khí thải phát sinh trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày của lực lượng lao động, hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đều có thể gây ra các tác động xấu đối với môi trường không khí bởi các yếu tố như bụi khói, các khí axít SOx, NOx, khí CO gây hiệu ứng nhà kính. Dưới tác động lan truyền và phát tán tự nhiên, ảnh hưởng đến các khu vực hành chính, dịch vụ và các công trình cơ sở hạ tầng sẽ ở mức lớn do có mức độ tập trung cao các nguồn thải khí thải gây ô nhiễm. Khi mức độ tác động tiêu cực tồn tích kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng thay đổi khí hậu, mưa axít, khói mù trên diện rộng, làm tăng hậu quả thiên tai và sự cố. Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô xây dựng không lớn, số lượng công nhân tập trung ít nên mức độ tác động đến môi trường không khí tạm thời.

Bên cạnh các tác động tiêu cực từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và sinh hoạt của con người, môi trường không khí tỉnh Kon Tum và khu vực lân cận được cải thiện rất lớn nhờ các hoạt động quy hoạch đa dạng sinh học. Việc quy hoạch tăng tỷ lệ độ che phủ rừng (70-75%) được xem như là “lá phổi xanh” tham gia điều hòa khí hậu. Ngoài ra, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên trong đó có thảm thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc che chở bức xạ mặt trời, làm giảm nhiệt độ nhất định trong mùa nắng và che chắn các hướng hoàn lưu khí áp, tạo nên vùng khí hậu ôn hòa. 

+ Môi trường nước

Nước thải phát sinh trong hoạt động sinh hoạt của lực lượng lao động, dân cư đều có thể gây ra các tác động xấu đối với môi trường nước mặt, nước ngầm, đa dạng sinh học trong vùng, trong đó môi trường nước mặt trên sông Sê San và trong các sông, suối chảy qua. Các khu vực vùng đệm sẽ chịu ảnh hưởng tác động lớn nhất từ các nguồn xả thải nước thải sinh hoạt. Khi mức độ tác động tiêu cực kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hoặc xung đột về nước sạch, huỷ hoại sinh thái và suy giảm tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực tới các vùng hạ lưu sông. Tuy nhiên, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình quy hoạch không nhiều, nên mức độ tác động đối với môi trường nước được nhận diện đầy đủ và có thể giảm thiểu được.

Quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH có tác động tích cực đối với môi trường nước nhờ tham gia tích cực vào việc duy trì chế độ tuần hoàn nguồn nước tự nhiên. Khi trời mưa, nhờ các tán cây rừng nhiều tầng, thảm thực vật mặt đất sẽ che chắn, làm cho nước mưa không tác động trực tiếp xuống mặt đất, thầm dần vào lòng đất. Nhờ đó mà túi nước ngầm trong đất dâng lên, tăng khả năng dự trữ nguồn nước để điều tiết trong mùa hè.

+ Môi trường đất

Môi trường đất chịu tác động của quy hoạch ở khía cạnh thay đổi mục đích sử dụng đất. Quy hoạch đa dạng sinh học có thể làm thay đổi vĩnh viễn mục đích sử dụng đất, thay đổi tính chất cơ lý của đất theo các hướng khác nhau.

Quy hoạch ĐDSH cũng góp phần tác động tích cực trong việc cải thiện, làm giàu chất khoáng, độ mùn cho môi trường đất.

+ Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sinh hoạt của lực lượng lao động, dân cư, khách du lịch và các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện quy hoạch đều có thể gây ra các tác động xấu đối với môi trường đất, nước, không khí, đa dạng sinh học trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nguy cơ tác động do rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không nguy hại và chất thải nguy hại là cao nhất. Mức độ tác động của chất thải rắn là tương đối cao vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đời sống dân cư, đô thị, nông thôn, cảnh quan sinh thái và mỹ quan, sức khỏe của cộng đồng.

- Môi trường xã hội

+ Tác động tiêu cực: Sức khoẻ của lực lượng lao động làm việc trực tiếp trong các hoạt động xây dựng cũng như đối với các khu vực dân cư đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của các loại khí thải, rác thải và nước thải phát sinh trong quá trình triển khai Quy hoạch; Các công trình lịch sử, văn hoá, cảnh quan sinh thái, mỹ quan cộng đồng và các giá trị văn hoá – tinh thần khác tại các khu vực thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh cũng chịu tác động bới các loại khí thải, rác thải và nước thải phát sinh trong quá trình triển khai Quy hoạch ở các mức độ khác nhau.

+ Tác động tích cực: Bên cạnh những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và các công trình lịch sử văn hóa, cảnh quan sinh thái, việc triển khai thực hiện Quy hoạch ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng mang đến những tác động tích cực đối với môi trường xã hội. Tác động lớn nhất đó là bảo tồn được các giá trị đa dạng sinh học, các giá trị lịch sử, văn hóa cảnh quan. Tăng thu nhập và nâng cao dân trí cho người dân địa phương. 

* Đối tượng bị tác động không liên quan đến chất thải

Môi trường không khí chịu ảnh hưởng ở khía cạnh ô nhiêm tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm nhiệt dư bởi các hoạt động sinh hoạt của người dân, cán bộ công nhân viên, các du khách. Các hoạt động xây dựng được tiến hành trong quy hoạch cũng ảnh hưởng chất lượng môi trường không khí đáng kể, có thể gây ô nhiễm không khí cục bộ, ảnh hưởng đến các điều kiện vi khí hậu của khu vực. Bên cạnh đó, việc thực hiện các mục tiêu về đa dạng sinh học có tác động tích cực đến việc cải thiện các vùng tiểu khí hậu, vi khí hậu. 

Chất lượng nước nguồn nước mặt, nước ngầm có thể bị suy giảm bởi các hoạt động xả chất thải vào nguồn nước như nước thải, khí thải.

Các hoạt động xây dựng trong quy hoạch cũng có thể làm xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; chai sạn và suy thoái chất lượng đất, có ảnh hưởng tới môi trường đất canh tác trong nông, lâm, ngư nghiệp.
Rủi ro và sự cố tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến đồng thời tới môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học, nhất trong các loại sự cố có độ nguy hiểm cao như: va chạm, cháy, nổ, tràn dầu và hoá chất độc hại trong các hoạt động xây dựng.
Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến đồng thời tới môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học.

3.3.4.3. Quy mô, phạm vi, xác suất, cường độ xảy ra tác động
- Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

+ Quy mô và phạm vi tác động của các nguồn thải khí thải, nước thải và rác thải phát sinh theo không gian phát triển của địa bàn tỉnh và vùng, khu vực và quy mô thời gian từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong quá trình thực hiện Dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum bao gồm:

. Quy mô và phạm vi địa bàn toàn tỉnh và các hệ sinh thái lân cận.

. Quy mô và phạm vi tại từng không gian quy hoạch sẽ diễn ra các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh (cấp huyện thị; tiểu vùng).

. Quy mô và phạm vi tại từng dự án bảo tồn đa dạng sinh học, từng khu vực địa bàn cơ sở sẽ diễn ra các hoạt động bảo tồn của tỉnh (cấp xã, phường, thị trấn).

Quy mô cường độ và tần suất tác động liên tục hoặc gián đoạn của các nguồn thải phát sinh sẽ biến đổi tương ứng theo các hoạt động bảo tồn đã dự kiến quy hoạch theo không gian và thời gian triển khai dự án. 

- Đối với nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Quy mô và phạm vi tác động của các nguồn không liên quan tới chất thải trong quá trình thực hiện Dự án tương tự như như đối với nguồn liên quan đến chất thải bao gồm:  

. Quy mô và phạm vi địa bàn toàn tỉnh.

. Quy mô và phạm vi tại từng không gian quy hoạch sẽ diễn ra các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh (cấp huyện thị; tiểu vùng).

. Quy mô và phạm vi tại từng dự án bảo tồn đa dạng sinh học, từng khu vực địa bàn cơ sở sẽ diễn ra các hoạt động bảo tồn của tỉnh (cấp xã, phường, thị trấn).
3.3.5. Dự báo xu hướng của vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch
Xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch được thể hiện ở bảng 3.9.
Bảng 3.9. Ma trận xác định xu hướng các vấn đề môi trường chính
	Các nguồn gây tác động lên môi trường
	Đối tượng chịu tác động và quy mô tác động

	
	Thay đổi đa dạng sinh học
	Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	Suy giảm nguồn TN và ô nhiễm MT nước
	Suy thoái & ô nhiễm đất
	Biến đổi khí hậu 
	Bảo tồn di sản
	Dân số và định cư
	Đói nghèo và việc làm

	1. Quy hoạch phân khu chức năng ở các cơ sở bảo tồn đã có

	Vận chuyển thiết bị, cắm mốc phân chia ranh giới
	-2
	-1
	-1
	-1
	0
	0
	-2
	+2

	Sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên 
	-1
	-1
	-1
	-1
	0
	0
	-1
	+2

	2. Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn

	Xây dựng đường tuần tra
	-2
	-2
	-1
	-1
	-1
	+2
	+3
	+3

	Xây dựng các trạm, chòi canh bảo vệ rừng
	+3
	-1
	-1
	0
	0
	+2
	+2
	0

	Hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo cháy rừng,…
	+3
	+2
	+2
	0
	+3
	0
	0
	0

	Sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên thực hiện
	-1
	-1
	-1
	-1
	0
	0
	-1
	+2

	3.. Quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH

	Thành lập mới các cơ sở bảo tồn theo từng giai đoạn
	+3
	+3
	+3
	+3
	+3
	+2
	+2
	+3

	Khoanh nuôi, cải tạo, tái sinh rừng
	+3
	+3
	+3
	+3
	+3
	+2
	+1
	+2

	Tổng hợp xu hướng tác động 
	+5
	+2
	+3
	+2
	+8
	+7
	+13
	+25


Ghi chú: 
+: tác động tích cực; -: tác động tiêu cực    0: không tác động; 1: tác động yếu; 2: tác động vừa; 3: tác động mạnh;

* Xu hướng đối với các vấn đề về môi trường tự nhiên

- Thay đổi đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học của tỉnh chịu ảnh hưởng của các tác động của các quy hoạch thành phần như quy hoạch các phân khu chức năng gia tăng dân số, hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ,… 

+ Tác động tích cực
Với việc quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH đã tác động tích cực rất lớn đối với đa dạng sinh học của tỉnh nhất là đối với các hệ sinh thái, các loài và nguồn gen

Như vậy, bằng việc cho điểm theo các tiêu chí đánh giá xu hướng tổng hợp tác động của các thành phần quy hoạch là tích cực đối với đa dạng sinh học (+5).
+ Tác động tiêu cực

Hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng, vận chuyển nguyên liệu, sinh hoạt của con người sẽ làm suy giảm hệ sinh thái ở cạn trong khu vực nhất là thu hẹp diện tích phân bố của thảm thực vật. Mặt khác lượng bụi sinh ra từ các hoạt động xây dựng sẽ bám vào cây cối làm giảm khả năng quang hợp để tổng hợp các chất hữu cơ, giảm tốc độ sinh trưởng của cây. Các loài động vật mất đi môi trường sống, ảnh hưởng bởi tiếng ồn, độ rung sẽ di chuyển đến các nơi khác. Do vậy, hoạt động quy hoạch làm suy giảm đa dạng sinh học ở các hệ sinh thái trên cạn. Đối với hệ sinh thái thủy vực, các hoạt động quy hoạch ở gần các nguồn nước tạo ra lượng chất thải rắn xây dựng (bê tông, xi măng, bao bì,…) có thể gây một số biến đổi về dòng chảy, lưu tốc, độ trong của nước,... gây ảnh hưởng trực tiếp đến các loài sinh vật ở nước. Hiện tượng sạt lở, xói mòn, bồi lắng, nước chảy tràn, ô nhiễm nguồn nước mặt sẽ tác động mạnh đến đời sống của các sinh vật ở nước: độ đục, hàm lượng cặn vẩn hữu cơ, chất lơ lửng, dầu mỡ trong nước cao,... làm giảm hàm lượng oxy, giảm khả năng quang hợp của thực vật thuỷ sinh, tác động đến hô hấp của động vật, ảnh hưởng đến tầm nhìn của động vật thủy sinh,... và thậm chí sẽ gây chết cho thuỷ sinh vật. Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của quy hoạch rất nhỏ nên các tác động chỉ mang tính tạm thời, phạm vi ảnh hưởng cục bộ đối với ĐDSH của tỉnh.

- Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn

Ô nhiễm không khí và tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng. Các hoạt động này chắc chắn sẽ làm gia tăng hàm lượng bụi, khí thải và tiếng ồn. Chất lượng môi trường không khí còn bị ảnh hưởng bởi sự bố trí các khu chức năng và hạ tầng kĩ thuật. Tuy nhiên, các hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn và có thể kiểm soát bằng các giải pháp công nghệ, kĩ thuật. Mặt khác, các hoạt động quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH, tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường không khí, điều hòa vi khí hậu. Các tác động tổng hợp làm cho chất lượng môi trường không khí có xu thế ngày càng được cải thiện (+2). 

- Chất lượng và trữ lượng nguồn nước

Các thành phần của quy hoạch gây tác động đến chất lượng môi trường nước, nhất là đối với các hoạt động xây dựng và sinh hoạt của con người. Các hoạt động này rất nhỏ trong quá tình thực hiện quy hoạch nên các tác động này mang tính chất tạm thời và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý một cách phù hợp. Bên cạnh đó, xét đến khả năng điều tiết nguồn nước, gia tăng trữ lượng nước thì tác động của quy hoạch là mang tính tích cực. Như vậy, Chất lượng và trữ lượng môi trường nước có xu hướng ngày càng được cải thiện (+2). 

- Môi trường đất

Môi trường đất chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động vận chuyển, xây dựng và sinh hoạt diễn ra trong quy hoạch. Tuy nhiên nhờ có các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH tác động tích cực đến việc cải thiện chất lượng môi trường đất. Tổng hợp xu thế biến đổi thì chất lượng môi trường đất chịu tác động tích cực (+8).

- Môi trường xã hội (bảo tồn di sản, dân số, định cư, đói nghèo, việc làm)

Việc quy hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ mang lại những tác động tích cực đối với môi trường xã hội. Công tác bảo tồn di sản được cải thiện, gìn giữ; đời sống người dân được nâng cao.

Tổng hợp đánh giá xu hướng của các vấn đề môi trường tự nhiên khi thực hiện quy hoạch cho thấy chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội ngày càng được cải thiện. Tác động của dự án Quy hoạch lên môi trường là tích cực.

3.4. Các nội dung của Quy hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện ĐMC và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

3.4.1. Các nội dung của Quy hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở thực hiện ĐMC 

Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chuyên gia ĐMC thực hiện song song, lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch, kịp thời đánh giá và có những điều chỉnh phù hợp với các mục tiêu về môi trường. Nội dung của Quy hoạch được điều chỉnh trên cơ sở thực hiện ĐMC là phương án quy hoạch trung tâm cứu hộ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2030.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tổ chuyên gia Quy hoạch định hướng giữ nguyên số lượng trung tâm cứu hộ động vật ở vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Tuy nhiên, sau khi phân tích các nhu cầu thiết yếu về công tác bảo tồn các loài nguy cấp trên địa bàn tỉnh, cần thiết thành lập thêm 01 trung tâm cứu hộ ở KBTTN Ngọc Linh bởi các lí do sau:

- Quy hoạch đến năm 2030, KBTTN Ngọc Linh trở thành vườn quốc gia

- Khoảng cách giữa Ngọc Linh và Chư Mom Ray khá xa (hơn 300km), do vậy, việc vận chuyển các động vật cứu hộ từ các đường vận chuyển, các nơi trong tỉnh về trung tâm Chư Mom Ray sẽ gặp khó khăn.

3.4.2. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

3.4.2.1. Các giải pháp về công nghệ, kĩ thuật

* Các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải

(1). Bụi, khí thải phát sinh trên công trường xây dựng các cơ sở quy hoạch

- Các bãi chứa nguyên vật liệu cần được che đậy cẩn thận để tránh bụi bẩn tích tụ bề mặt phát tán khi có gió và nước cuốn trôi bụi bẩn vào những ngày trời mưa, nắng, gió.

- Dọn dẹp, quét dọn sân nền bãi tập kết nguyên vật liệu để hạn chế bụi phát tán vào môi trường khi có gió lớn.

- Sử dụng phương tiện cơ giới đồng bộ, hiện đại theo các quy định của Bộ GTVT, đảm bảo yêu cầu phát thải theo TCVN, QCVN cho phép.

 (2). Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe, phải vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành, hạn chế các hoạt động vận chuyển vào giờ cao điểm (hết giờ làm việc và giờ tan trường) và tuân thủ biển báo tốc độ và các điều luật giao thông mới ban hành.

- Không sử dụng các phương tiện đã quá niên hạn sử dụng để hạn chế lượng khí phát thải vào môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

 (3). Khí thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người

- Các nhà vệ sinh được đặt ở cuối hướng gió đối với khu sinh hoạt và làm việc tập trung của cán bộ, công nhân;

- Dọn dẹp vệ sinh nhà ăn tránh vứt rác, thức ăn thừa bừa bãi ra môi trường;

- Đặt các thùng rác để thu gom rác thải, hạn chế việc xả rác trong khu vực lán trại, trên công trường.

(4). Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn và độ rung

Hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình xây dựng đến sức khỏe, đời sống hằng ngày của công nhân bằng một số biện pháp sau:

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công tạo ra

- Bố trí lịch thi công hợp lý cho các đơn vị tổ, nhóm công nhân thi công, nhất là ở các vị trí lao động gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân
- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại nhằm giảm khả năng gây ồn do hoạt động thi công gây ra;

- Sử dụng các phương tiện thi công đạt QCVN 26:2010/BTNMT về độ ồn.

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài sẽ được trong bị các thiết bị bảo hiểm thích hợp như mũ giảm âm, nút tai chống ồn. Thường xuyên đổi ca làm, không để công nhân làm việc lâu tại những vị trí có độ ồn lớn, kéo dài.

* Các biện pháp giảm thiểu nước thải

- Nước mưa chảy tràn

+Có thể giảm thiểu lượng nước mưa ô nhiễm bằng cách thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cuốn chiếu, thi công đến đâu thì giải phóng mặt bằng, san lấp đến đó. 

+ Việc thi công xây dựng các cơ sở hạ tầng được tính toán sao cho giảm thiểu được lượng bùn cát rửa trôi xuống nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm cục bộ tầng nước mặt khu vực thực hiệnquy hoạch thành phần. Các nguyên vật liệu phục vụ cho thi công cũng được tính toán sao cho thi công đoạn nào thì vận chuyển với khối lượng tương ứng. Nếu đã vận chuyển đến bãi nhưng chưa sử dụng hết thì đậy, che chắn kĩ.
+ Thu gom và vận chuyển ngay đến nơi xử lí hoặc các bãi thải đối với các loại đất đá thải, các chất thải hữu cơ và vô cơ khác, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất ô nhiễm hòa vào nước mưa chảy tràn

- Dầu mỡ thải

Dầu rò rỉ và dầu thải từ các loại máy móc, nước rửa xe được thu gom ở trạm bảo dưỡng rồi bán cho các điểm thu mua hoặc vận chuyển đến nơi thích hợp để xử lý triệt để theo quy định riêng đối với các chất thải độc hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

 Nước thải do sinh hoạt của con người được thu gom và xử lý triệt để bằng các công trình như bể tự hoại
* Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn
- Với rác thải trong quá trình thi công các công trình hạ tầng chủ động vận chuyển đến các bãi thải để thu gom 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt do cán bộ, chuyên gia kỹ thuật kinh tế, công nhân phát sinh, sẽ thu gom và vận chuyển đến nơi xử lí.

- Đối với lượng rác thải nguy hại sẽ tiến hành thu gom riêng tuân thủ theo hại theo đúng quy định Thông tư 36/2015/BTNMT về Quản lí chất thải nguy hại và hợp đồng với các cơ quan chức năng để sử lý triệt để 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học
- Giảm thiểu lượng bụi đến mức tối đa nhằm là giảm tác động đến các loại thực vật 

- Giảm thiểu tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công để tránh ảnh hưởng đến các loài động vật

 - Giảm thiểu lượng nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng, dầu mỡ thải chảy xuống hồ, lạch nước gây hiện tượng phú dưỡng hóa, làm thay đổi môi trường sống của các thủy sinh vật.

* Giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế - xã hội
Trong quá trình thực hiện quy hoạch cũng có thể xảy ra những tác động không tốt đến môi trường kinh tế - xã hội nếu không có những giải pháp hợp lí ngay từ đầu. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị từ khâu khảo sát, lập quy hoạch cho đến khi thực hiện quy hoạch, cần phải có những cuộc tiếp xúc với chính quyền và người dân địa phương, nêu rõ lợi ích của việc xây dựng công trình đối với sự phát triển của địa phương. Thông qua việc tiếp cận với người dân, sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng của họ, những điều mong đợi và nỗi bức xúc, lo lắng, từ đó có những điều chỉnh cần thiết và hợp lý trong quy hoạch và thiết kế chi tiết.. Do đó, công tác vận động tuyên truyền nhân dân là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt những tác động bất lợi tới môi trường kinh tế - xã hội.

Đối với những tổn thất về đất, tài sản trên đất, cơ sở hạ tầng,... công tác đền bù là biện pháp có hiệu quả nhất để khắc phục các tác động bất lợi của công trình đối với môi trường kinh tế, xã hội trong vùng. Nên phân loại đất, mục đích sử dụng, tài sản, cây, hoa màu có trên đất với sự nhất trí của hợp đồng có xác nhận của chính quyền địa phương và đại diện các ban ngành có liên quan.  

3.4.2.2. Các giải pháp về quản lý 

- Bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 

+ Ban hành quy chế cụ thể hoá về hoạt động của lực lượng cảnh sát bảo vệ môi trường tại địa phương sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể của tỉnh 

+ Ban hành quy chế cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về TN&MT, cơ chế phối hợp triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở (các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng liên quan), nhất là trong nhiệm vụ thẩm định và quản lý sau thẩm định báo cáo ĐTM; giám sát môi trường, hoặc công khai hoá thông tin trong lĩnh vực bảo vệ TN&MT... 

+ Ban hành quy chế cụ thể hoá về áp dụng hạch toán các thuế, phí tài nguyên và bảo vệ môi trường vào trong chi phí các dịch vụ sinh thái môi trường phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, khuyến khích khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, tạo các nguồn vốn đầu tư bổ sung cho bảo vệ môi trường.

+ Ban hành chính sách cụ thể hoá về nhiệm vụ phát triển bền vững tỉnh, trong đó tập trung cho lĩnh vực đa dạng sinh học; lồng ghép đa chiều giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức ứng dụng Bộ chỉ thị, chỉ số đánh giá tính bền vững về tài nguyên và môi trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

+ Ban hành chính sách cụ thể hoá về phát triển khoa học và công nghệ; kỹ thuật bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững (phát triển ngành công nghiệp bảo vệ môi trường), làm nền tảng then chốt cho sự nghiệp phát triển bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về BVMT trong công tác bảo tồn ĐDSH
+ Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý môi trường ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, thị tứ, các cụm, khu dân cư tập trung).

+ Xây dựng, nâng cao năng lực hệ thống quan trắc, kiểm tra và giám sát môi trường.

- Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho nhiệm vụ BVMT trong quy hoạch ĐDSH:
+ Tiếp tục tăng cường nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho BVMT, bảo tồn ĐDSH.

+ Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ BVMT tại địa phương.

+ Tăng cường thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài về lĩnh vực BVMT, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực đánh giá hiện trạng và quy hoạch BT ĐDSH của tỉnh.

+ Cải tiến cơ chế, chính sách cho vay vốn, tăng cường huy động vốn đầu tư cho lĩnh vực BVMT, nhất là để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo tồn ĐDSH.

- Về phát triển KH&CN cho lĩnh vực bảo vệ môi trường:

+ Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật - công nghệ xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường; khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố môi trường.

+ Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật - công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

+ Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật - công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực điều tra và quy hoạch cơ bản tài nguyên, quan trắc, kiểm soát và giám sát về tài nguyên và môi trường.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý TN&MT.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và bảo tồn đa dạng sinh học.

3.4.2.3. Giải pháp tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT để điều chỉnh, bổ sung, hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật bảo vệ môi trường 2014 

- Xây dựng cơ chế phối hợp, xác định, phân công rõ ràng trách nhiệm của cơ quan TN&MT và UBND các cấp trong tỉnh về phối hợp quản lý, kiểm tra, thanh tra các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BVMT của Sở TN&MT, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ môi trường cấp xã và các tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường các cấp; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các cơ quan quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở cấp huyện, xã. 

- Tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo hướng phân cấp mạnh về cơ sở, kết hợp quản lý theo Sở, ban, ngành chức năng từ tỉnh đến cấp huyện, các thị xã, thành phố và cơ sở về năng lực, kinh phí và trang thiết bị. Xác định rõ về trách nhiệm, phân công, phân cấp và duy trì sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành các cấp và các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng và nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tỉnh cần tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí, nước, đất; diễn biến rừng và đa dạng sinh học; các vùng du lịch và xử lý chất thải; là những điểm yếu cấp bách hiện nay của tỉnh trong công tác quan trắc, kiểm tra và giám sát môi trường.

- Tăng cường năng lực giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. Tăng cường vai trò của tổ chức, cộng đồng trong các công tác quan trọng như: thẩm định và quản lý hoạt động sau thẩm định ĐMC, ĐTM, Đề án bảo vệ môi trường, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường,…

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực về bảo vệ môi trường.

3.4.2.4. Giải pháp tăng cường công tác tổ chức, lãnh đạo và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường 
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, quy định về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh, lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá và phân loại bổ sung về đội ngũ cán bộ của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quần chúng xã hội.

- Tổ chức phân công triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của Quy hoạch và kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm đến các ngành, các cấp, các đoàn thể; phân công chủ trì, phối hợp đồng bộ cụ thể hóa đầy đủ, chi tiết vào kế hoạch hàng năm; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

3.4.2.5. Định hướng về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Do tính chất  của Quy hoạch nên các chương trình dự án ưu tiên cũng mang tính chất vĩ mô, không có các dự án đầu tư cụ thể,  vì vậy định hướng cho công tác ĐTM nhóm thực hiện chỉ tiến hành với một số đối tượng điển hình
- Đánh giá tác động môi trường đối với dự án quy hoạch các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong đó thực hiện đối với các cơ sở cụ thể là: vườn quốc gia Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh, rừng đặc dụng Đăk Uy, Khu du lịch sinh thái và bảo vệ cảnh quan Măng Đen

- Đánh giá tác động môi trường đối với dự án quy hoạch phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Đánh giá tác động môi trường cho dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.
- Đánh giá tác động môi trường cho dự án quy hoạch các chương trình bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
3.4.3. Chương trình quản lý môi trường

3.4.3.1. Chương trình quản lý môi trường 

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014, có thể đề xuất các chương trình quản lý môi trường cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như trình bày trong bảng 3.10
Bảng 3.10. Các chương trình quản lý môi trường
	STT
	Nội dung
	Địa điểm
	Cơ quan
	Thực hiện

	1
	Chương trình quan trắc môi trường
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	2
	Chương trình xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	5 năm/1 lần

	3
	Chương trình thẩm định ĐTM
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	4
	Chương trình quản lý sau thẩm định ĐTM
	
	
	

	4.1
	Kiểm tra môi trường
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	4.2
	Thanh tra môi trường
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	4.3
	Phòng chống ô nhiễm, sự cố, khắc phục suy thoái môi trường
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	5
	Chương trình quản lý môi trường các khu vực trọng điểm
	
	
	

	5.1
	Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
	Sa Thầy, Ngọc Hồi
	Ban quản lý VQG, Phòng TN&MT
	Hàng năm

	5.2
	KBTTN Ngọc Linh
	Huyện Đăk Glei
	Ban quản lý KBTTN, Phòng TN&MT đô thị
	Hàng năm

	5.3
	Rừng đặc dụng Đăk Uy
	Huyện Đăk Hà
	BQL RĐD Đăk Uy, Phòng TN&MT huyện
	Hàng năm

	5.4
	Khu du lịch sinh thái và BVCQ Măng Đen
	Huyện Kon Plông
	Phòng TN&MT huyện Kon Plông
	Hàng năm

	6
	Chương trình quản lý môi trường liên tỉnh trong vùng Tây Nguyên
	Liên tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	7
	Chương trình QLMT của Bộ TN&MT đối với vùng Tây Nguyên
	Liên tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm


3.4.3.2. Chương trình giám sát môi trường 
Có thể đề xuất các chương trình giám sát môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2020 như trình bày trong bảng 3.11.

Bảng 3.11. Các chương trình giám sát môi trường
	STT
	Nội dung
	Địa điểm
	Cơ quan
	Cách thức thực hiện

	1
	Chương trình quan trắc môi trường
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Hàng năm

	2
	Chương trình giám sát môi trường sau thẩm định ĐTM
	
	
	

	
	Giám sát môi trường xung quanh
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT/Doanh nghiệp, chủ đầu tư
	2 lần/năm

	
	Giám sát các nguồn thải 
	Địa bàn tỉnh
	Sở TN&MT/Doanh nghiệp, chủ đầu tư
	4 lần/năm

	3
	Chương trình giám sát môi trường các khu vực trọng điểm
	
	
	

	
	- Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
	Sa Thầy, Ngọc Hồi
	Ban quản lý VQG, Phòng TN&MT
	Hàng năm

	
	- KBTTN Ngọc Linh
	Huyện Đăk Glei
	Ban quản lý KBTTN, Phòng TN&MT 
	Hàng năm

	
	- Rừng đặc dụng Đăk Uy
	Huyện Đăk Hà
	Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Phòng TN&MT huyện
	Hàng năm

	
	- Khu du lịch sinh thái và BVCQ Măng Đen
	Huyện Kon Plông
	Phòng TN&MT huyện Kon Plông
	Hàng năm

	4
	Chương trình giám sát môi trường của cộng đồng
	Địa bàn tỉnh
	Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện thị, xã, phường, thị trấn
	Hàng năm

	5
	Chương trình giám sát môi trường liên tỉnh trong vùng Tây Nguyên
	Liên tỉnh
	Cục bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên
	Hàng năm

	6
	6. Chương trình giám sát môi trường của Bộ TN&MT đối với vùng Tây Nguyên
	Liên tỉnh
	Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường
	Hàng năm


3.4.3.3. Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện
- Sở TN&MT tỉnh Kon Tum là cơ quan quản lý nhà nước chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình quản lý, giám sát môi trường đối với quá trình triển khai toàn bộ Dự án quy hoạch; phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường cấp trên; phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát môi trường cho các cơ quan quản lý môi trường cấp dưới.

- Sở TN&MT tỉnh Kon Tum thực hiện cơ chế hợp tác, phối hợp hoạt động trong quá trình thực hiện Chương trình quản lý, giám sát môi trường với các cơ quan khác trong tỉnh thông qua việc ký kết các văn bản liên tịch về cơ chế hoạt động phối hợp về bảo vệ môi trường hàng năm hoặc 5 năm/1 lần.

- Sở TN&MT tỉnh Kon Tum thực hiện cơ chế hợp tác, phối hợp hoạt động trong quá trình thực hiện Chương trình quản lý, giám sát môi trường với các Sở TN&MT tỉnh, thành khác trong vùng Tây Nguyên thông qua cơ chế hoạt động phối hợp bảo vệ môi trường cấp vùng Tây Nguyên.

3.4.3.4. Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện
- Các cơ quan quản lý môi trường cấp dưới chịu trách nhiệm báo cáo kết quả về công tác quản lý, giám sát môi trường định kỳ cho Sở TN&MT tỉnh để tổng hợp báo cáo trình UBND và HĐND tỉnh theo quy định.

- Sở TN&MT tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả hợp tác và phối hợp về công tác quản lý, giám sát môi trường định kỳ, báo cáo trình UBND và HĐND tỉnh theo quy định.

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo với HĐND tỉnh, các cơ quan quản lý cấp trên về công tác quản lý, giám sát môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh theo quy định (ví dụ như, báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 5 năm/1 lần).
3.5. Kết luận và kiến nghị

3.5.1 . Về mức độ tác động tiêu cực đến môi trường của quy hoạch

Các quan điểm mục tiêu của “Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” về cơ bản phù hợp với các quan điểm mục tiêu BVMT và PTBV. Bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng có vị trí quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Các hoạt động phát triển và các chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực đa dạng sinh học vừa có cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và môi trường kinh tế xã hội. Tuy nhiên nếu thực hiện đúng quy hoạch và thực hiện các giải pháp chính sách BVMT trong quy hoạch thì các tác động tiêu cực sẽ được giảm đi đáng kể, đồng thời các tác động tích cực sẽ được phát huy.

Mức độ tác động tiêu cực đến môi trường nói chung trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch ít hơn so với các tác động tích cực. Mặt khác, quá trình lập ĐMC đã tập trung nghiên cứu tác động của quy hoạch đến các vấn đề môi trường, cân nhắc theo các định hướng nhằm đưa ra được các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động xấu trong quá trình thực hiện.
3.5.2. Về hiệu quả của ĐMC đối với quá trình lập quy hoạch

Về vấn đề điều chỉnh trong quy hoạch: ĐMC cũng đã xem xét phát hiện những bất cập của quy hoạch và cũng đưa ra những bổ sung điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, những kiến nghị đề xuất cho bổ sung, điểu chỉnh quy hoạch đối với phương án chọn.
3.5.3. Về việc phê duyệt dự án

Dự án “Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” được phê duyệt theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường. Dự án đã nghiên cứu lồng ghép chặt chẽ các vấn đề môi trường chiến lược của tỉnh được dự báo đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Đây là loại Dự án quy hoạch phổ cập, nên không có các lưu ý đặc biệt trong 
phê duyệt.

3.5.4. Kết luận và kiến nghị khác

3.5.4.1. Bảo tồn ĐDSH là vấn đề mang tính cấp bách, vì thế cần có sự tham gia, chung tay phối hợp và trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đồng.

3.5.4.2. Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum sớm phê duyệt báo cáo QH ĐDSH để triển khai nhanh quy hoạch nhằm bảo tồn, phụ hồi các giá trị đa dạng sinh học của tỉnh.
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